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DANH MĀC CÁC CHĀ VI¾T TÄT, KÍ HIàU 

 

Kí hiáu Dißn giÁi 

 cs.  Cáng sự 

 CT (1,2,3&)  Công thức (1, 2, 3,..) 

 ĐRCG  Đai rừng chắn gió 

 KĐRCG  Không đai rừng chắn gió 

 PP1  T¿o hình đơn thân, bổ sung phần tán bß khuyết và tỉa cành 

 PP2  T¿o hình đa thân không hãm ngán 
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Mâ ĐÄU 
 

 

1. Tính cÃp thi¿t căa đß tài 
Cây cà phê, hồ tiêu, ca cao... là nhóm cây trồng lâu năm có giá trß kinh tế cao. 

T¿i Viát Nam, cây cà phê đã  đóng góp mát tỷ tráng quan tráng vào kim ng¿ch xuÃt 

khẩu hàng năm căa đÃt nước cũng như tham gia có hiáu quÁ vào các chương trình 

kinh tế. xã hái như xoá đói giÁm nghèo, đßnh canh đßnh cư, t¿o viác làm cho hàng triáu 

lao đáng á miền núi. trong đó có mát phần là đồng bào dân tác ít ngưßi. đặc biát là 

vùng Tây Nguyên. Cây cà phê là mát trong những nông sÁn đem l¿i nguồn thu nhập 

chính cho ngưßi nông dân Tây Nguyên, đưÿc trồng nhiều á các tỉnh Đắk Lắk, Đắk 

Nông, Gia Lai, Kon Tum... Đây là những vùng đÃt đỏ bazan, màu mỡ, có tầng canh 

tác dày, l¿i có khí hậu nóng và ẩm nên rÃt thích hÿp cho cà phê phát triển. Theo Tổng 

cāc thống kê, tính từ 2019 đến năm 2020, Đắk. Nông trồng 135 nghìn ha cà phê; Gia 

Lai và Kon Tum dián tích trồng lần lưÿt là 82,5 nghìn ha. và 14 nghìn ha. SÁn lưÿng 

toàn vùng đ¿t hơn 1,66 triáu tÃn, với năng suÃt bình quân là 2,77 tÃn/ha; giÁi quyết 

hơn 1 triáu viác làm và mang l¿i thu nhập hơn 3,5 tỷ USD cho nền kinh tế [1]. 

Với lÿi ích kinh tế to lớn mà cây cà phê đem l¿i cho ngưßi dân, dián tích cà phê 

hàng năm luôn đưÿc phát triển má ráng vưÿt quá mức quy ho¿ch, chính điều này đã 

dẫn đến suy thoái môi trưßng, các yếu tố khí hậu, đÃt đai thay đổi theo chiều hướng 

bÃt lÿi cho sÁn xuÃt nông nghiáp như h¿n hán, lũ lāt, các côn trùng h¿i trên cà phê 

phát triển nhanh hơn, có chiều hướng gia tăng về mật đá, tỷ lá h¿i cũng như dián tích 

bß h¿i. Thành phần côn trùng h¿i phổ biến trên cây cà phê chă yếu là các loài ráp sáp 

h¿i quÁ, h¿i rß, ráp vÁy nâu, sâu đāc cành, sâu đāc thân. Theo số liáu căa Cāc bÁo vá 

thực vật, năm 2019, t¿i các tỉnh Tây Nguyên cây cà phê có tỉ lá h¿i do ráp sáp từ 2% 

đến 50%, ráp vÁy nâu từ 3% đến 40%, sâu đāc thân từ 20% đến 25%. Ngoài ra, bá 

xít mußi, bá xít lưới và các bánh khác trên các cây cà phê, hồ tiêu.. cũng xuÃt hián và 

gây h¿i rÁi rác á các tỉnh Tây Nguyên [1]. Do đó, để phòng trừ sâu h¿i và mát số lo¿i 

bánh khác, ngưßi dân chă yếu sử dāng bián pháp hóa hác. Bián pháp này chỉ mang 

tính chÃt t¿m thßi và lâu dài sẽ Ánh hưáng xÃu đến môi trưßng đÃt, môi trưßng nước, 

chÃt lưÿng các lo¿i h¿t cà phê, hồ tiêu... 

Mặt khác, thách thức lớn đối với ngưßi trồng cà phê t¿i Viát Nam nói chung và 
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các tỉnh Tây Nguyên nói riêng là đÁm bÁo chÃt lưÿng sÁn phẩm s¿ch, an toàn đáp ứng 

đưÿc yêu cầu ngưßi dùng trong nước và xuÃt khẩu ra thß trưßng nước ngoài. Vì vậy, 

sử dāng bián pháp sinh hác trong phòng trừ sâu h¿i trên cây công nghiáp, trong đó có 

cây cà phê là cần thiết. 

Hián nay á Viát Nam, phần lớn các nghiên cứu đều đề cập đến thành phần. loài 

côn trùng bắt mồi cùng với các đặc. điểm sinh hác, sinh thái căa chúng trên mát số 

cây trồng, điển hình là công trình nghiên cứu ruồi ăn ráp thuác bá Diptera trên rau há 

hoa thập tự t¿i Hà Nái, Vĩnh Phúc [2]. Bá rùa đỏ Nhật BÁn Propylea japonica, bá rùa 

sáu vằn Menochilus sexmaculatus thuác bá Cánh cứng Coleoptera đã đưÿc nhân nuôi 

và sử dāng phòng trừ tráp trên 19 loài cây trồng t¿i Từ Liêm, Hà Nái [3].  

Tuy vậy, các nghiên cứu và sử dāng các loài côn trùng bắt mồi trong trong 

phòng trừ sinh hác sâu h¿i cây công nghiáp (cà phê, hồ tiêu, ca cao&) còn rÃt ít đưÿc 

quan tâm, chưa há thống và đầy đă về vài trò căa chúng trong viác lÿi dāng hoặc nhân 

thÁ ra cánh đồng để phòng trừ sâu h¿i. Hơn nữa, viác lÿi dāng các loài côn trùng bắt 

mồi trên các cây trồng cần có những nghiên cứu chuyên sâu, đầy đă và há thống hơn 

về sự đa d¿ng thành phần. loài, đặc điểm sinh hác, sinh thái hác căa chúng, cũng như 

kỹ thuật nhân nuôi với số lưÿng lớn để thÁ ra ngoài cánh đồng nhằm phát huy vai trò 

căa chúng, từ đó làm cơ sá để sử dāng côn trùng bắt mồi trong bián pháp sinh hác 

phòng chống sâu h¿i trên các cây trồng. Để thực hián đưÿc điều này sẽ t¿o cơ sá khoa 

hác nhằm bÁo vá, duy trì và lÿi dāng đưÿc các loài côn trùng bắt mồi, chúng tôi tiến 

hành thực hián đề tài: <Nghiên cứu thành phần các loài côn trùng bắt mồi trên một 

số cây công nghiệp ở Tây Nguyên, đặc điểm sinh học, sinh thái của hai loài 

Rhynocoris fuscipes và Euagoras plagiatus=. 

2. Ý ngh*a khoa hãc và thăc tißn 

* Ý nghĩa khoa  hác 

Nghiên cứu cung cÃp những dẫn liáu khoa hác về đa d¿ng thành. phần các loài 

côn trùng bắt mồi trên mát số cây công nghiáp t¿i Tây Nguyên cũng như đặc điểm 

sinh hác và hình thái căa hai loài bá xít bắt mồi là Rhyconoris fuscipes (Fabricius) và 

Euagoras plagiatus (Burm) thuác há Reduviidae.  

Cung cÃp những dẫn liáu khoa hác về dißn biến mật đá, mối quan há căa mát 

số nhóm. côn trùng bắt mồi với vật mồi căa chúng (là các loài sâu h¿i trên cây cà phê) 
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và Ánh hưáng căa mát số yếu tố sinh thái (đai rừng chắn gió, bián  pháp t¿o hình và 

tỉa cành sau thu ho¿ch) lên mật đá và mối quan há giữa loài côn trùng bắt mồi với 

loài vật mồi (sâu h¿i trên cây cà phê). 

* Ý nghĩa thực tißn 

Đánh giá đưÿc mức đá phổ biến căa các loài côn trùng bắt mồi trên mát số  cây 

công nghiáp á Tây Nguyên, từ đó có thể đề xuÃt viác lÿi dāng nhóm côn. trùng bắt 

mồi trong phòng trừ sâu h¿i.  

Các dẫn liáu về đặc. điểm sinh hác, sinh thái căa hai loài bá xít bắt mồi 

Rhyconoris fuscipes (Fabricius) và Euagoras plagiatus (Burm) là cơ sá khoa hác 

trong viác bÁo vá, nhân nuôi và sử dāng chúng làm tác nhân phòng trừ sâu h¿i trên 

cây trồng. 

3. Māc tiêu căa đß tài 
Xác đßnh đưÿc thành. phần các loài côn trùng bắt mồi trên mát số cây công 

nghiáp á Tây Nguyên, đồng thßi cung cÃp mát số đặc điểm sinh hác, sinh thái căa 2 

loài bá xít bắt mồi phổ biến Rhyconoris fuscipes (Fabricius) và Euagoras plagiatus 

(Burm) t¿i khu vực nghiên cứu.   

4. Nhāng đóng góp mßi căa luÃn án 

- Lần đầu tiên cung cÃp há thống danh sách thành phần các loài côn trùng bắt 

mồi á mát số tỉnh. Tây Nguyên. Phát hián và mô tÁ 2 loài mới cho khoa hác (loài 

Rihirbus kronganaensis Truong, Bui, Ha & Cai, 2020 và Ropalidia daklak Bui, Mai 

& Nguyen, 2020 và ghi nhận mới 1 loài ong bắt mồi cho khu há côn trùng Viát Nam. 

- Cung cÃp các dẫn liáu mới về các đặc điểm sinh hác, sinh thái căa hai loài bá 

xít bắt mồi là Rhyconoris fuscipes (Fabricius) và Euagoras plagiatus (Burm) thuác 

há Reduviidae trong điều kián á Viát Nam. 

- Bổ sung mát số dẫn liáu mới về dißn biến số lưÿng, mối quan há giữa mát số 

loài bá xít bắt mồi và bá rùa bắt mồi với vật mồi căa chúng; Ánh hưáng căa đai rừng 

chắn gió và cây cà phê đưÿc t¿o hình, tỉa ngán lên mật đá và mối quan há giữa bá xít 

bắt mồi, bá rùa bắt mồi với vật mồi căa chúng trên cây cà phê. 
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Ch°¢ng 1. C¡ Sâ KHOA HâC VÀ TâNG QUAN TÀI LIàU 

 

1.1. C¢ sã khoa hãc căa đß tài 
Các loài thiên đßch sâu h¿i trong đó có các loài côn trùng bắt mồi đưÿc xem là 

mát trong số các nhóm đáng vật chân khớp có giá trß kinh tế và ý nghĩa khoa hác. 

Nhiều loài côn trùng bắt mồi đóng vai trò quan tráng trong há sinh thái nông nghiáp, 

chúng là những mắt xích rÃt cần thiết trong chußi và lưới thức ăn căa đáng vật, thực 

vật và giữ vai trò. quan tráng trong sự cân bằng sinh thái. Đến nay đã có nhiều công 

trình nghiên cứu về côn trùng bắt mồi đề cập tới các đặc điểm hình thái, sinh hác, sự 

Ánh hưáng căa các yếu tố môi trưßng đến sức tăng quần thể, mối liên há giữa sự xuÃt 

hián, mật đá căa các côn trùng bắt mồi phổ biến và vật mồi căa chúng là các loài sâu 

h¿i chính& làm cơ sá cho các bián pháp phòng chống loài h¿i [4, 5, 6, 7]. 

Bián pháp quÁn lý dßch h¿i tổng hÿp (IPM) trong đó khuyến khích sử dāng 

bián pháp sinh hác để kiểm soát côn trùng h¿i cây trồng đã đưÿc áp dāng tương đối 

phổ biến trên nhiều đối tưÿng cây trồng, mang l¿i những kết quÁ nhÃt đßnh, trong đó 

phÁi kể đến các công trình nghiên cứu ứng dāng, nhân nuôi và thÁ các  loài bá xít bắt 

mồi Orius sauteri phòng chống bá trĩ h¿i dưa chuát, lÿi dāng loài bá xít hoa bắt mồi 

Cantheconidea furcellata phòng chống sâu h¿i trên cây bông, đay [8, [9].  

Nhân nuôi các loài côn trùng bắt mồi phāc vā cho phòng trừ sinh hác đã đưÿc 

quan tâm như nhân nuôi bá rùa 6 vằn đen Menochilus sexmaculatus phòng chống loài 

ráp Toxoptera aurantii h¿i trên cây ăn. quÁ có múi [10], nhân nuôi 2 loài bá xít cổ 

ngßng Sycanus falleni và Sycanus croceovittatus phòng chống mát số loài sâu h¿i 

quan tráng trên cây bông, cây đậu tương á mát số tỉnh miền Bắc Viát Nam [11]. Tuy 

nhiên trên mát số cây công nghiáp, mát số loài bá xít bắt mồi phổ biến thuác giống 

Rhyconoris và Euagoras rÃt thiếu các dẫn liáu về sinh hác và sinh thái hác để làm cơ 

sá cho viác nhân nuôi, lÿi dāng chúng như mát tác nhân sinh hác phòng trừ sâu h¿i. 

Vùng Tây Nguyên trong đó các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum 

là những tỉnh có dián tích trồng cây cà phê, hồ tiêu ... lớn căa cÁ nước. Điều này vừa 

là điều kián thuận lÿi cho sự phát triển kinh tế, nhưng cũng là mát thách thức không 

nhỏ đối với ngưßi trồng cà phê, hồ tiêu & vì hián nay để phòng trừ sâu h¿i trên cây 

cà phê, hồ tiêu thì viác sử dāng các lo¿i thuốc hóa diát sâu h¿i là không thể tránh khỏi. 

Mát trong những tác h¿i căa viác sử dāng các lo¿i thuốc hóa hác diát sâu h¿i trên cây 
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cà phê, hồ tiêu là làm Ánh hưáng lớn đến các loài côn trùng có ích trong đó có các 

loài côn trùng bắt mồi. Tuy nhiên, viác sử dāng các bián pháp sinh hác phòng chống 

sâu h¿i trên mát số cây công nghiáp (cà phê, hồ tiêu&) t¿i mát số tỉnh Tây Nguyên 

còn ít đưÿc quan tâm nghiên cứu và chú tráng áp dāng, đặc biát là vÃn đề lÿi dāng, 

duy trì, bÁo vá nhóm côn. trùng bắt mồi, nhân nuôi mát số loài bắt mồi để phòng trừ 

sinh hác sâu h¿i trên cây cà phê, hồ tiêu,... vẫn chưa đưÿc quan tâm nghiên cứu đúng 

mức. 

Để có cơ sá khoa hác cho viác thực hián các bián pháp sinh hác phòng trừ sâu 

h¿i trên cây công nghiáp (cà phê, hồ tiêu&) á Tây Nguyên, viác nghiên cứu mát cách 

há thống thành. phần các loài côn trùng bắt mồi và các đặc điểm sinh hác, sinh thái 

căa các loài phổ biến là vÃn đề cần đưÿc quan tâm, chú ý và tiến hành. Các dẫn liáu 

này sẽ góp phần bÁo vá cây trồng, giÁm phun thuốc trừ sâu hóa hác nhằm bÁo vá môi 

trưßng, thúc đẩy để t¿o ra những nông sÁn tốt, s¿ch và an toàn. 

1.2. Tãng quan nghiên cąu vß côn trùng bÅt mái trên th¿ gißi 
1.2.1. Nghiên cứu về thành phần loài côn trùng bắt mồi trên thế giới 

Sử dāng côn trùng bắt mồi trong viác điều hòa, kìm hãm số lưÿng sâu h¿i đã 

đưÿc các nhà khoa hác trên thế giới quan tâm từ rÃt sớm. 

 * Nhóm thuác bá Cánh  khác (Hemiptera): 

Những loài thuác bá Cánh khác Hemiptera có mát vai trò nhÃt đßnh trong viác 

kiểm soát mát số côn trùng h¿i cây trồng vì chúng đưÿc biết đến là loài săn mồi căa 

sâu h¿i. Vì thế chúng đưÿc chú ý và quan tâm nghiên cứu, điển hình là những nghiên. 

cứu về nhóm  căa nhiều tác giÁ như: 

Ishikawa và cs. (2005) công bố sáu loài  thuác há Reduviidae lần đầu. tiên  á 

Nhật BÁn đó là: Ploiaria zhengi, Peirates atromaculatus, Caunus noctulus, 

Oncocephalus impudicus, Sastrapada robustoides và Coranus spiniscutis [12]. 

Zhao và cs. (2006) phát hián 1 loài mới thuác phân há Harpactorinae á Trung 

Quốc là Maldonadocoris annulipes và mẫu chuẩn á BÁo tàng côn trùng hác căa 

trưßng Đ¿i Hác Nông Nghiáp Bắc Kinh, Trung Quốc [13]. Trong mát nghiên cứu 

khác cùng năm này, nhóm tác giÁ ghi nhận và mô tÁ giống mới Platerus Distant, 1903 

thuác há Reduviidae cho Trung Quốc đồng thßi xây dựng khóa phân lo¿i và mô tÁ, 

minh háa mát loài mới thứ ba căa giống này là Platerus pilcheri [14]. 
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Cũng trong năm này, Galvão và Mangulo (2006) công bố loài mới Belminus 

corredor Galvão & Mangulo, 2006 thuác há Reduviidae với các mẫu vật đưÿc từ 

vùng Santander, Colombia [15]. 

Há thống các loài thuác há Reduviidae trên thế giới đã đưÿc Christiane (2008) 

công bố, ông cho rằng trên toàn thế giới có hơn 6600 loài thuác há Reduviidae đã 

đưÿc mô tÁ trên cơ sá phân tích các cÃu trúc hình thái bên ngoài, phân há 

Hacpartorinae là phân há phong phú nhÃt [16]. Tác giÁ Chłond (2008) trên cơ sá các 

há thống các loài thuác phân há Peiratinae ghi nhận tám loài  là Sirthenea bharati; S. 

clavata; S. dimidiata; S. flavipes; S. melanota; S. nigra; S. nigripes và S. nigronitens 

thuác phân há Peiratinae đưÿc thu thâp từ Lào [17]. 

Theo Zhao và cs. (2009) phân há Harpactorinae có 300 giống với 2000 loài, 

đồng thßi trong công bố này cũng phát hián 1 giống mới và mát loài mới căa phân 

há Harpactorinae trên cơ sá mẫu đưÿc từ Trung Quốc là Iocoris nodulifemoralis [18]. 

Tác giÁ Ghahari và cs. (2013) đã ghi. nhận 109 loài thuác há bá xít ăn sâu 

Reduviidae với 24 giống và 7 phân há (Emesinae, Harpactorinae, Holoptilinae, 

Peiratinae, Phymatinae, Reduviinae và Stenopodainae) á Iran [19]. Zhao và cs. (2015) 

đã công bố mát loài mới  là Sphedanolestes zhengi thuác giống Sphedanolestes Stål 

1866 (Reduviidae) cùng với những nghiên cứu.  căa loài S. zhengi với phân tích các 

mẫu vật đưÿc từ phía Tây Nam, Trung Quốc. Khóa phân lo¿i cho 17 loài bao gồm cÁ 

loài mới căa giống Sphedanolestes đã đưÿc xây dựng trong công trình này. Trong 

mát khác, nhóm tác giÁ cũng ghi nhận mát loài mới với những phân tích hình thái và 

mô tÁ l¿i là Cosmosycanus perelegans. Đặc điểm cơ quan sinh dāc cái căa loài này 

đã đưÿc mô tÁ, đưÿc phân tích những sự khác biát về màu sắc và cÃu trúc cơ quan 

sinh dāc đực cũng đưÿc khác giữa những mẫu bá xít căa loài C. perelegans á Viát 

Nam và Trung Quốc [20, 21]. 

Các đÿt khÁo sát căa Chen và cs. (2016) á Tây T¿ng, Trung Quốc đã  phân tích 

loài Epidaus wangi, há Reduviidae với các cá thể đực và cái đưÿc thu thập á đây. 

Đây cũng là loài lần đầu. tiên  cho khu há nơi đây [22]. Các công bố căa More và cs. 

(2017)  1 số đặc điểm, hình thái loài  Acanthaspis fulvipes thuác há Reduviidae á vùng 

Maharashtra, Ân Đá [23]. 

Chłond (2018) đã tu chỉnh l¿i 28 loài thuác giống Sirthenea Spinola, 1837 
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(Reduviidae: Peiratinae) đưÿc phân bố từ nhiều vùng đßa lý khác nhau trên thế giới 

có ba loài S. erythromelas, S. fulvipennis và S. sobria đưÿc tách ra khỏi giống 

Sirthenea; hai loài mới đưÿc mô tÁ là S. kali và S. setosa. Đồng thßi khóa phân lo¿i 

đến loài cho từng khu vực đßa lý đã đưÿc xây dựng [24]. 

Chen và cs. (2020) ghi nhận mát giống mới cùng mát loài bá xít bắt mồi mới 

đưÿc mô tÁ, minh háa chi tiết là Chenicoris dilatatus  t¿i miền Nam Trung Quốc [25]. 

Cũng trong năm này, Hélcio và cs. (2020) công bố mát loài bá xít bắt mồi mới thuác 

há Reduviidae là Amazopothea guilberti với các cá thể đực và cái đưÿc thu thập t¿i 

Pháp [26]. 

Chen và cs. (2021) cho rằng ba loài Ischnobaena dohrnii, I. macerrima và I. 

staliana thuác giống Ischnobaena, há Reduviidae cần đưÿc đánh giá và xem xét l¿i, 

đồng thßi mát loài mới từ Phi-líp-pin, I. castroae đã đưÿc  minh háa. Khóa phân lo¿i 

đến loài căa giống Ischnobaena đã đưÿc xây dựng trong công bố này [27]. 

* Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác bá Cánh màng (Hymenoptera): 

Côn trùng Cánh màng là nhóm đáng vật có môi trưßng sống khá phong phú và 

là những loài có ích trong viác tÃn công cũng như chă đáng săn mồi có hiáu quÁ, đóng 

vai trò nhÃt đßnh trong kiểm soát côn trùng h¿i cây trồng. Trên thế giới đã có hàng 

ngàn các công trình nghiên. cứu về côn trùng Cánh màng,  phÁi kể đến các công bố 

về. ong bắt mồi đã đưÿc tiến hành từ những năm đầu căa thế kỷ XVII. Tuy nhiên, 

những dữ liáu lßch sử căa phần lớn ong bắt mồi mới chỉ ghi nhận hoặc mô tÁ mới xuÃt 

hián rÁi rác trong các xuÃt bÁn căa mát số tác giÁ, những quan sát và công bố chuyên 

sâu về nhóm đối tưÿng này chỉ thực sự ná rá vào thế kỷ XX cho đến nay, bao gồm 

những công bố khoa hác sau đây: 

Theo Pickett và Carpenter, (2010) đã thống kê há Vespidae có khoÁng 5000 

loài. Ong bắt mồi há Vespidae phân bố ráng khắp thế giới gồm sáu phân há 

Euparagiinae, Masarinae, Eumeninae, Stennogastrinae, Polistinae, Vespinae, 

Eumeninae là phân há lớn nhÃt trong há ong vàng Vespidae, với 210 giống và 3579 

loài; phân há Masarinae có 14 giống và 344 loài; phân há Euparagiinae có mát giống 

và 10 loài; phân há Stennogastrinae có bÁy giống và 58 loài đã đưÿc mô tÁ; phân há 

Polistinae có 958 loài thuác 26 giống và phân há Vespinae có bốn giống, 69 loài đưÿc 

ghi nhận trên thế giới [28]. 
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Mahmood và cs. (2012) đã công bố mát danh sách gồm tám giống, 23 loài ong 

bắt mồi thuác há Vespidae đưÿc t¿i Pakistan và hai loài thuác hai giống t¿i 

Bangladesh có bÁy loài đưÿc ghi nhận cho  Pakistan là Vespula nursei, Polistella 

stigma tamulus, P. olivaceus, Ropalidia brevita, R. cyathiformis, Ancistrocerus 

gazella và Anterhynchium flavomarginatum flavomarginatum [29]. Tác giÁ Yildirim 

và Gusenleitner (2012) đã thống kê há Vespidae t¿i khu há đáng vật Thổ Nhĩ Kì có 

298 loài và phân loài thuác 53 giống nằm trong bốn phân há là Vespinae, Polistinae, 

Eumeninae và Masarinae, há Vespidae có 71 loài, 16 phân loài thuác ba giống. Ngoài 

ra, có 65 loài và phân loài đưÿc công nhận là đặc hữu cho Thổ Nhĩ Kì, đồng thßi mát 

danh sách ong bắt mồi há Vespidae đưÿc cập nhập [30]. Waichert và cs. (2012) đã 

ghi. nhận há Pompilidae t¿i nước Cáng hòa Đôminica có 33 loài thuác chín giống, 

bốn loài mới đưÿc mô tÁ là Auplopus charlesi, Dipogon marlowei, Notocyphus 

anacaona và Priocnessus vancei. Ngoài ra, có tám giống mới đưÿc mô tÁ lần đầu và 

đưÿc xác đßnh t¿i nơi đây, chín loài mới đưÿc ghi nhận cho khu há đáng vật Đôminica 

[31]. 

Barthélémy (2014) đã xác đßnh đưÿc 14 loài há tò vò Sphecidae thuác ba phân 

há cho khu há tò vò Hồng Kông, phân há Ammophilinae gồm mát loài, mát giống 

(Ammophila), phân há Sceliphrinae gồm năm loài, hai giống (Chalybion và 

Sceliphron) và phân há Sphecinae gồm tám loài, hai giống (Isodontia và Sphex) [32]. 

Gess và cs. (2014) công bố. về các loài ong mật và ong bắt mồi t¿i miền Nam Châu 

Phi kéo dài trong 40 năm, đã thống kê đưÿc 927 loài, ong bắt mồi gồm 504 loài đưÿc 

phân bố trong 18 há. Sự đa d¿ng, vùng phân bố, thức ăn ưa thích, vòng đßi, tổ và  các 

loài ong trên cây trồng đã đưÿc nhóm tác giÁ chi tiết kèm hình Ánh minh háa đầy đă 

[33]. 

Sheikh và cs. (2016) công bố. mới ba loài ong bắt mồi thuác há Scoliidae là 

Colpacampsomeris indica, Megacampsomeris shillongensls, Scolia clypeata  đưÿc 

từ vùng Madhya Pradesh, Ân Đá [34]. 

Nidup và cs. (2017) lần đầu công bố há thống danh lāc 18 loài thuác há ong lß 

Scoliidae trong tổng số 49 mẫu đưÿc từ nhiều vùng khác nhau t¿i Bhutan [35]. 

Tan và cs. (2018) thống kê đưÿc 267 loài và phân loài thuác 51 giống từ phân 

há Eumeninae (Vespidae) t¿i Trung Quốc. Giống Nortozumia van der Vecht, 1937 
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lần. đầu tiên đưÿc ghi nhận, đồng thßi khóa phân lo¿i tới giống cũng đưÿc xây dựng 

[36]. 

Gần đây, Selis (2020) xác đßnh 9 loài Eumeninae cho vùng Giordani Soika 

(Châu Phi). Trong này mát khóa phân lo¿i đến loài ong bắt mồi thuác giống Alastor 

đã đưÿc cung cÃp cho khu vực Châu Phi [37]. Kumar và cs. (2020) đã thống kê đưÿc 

34 loài ong bắt mồi thuác 26 giống trong bốn há Scoliidae, Vespidae, Ampulicidae 

và Sphecidae phân bố á vùng Madayipara, Kerala bao gồm sáu loài, bốn há Scoliidae; 

22 loài, 17 giống há Vespidae; mát loài, mát giống há Ampulicidae và năm loài, bốn 

giống há Sphecidae. Đồng thßi công bố mát loài mới  t¿i Kerala là Cyrtolabulus 

interstitialis [38]. Khóa phân lo¿i căa 52 loài, 11 giống thuác há Scoliidae  đưÿc cung 

cÃp từ Trung Quốc đã cung cÃp, xây dựng bái Liu và cs. (2021) [39]. 

Barthélémy (2021) đã xuÃt bÁn mát cuốn sách hướng dẫn nhận d¿ng các đặc 

điểm về hình thái, tổ cùng những hình Ánh minh háa cho 26 loài  thuác sáu giống nằm 

trong há Vespidae t¿i Hồng Kông [40]. Olszewski và cs. (2021) với các dữ liáu hián 

có, những thông tin chưa đưÿc công bố từ các dữ liáu căa nhiều tác giÁ và các bá sưu 

tập cá nhân từ năm 2004 - 2021 nhóm tác giÁ đã thống kê có 247 loài t¿i Ba Lan. 

Trong số này, có bốn loài nghi ngß cần có thêm công bố rõ ràng, 92 loài đang trong 

tình tr¿ng đe dáa á các cÃp đá khác nhau bao gồm 10 loài cực kỳ nguy cÃp (Critically 

Endangered), sáu loài nguy cÃp (Endangered), sáu loài sắp nguy cÃp (Vulnerable), 12 

loài gần bß đe dáa (Near Threatened), 25 loài á tình tr¿ng ít đưÿc quan tâm (Least 

Concern) và 33 loài thiếu dữ liáu (Data Deficient) để đánh giá chính xác hơn về tình 

tr¿ng bß đe dáa căa chúng [41]. 

* Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác bá Cánh cứng Coleoptera: 

Aslan và Nedim (2005) ghi nhận đưÿc bá rùa ăn ráp á Thổ Nhĩ Kỳ gồm 33 loài 

với vật mồi căa chúng là 59 loài ráp h¿i. Các loài bá rùa ăn nhiều loài ráp  là 

Coccinella septempunctata, Hippodamia variegata, Scymnus subvillosus, Adalia 

fasciatopunctata  và Oenopia conglobata  [42]. 

10 loài thuác giống Aspidimerus Mulsant, 1850 có nguồn gốc từ Trung Quốc 

bao gồm cÁ hai loài mới vừa đưÿc ghi nhận là A. zhenkangicus và A. menglensis. 

Ngoài ra, mát loài Aspidimerus dongpaoensis đưÿc ghi nhận t¿i Trung Quốc; hai loài 

khác đưÿc chuyển sang giống Pseudaspidimerus là Aspidimerus rectangulatus và A. 
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serratus. Các loài căa giống Aspidimerus đều đưÿc phân tích, mô tÁ chi tiết kèm vùng 

phân bố cho từng loài bái Huo và cs. (2013) [43]. 

Chowdhury và cs. (2015) đã thu thập đưÿc 10 giống bá rùa há Coccinellidae 

giữa biên giới Ân Đá và Bangladesh từ năm 2009-2010, thuác bá 4 loài là Harmonia 

octomaculata, Micraspis crocea, Brumoides suturalis và Chilocorus nigritus xuÃt 

hián  trên cánh đồng lúa giữa biên giới hai nước này [44]. 

Chen và cs. (2016) đã mô tÁ 5 loài thuác giống Horniolus (Coccinellidae). Đồng 

thßi mát khóa phân lo¿i đến loài đã đưÿc xây dựng cùng với mô tÁ chỉ tiết những đặc. 

điểm hình thái và vùng phân bố cho từng loài cũng như lên danh sách các loài căa 

giống này trên toàn thế giới [45]. 

Biranvand và cs. (2019) ghi nhận mát loài mới thuác giống Harmonia có nguồn 

gốc từ Châu Á du nhập vào Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là Harmonia axyridis. Đây cũng là 

loài lần đầu. tiên t¿i À Rập Xê Út, đồng thßi cung cÃp mát khóa phân lo¿i đến loài và 

hình Ánh  minh háa chi tiết [46]. 

Priyanka và cs. (2020) đã công bố 44 loài với 22 giống thuác há Coccinellidae 

t¿i điểm nóng phong phú  Đông Himalaya, Ân Đá. Trong số đó có ba loài đưÿc mô 

tÁ chi tiết t¿i Ân Đá là Illeis shensiensis, Afissa rana và Henosepilachna 

vigintioctomaculata. Đồng thßi có 26 loài  cho vùng Arunachal Pradesh. Ba loài khác 

đưÿc chuyển sang giống Afissa là Epilachna gibbera, E. mystica và E. undecimspilota  

[47]. 

* Nhóm. côn trùng bắt mồi thuác bá Chuồn chuồn (Odonata): 

 Trên thế giới đến nay đã có công bố về phân lo¿i chuồn chuồn đưÿc công bố 

như: Subramanian (2005) đã đưa ra khoá phân lo¿i tới há cùng hình Ánh mô tÁ chi 

tiết căa 60 loài thuác 12 há chuồn chuồn t¿i Ân Đá, thuác bá mát số loài là đặc hữu 

đối với vùng phía Tây Ghats, Ân Đá [48]. 

Zhang và Tong (2010) đã mô tÁ năm loài chuồn chuồn mới thuác phân há 

Chlorogomphinae, bá Odonata t¿i tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, thiếu trùng căa hai 

loài Chlorogomph ustunti và Watanabeopetalia usignata đưÿc mô tÁ với các mẫu 

đưÿc nuôi trong phòng. thí nghiám [49]. 

Theo Subramanian và cs. (2017), ghi nhận có 488 loài chuồn chuồn và 27 phân 

loài trong 154 giống và 18 há thuác bá Chuồn chuồn t¿i Ân Đá, bá phā chuồn chuồn 
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Kim (Zygoptera) gồm 211 loài, 59 giống và chín há; bá phā chuồn chuồn Ngô 

(Anisoptera) gồm 276 loài, 94 giống và tám há, cũng cho rằng tính phong phú cao và 

các loài đặc hữu đã đưÿc tìm thÃy nhiều khu bß Tây Ghats và bß Đông Himalaya, Ân 

Đá. Những nghiên cứu. về chuồn chuồn nơi đây chă yếu là con trưáng thành, còn 

những mô tÁ về thiếu trùng căa chúng và các các chưa đưÿc công bố nhiều  [50]. 

Sasamoto và cs. (2019) đã công bố mát loài mới thứ ba căa giống Noguchiphaea 

là Noguchiphaea laotica đưÿc từ Lào. Công bố cho rằng loài mới này giống với mát 

loài N. yoshikoae thuác miền Bắc Thái Lan, tuy nhiên khi phân tích DNA thì xác đßnh 

chúng hoàn toàn khác nhau về bá gen [51]. 

Cập nhập mát danh sách các loài chuồn chuồn á Argentina bao gồm 282 loài 

cùng với thông tin về vùng phân bố căa chúng, 10 loài  cho Argentina và 87 loài  cho 

mát số tỉnh á nước này. Ngoài ra, ghi nhận 17 loài là đặc hữu căa Argentina. Thông 

tin về thiếu trùng và tình tr¿ng các loài chuồn chuồn bß đe dáa theo IUCN cần đưÿc 

bÁo tồn cũng đưÿc cung cÃp. Đồng thßi có 98 loài thiếu trùng chuồn chuồn và 169 

loài trưáng thành chưa đưÿc đßnh danh [52]. 

Araujo và Pinto (2021) trong tổng số 1708 mẫu chuồn chuồn đưÿc thu thập t¿i 

Khu bÁo tồn Mananciais da Serra, bang Paraná, Brazil đã xác đßnh đưÿc 84 loài, 43 

giống và chín há chuồn chuồn; 53 loài chuồn chuồn cho bang Paraná. Số lưÿng các 

loài gần gÃp đôi số loài hián có căa bang và các bang khác. Ngoài ra, hai cá thể cái 

căa giống Planiplax và Heteragrion chưa đưÿc mô tÁ; bốn thiếu trùng chuồn chuồn 

thuác các giống Planiplax, Neocordulia, Heteragrion, Acanthagrion và năm loài 

chuồn chuồn trưáng thành thuác các giống Heteragrion, Progomphus, 

Brechmorhoga, Erythrodiplax, Dasythemis đều chưa đưÿc mô tÁ. Sự phong phú 

thành. phần các loài chuồn chuồn nơi đây ước tính có khoÁng trên 100 loài, chiếm 

10% tổng số loài chuồn chuồn trên toàn Brazil - nước có sự phong phú chuồn chuồn 

cao nhÃt thế giới này, nhóm tác giÁ cho rằng cần thiết có cuác điều tra toàn dián những 

nơi chưa đưÿc thu mẫu chuồn chuồn để có những thống kê đầy đă nhÃt về há khu há 

chuồn chuồn Brazil  [53]. 

1.2.2. Các nghiên cứu về đặc điểm sinh học của các loài côn trùng bắt mồi trên thế giới 

 * Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác bá Cánh khác (Hemiptera): 

Các loài côn trùng bắt mồi thuác bá Hemiptera đã đưÿc nghiên cứu từ khá sớm, 
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tiêu biểu có các công trình khoa hác căa tác giÁ Gupta và cs. (2004) khi nghiên cứu 

mát số đặc điểm sinh hác căa loài Andrallus spinidens (nhiát đá 30±2℃, ẩm đá 70 

%). Kết quÁ cho thÃy, loài A. spinidens đẻ trung bình từ 04 - 08 ổ trứng, tổng số trứng 

trung bình từ 16 - 71 quÁ. Sức tiêu căa loài A. spinidens đối với thức ăn là loài rầy 

Zygogramma bicolorata h¿i cây rau cúc tần (Parthenium hysterophorus) có số lưÿng 

rầy là 23 ± 1,3 [54]. 

Javadi và cs. (2005) cho biết với vật mồi là loài sâu h¿i Chilo suppressalis  

phòng thí. nghiám (nhiát đá 23,18 ± 1℃, đá ẩm 92,57 ± 2%) mát con cái căa loài A. 

spinidens bá rùa đẻ 241,66 ± 30,40 quÁ trứng,  giao phối  căa mát cặp bá xít Andrallus 

spinidens là 160 ± 14,73 phút [55]. 

Theo căa Uematse (2006), khi nuôi loài Andrallus spinidens há bá xít năm c¿nh 

Pentatomidae á nhiát đá 25℃, nuôi theo nhóm 10 cá thể/háp với thức ăn là sâu non 

tuổi 3 -  tuổi 5 căa sâu khoang Spodoptera litura. Cứ 2 đến 3 ngày A. spinidens l¿i đẻ 

mát ổ trứng, có 75,4 quÁ trứng/ổ và tổng số trứng căa mßi con cái đẻ là 499 trứng,  

phát triển vòng đßi là 32 [56]. 

Srikumar và cs. (2014) khi nuôi loài Cydnocoris gilvus - loài đưÿc xem là thiên 

đßch tiềm năng trong viác kiểm soát bá xít mußi h¿i điều t¿i Ân Đá trong phòng thí . 

nghiám với điều kián nhiát đá 26 đến 28℃ và đá ẩm 89-94%, thức ăn là sâu non căa 

loài Galleria mellonella. Số trứng đẻ 56,33 trứng/8,67 lứa/1 cá thể cái trưáng thành 

với   37,3  và mÃt 45,5  để hoàn thành mát thế há. Ho¿t đáng giao phối căa loài bá xít 

này cũng đưÿc quan sát tuần tự bao gồm các bước như kích thích (1,32 phút), tiếp 

cận (12,30 phút), ghép đôi (140,48 phút) và giao phối (85,40 phút) [57]. 

Nitin và cs. (2017) ghi nhận rằng mát con cái loài Sycanus galbanus thuác há 

Reduviidae, trong vòng đßi căa nó khi đưÿc nuôi bằng sâu non căa mát loài  Galleria 

mellonella á điều kián nhiát đá 24 đến 32℃; đá ẩm 89-94%, bá xít bắt mồi đẻ từ 80 

tới 110 quÁ trứng. Trứng ná là 17 ± 0,28, khoÁng tương ứng căa thiếu trùng tuổi 1, 

tuổi 2, tuổi 3, tuổi 4 và tuổi 5 lần. lưÿt là 9,24 ± 0,18; 7,72 ± 0,22; 8,32 ± 0,17; 10,40 

± 0,21 và 16,04 ± 0.19. Tuổi thá căa con đực và con cái tương ứng là 74,00 ± 1,29 và 

81,10 ± 1,06. Tỉ lá giới tính đực: cái là 1: 0,93 [58]. 

Rajan và cs. (2017) đã tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh. hác và hành vi săn 

mồi căa thiếu trùng tuổi 3, tuổi 4, tuổi 5 và con trưáng thành căa loài Sycanus collaris 



 

13 
 

 

há Reduviidae đối với mát g¿o Corcyra cephalonica và sâu ăn lá Spodoptera litura 

thu đưÿc là trứng ná sau 11-15 ngày S. collaris đẻ trứng, mßi ổ trứng từ 15-70 quÁ. 

Thßi gian phát triển căa năm giai đo¿n thiếu trùng khi nuôi S. collaris bằng C. 

cephalonica tương ứng là 11,38 ± 0,55; 12,24 ± 1,87; 12,58 ± 1,24; 14,62 ± 1,67; 

15,42 ± 1,14  và 12,54 ± 0,57; 12,24 ± 1,12; 13,26 ± 1,16; 14,42 ± 0,86; 16,58 ± 1,70 

khi đưÿc nuôi bằng S. litura. Tuổi thá căa  con đực và cái trưáng thành đưÿc nuôi 

bằng C. cephalonica tương ứng là 73,58 ± 2,12 và 80,64 ± 3,40. Tuổi thá  căa con 

đực và cái trưáng thành đưÿc nuôi bằng S. litura tương ứng là 75,82 ± 2,82 và 85,48 

± 3,20. Các hành đáng tuần tự căa hành vi săn mồi và thực hián cho mßi hành vi săn 

mồi như kích thích, tiếp cận, bắt giữ, làm tê liát, hút dßch từ vật mồi, số lần hút và các 

vß trí hút đã đưÿc quan sát. C. spiniscutis mÃt ít để săn mồi Spodoptera litura hơn đối 

với Corcyra cephalonica [59]. 

Shahid và cs. (2018) cho rằng loài bá xít bắt mồi Sycanus annulicornis có khÁ 

năng kiểm soát đưÿc loài sâu bướm Setothosea asigna - mát loài gây h¿i chă yếu làm 

rāng lá á các cây dầu cá. Để nhân nuôi S. annulicorni, nhóm tác giÁ đã sử dāng sâu 

non căa mát loài sâu bướm Crocidolomia pavonana và Ãu trùng căa loài cánh cứng 

Tenebrio molitor. Kết quÁ thử nghiám cho thÃy S. annulicornis đưÿc nuôi bằng C. 

pavonana thì thßi gian sống lâu hơn (trung bình 81,0 ± 9,0 ngày đối với con đực và 

64,8 ± 12,4 ngày đối với con cái) so với khi đưÿc nuôi bằng Ãu trùng T. molitor (thßi 

gian sống trung bình 44,0 ± 16,7 ngày đối với con đực và 52,6 ± 14,4 ngày đối với 

con cái). Tuy nhiên, bá xít bắt mồi S. annulicornis khi đưÿc nuôi bằng T. molitor l¿i 

có khÁ năng tÃn công và ăn từ 2,0 - 2,2 Ãu trùng S. asigna mßi ngày, nhiều hơn 1,6 -

1,7 Ãu trùng S. asigna mßi ngày căa những bá xít bắt mồi khi đưÿc nuôi bằng C. 

Pavonana. Điều này chỉ ra rằng Ãu trùng căa loài T. molitor là vật mồi thích hÿp để 

nuôi S. annulicornis như tác nhân kiểm soát sinh hác đối với loài sâu. h¿i dầu cá S. 

asigna á Inđônêxia [60]. 

* Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác bá Cánh màng Hymenoptera: 

Kết quÁ nghiên. cứu về đặc điểm sinh hác, hình thái và cÃu trúc tổ căa các loài 

côn trùng bắt mồi Cánh màng hián nay đưÿc quan tâm khá nhiều, trÁi dài trên các 

vùng lāc đßa. 

Polidori và cs. (2005) đã chỉ ra chiều dài khoang tổ căa loài Sphex spirifex á 
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Ý là 18 - 28mm và chiều ráng là 6 - 10mm. Tổ căa loài tò vò này có từ mát đến 19 

khoang tổ, các tổ hoàn thành thưßng có từ bÁy đến 19 khoang tổ. Các tổ đưÿc phă 

mát lớp bùn bên ngoài [61]. 

Barthélémy và Pitts (2012) khi quan sát hành vi làm tổ ngoài thực đßa và tiến 

hành nuôi năm tổ căa loài ong bắt mồi Macromerella honesta và bốn tổ căa loài 

Auplopus sp. (há Pompilidae) đưÿc thực hián t¿i Hồng Kông, Trung Quốc vào các 

năm 2006, 2009, 2011 và 2012. Kết quÁ cho thÃy, tổ căa M. honesta đưÿc làm trên 

lá, gồm hai hàng có d¿ng hình trứng, phă bên ngoài mát lớp bùn, còn tổ Auplopus sp. 

có d¿ng hình trā, bao phă bên ngoài là lớp bùn cứng cùng với sáp keo thực vật và 

đưÿc gắn vào các giá thể như cành cây, lưới thép& [62]. 

Gess và cs. (2014) trong công trình nghiên. cứu về các. loài ong bắt mồi t¿i 

Nam Phi, nhóm tác giÁ đã phát hián loài Sphex spirifex làm tổ chă yếu trong ngôi nhà 

có ngưßi á và hai loài S. quatinae và S. fossuliferum làm tổ trên thân cây. Nghiên cứu 

cho rằng vß trí làm tổ căa hai loài S. quatinae và S. fossuliferum là rÃt khó hiểu vì 

chưa có bÃt kỳ báo cáo nào ghi nhận vß trí làm tổ căa các loài. thuác giống Sceliphron 

á trên thân cây [63]. 

Ighere và cs. (2014) cho rằng tổ căa loài Sphex servillei á Nigeria có cÃu trúc 

từ hai đến bÁy khoang tổ và từ mát đến hai tầng khoang tổ. Chiều dài và đưßng kính 

căa khoang tổ là 27mm và 6,9mm. Tổ căa loài cũng đưÿc phă mát lớp bùn bên ngoài 

[64]. 

Gülmez và Can (2015) đã phát hián các khoang tổ căa Sphex curvatum á Thổ 

Nhĩ Kỳ có hình trā tròn hai đầu, chiều dài và chiều ráng khoang tổ là 22 - 29mm và 

05 - 07mm. Số lưÿng khoang tổ trên mát tổ căa loài tối đa lên đến 18 [65]. 

Fateryga và Podunay (2018) đã đo đưÿc đưßng kính trong tổ từ 3,0 - 4,8mm 

và mßi tổ chứa 1 - 9 khoang tổ đưÿc ngăn cách bái các vách ngăn khi nghiên cứu cÃu 

trúc tổ và đặc điểm sinh hác căa loài Alastor mocsaryi t¿i Crimea đưÿc làm bên trong 

thân cây sậy rßng. Trong 15 tổ đưÿc nghiên cứu nhóm tác giÁ thÃy rằng vật liáu làm 

tổ đưÿc loài A. mocsaryi kết hÿp bằng sỏi với đÃt hoặc đá. Chiều dài trung bình căa 

khoang tổ có con cái á dài hơn các khoang tổ có con đực á. Kén căa loài A. mocsaryi 

có cÃu trúc giống như m¿ng nhán màu trắng và có thể tách ra khỏi vách tổ [66]. 

Fateryga (2020) khi nghiên cứu sự phân bố và đặc điểm cÃu trúc tổ căa loài 
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ong bắp cày Stenancistrocerus obsrictus thuác há Vespidae á Cáng hòa Dagestan, 

Nga thÃy rằng các tổ căa loài này đưÿc làm trong các hốc đá trên vách núi. Trong 10 

tổ đưÿc quan sát thì tác giÁ lÃy sáu tổ để phân tích. Chiều dài mßi khoang tổ từ 2,5 - 

10,5cm và đưßng kính 3 - 4mm. Mßi tổ có từ 3 - 10 khoÁng tổ, đưÿc ngăn cách bái 

các vách ngăn bùn mỏng. Âu trùng căa loài S. obsrictus đưÿc nuôi bằng Ãu trùng căa 

mát loài cánh cứng chưa xác đßnh đưÿc thuác há Curculionidae, bá Coleoptera. 

Nghiên cứu cũng ghi nhận không có sự ký sinh và cáng sinh nào đưÿc tìm thÃy trong 

tổ. KhÁ năng sinh sÁn căa ong cái thành công lên tới 92%. Thức ăn căa ong trưáng 

thành là phÃn hoa căa loài thực vật Tamarix hohenackeri. Ong bắp cày trưáng thành 

ho¿t đáng từ cuối tháng năm đến cuối tháng bÁy [67]. 

Abdullaev và cs. (2020) đã công bố kết quÁ nghiên cứu. về đặc điểm sinh hác 

và vùng phân bố căa bốn loài ong xã. hái bắt mồi thuác hai phân há Vespinae và 

Polistinae t¿i vùng Khorezm (Uzbekistan) là Poleses dominula, Polistes wattiim, 

Vespula germanica  và Vespa orientalis [68]. 

 * Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác bá Cánh cứng Coleoptera: 

Những nghiên. cứu về đặc điểm sinh hác căa côn trùng bắt mồi bá Cánh cứng 

đưÿc sử dāng như mát tác nhân giÁm số lưÿng sâu h¿i trên cây trồng, chă yếu tiến 

hành trên mát số đối tưÿng như các loài bá rùa bắt mồi (há Coccinellidae): 

Mari và cs. (2005) đã đánh giá hiáu quÁ săn mồi căa bá rùa sáu vằn Menochilus 

sexmaculatus và bá rùa 11 đốm Coccinella undecimpunctata, thuác há Coccinellidae 

trong phòng thí. nghiám từ năm 2000-2001 t¿i Đ¿i hác Nông nghiáp Sindh, Pakistan 

đối với ráp Therioaphis trifolii trên cây cỏ linh lăng. Kết quÁ cho thÃy hiáu quÁ bắt 

ráp T. trifolii trong mát ngày căa loài M. sexmaculatus á các tuổi Ãu trùng 1, 2, 3 và 

4 lần. lưÿt là 11,8; 26,8; 43,4 và 141,5 con và căa loài C. undecimpunctata lần lưÿt. là 

10,6; 18,4; 38,1 và 52.6 con. Hiáu suÃt bắt ráp mßi ngày đối với con đực M. 

sexmaculatus và C. undecimpunctata lần lưÿt. là 73,0 và 51,8 con; và đối với con cái 

căa hai loài cũng lần. lưÿt là 80,0 và 56,0 con ráp mßi ngày. Số lưÿng ráp đưÿc tiêu 

thā á bốn giai đo¿n Ãu trùng căa loài M. sexmaculatus tương ứng lần lưÿt. là 86,5; 

115,2; 164,9 và 948,1 con; và C. undecimpunctata là 55,1; 81,0; 175,2 và 278,8 con 

[69]. 

Các nghiên cứu về đặc điểm sinh hác và tập tính sinh sÁn căa hai loài bá rùa 



 

16 
 

 

bắt mồi loài Cheilomenes transversalis và C. sexmaculatus cho thÃy khoÁng thßi gian 

trước giao phối căa hai loài lần. lưÿt là 11,8 ± 0,4 ngày và 5,6 ± 0,5 ngày. Tập tính ve 

vãn căa con đực cÁ hai loài đều thể hián qua năm bước: tiếp cận, quan sát, tiếp xúc, 

con đực bám lên lưng con cái và thực hián giao phối. Thßi gian giao phối căa C. 

sexmaculata là 133,4 ± 8,9 phút dài hơn so với C. transversalis là 37,9 ± 2,0 phút 

(Omkar, 2008)  [70]. 

Ali và cs. (2009) đã tiến hành thí nghiám so sánh thßi gian sống loài bá rùa 

sáu vằn Menochilus sexmaculatus á nhiát đá 20 ± 10℃, 24 ± 1℃ và 28 ± 1℃ cho 

thÃy vòng đßi căa loài bá rùa này ngắn nhÃt là 41 ngày á 28  ± 1℃ và dài nhÃt là 49 

ngày á 20 ± 1℃. Các chỉ tiêu khác cho thÃy 24 ± 1℃ là nhiát đá phù hÿp cho M. 

sexmaculatus sinh trưáng, phát triển với con mồi là ráp Lipaphis erysimi [71], [72]. 

Celli và cs. (2021) nghiên cứu các đặc điểm sinh hác, hình thái căa 5 loài bá 

rùa thuác há Coccinellidae bao gồm Cycloneda sanguinea, Eriopis connexa, 

Harmoniac axyridis, Hippodamia convertgens và Olla nigrum đưÿc thu thập t¿i 

Brazil với māc tiêu lÿi dāng 5 loài này để kiểm soát các quần thể sâu h¿i á vùng Nam 

Mỹ. TÃt cÁ các loài bá rùa này đưÿc nuôi trong phòng. thí nghiám với điều kián nhiát 

đá 25 ± 1℃, đá ẩm 70 ± 10% và thức ăn là sâu non căa loài Anagasta kuehniella 

đưÿc cung cÃp hàng ngày. Kết quÁ về các đặc điểm sinh hác và đặc điểm hình. thái 

căa năm loài bá rùa từ giai đo¿n Ãu trùng đến trưáng thành đưÿc phân tích và mô tÁ 

bằng hình Ánh chi tiết trong nghiên cứu này [73]. 

1.2.3. Nghiên cứu về quan hệ giữa côn trùng bắt mồi với vật mồi  

*  Sức ăn mồi căa mát số côn trùng bắt mồi phổ biến trên mát số cây trồng: 

Chowdhury và cs. (2008) nghiên. cứu về sức ăn mồi căa bá rùa đỏ Micraspis 

discolor từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2007 trong phòng thí nghiám với điều kián 

nhiát đá 21,02℃ ± 4,5℃, đá ẩm 66,05 ± 0,95% t¿i Bangladesh. Kết quÁ cho thÃy khÁ 

năng tiêu thā ráp muái Toxoptera aurantii căa bá rùa đỏ khá lớn: sức ăn mồi căa Ãu 

trùng bá rùa tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3 và tuổi 4 trung bình lần . lưÿt là 1,9 ± 0,20; 3,6 ± 

0,19; 4,43 ± 0,24 và 6,08 ± 0,24 ráp, trong khi khÁ năng tiêu thā căa con đực trưáng 

thành từ 885 đến 1269 ráp (trung bình 1003,27 ± 104,35 con) và con cái từ từ 1149 

đến 1393 ráp muái (trung bình 1216,40 ± 22,89 con) trong suốt đßi sống căa chúng 

[74]. 
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Roy và cs. (2010) khi nuôi thử nghiám bá rùa Micraspis discolor với hai lo¿i 

vật mồi là nhán đỏ h¿i cà phê Oligonychus coffea và ráp muái Toxoptera aurantii từ 

năm 2004 đến 2006. Kết quÁ ghi nhận ráp muái là vật mồi ưa thích nhÃt căa loài bá 

rùa này, nhưng khi thiếu thức ăn thì chúng ăn cÁ  O. coffeae. à giai đo¿n Ãu trùng thì 

bá rùa M. discolor lựa chán nhán đỏ nhiều hơn. Mßi Ãu trùng bá rùa M. discolor tiêu 

thā trung bình 24,10 ± 0,77 nhán đỏ hoặc 21,70 ± 0,72 ráp muái mßi ngày. CÁ giai 

đo¿n Ãu trùng mát cá thể bá rùa M. discolor tiêu thā 280,30 nhán đỏ hoặc 188,66 ráp 

muái, ngày tuổi càng lớn thì sức tiêu thā con mồi càng nhiều. à giai đo¿n trưáng 

thành thì bá rùa M. discolor l¿i ưa thích ráp muái hơn nhán đỏ h¿i chè. Mßi trưáng 

thành bá rùa ăn trung bình 20,32 ± 1,79 nhán đỏ hoặc 35,9 ± 4,95 ráp muái mßi ngày; 

cÁ giai đo¿n trưáng thành mát con đực tiêu thā 139,30 ± 7,25 con nhán đỏ hoặc 629,70 

± 31,13 ráp muái, mát con cái tiêu thā 547,7 ± 36,87 nhán đỏ hoặc 1287,5 ± 98,33 

ráp muái [75]. 

Belén và cs. (2018) khi nghiên cứu tính đa thực căa loài bá rùa Oenopia 

conglobata thuác há Coccinellidae đối với bÁy loài ráp khác nhau trong phòng. thí 

nghiám là Chaitophorus populeti, Aphis gossypii, Aphis craccivora, Monelliopsis 

caryae, Eucallipterus tiliae, Aphis nerii và Acizzia jamatonica. TÃt cÁ các loài ráp 

này đều phổ biến trong các khu đô thß cây xanh á vùng Đßa Trung HÁi. Ngoài ra, 

nghiên cứu còn thử nghiám nuôi mát loài ráp Rhopalosiphum padi với thức ăn là lúa 

m¿ch. Kết quÁ nghiên cứu cho thÃy con trưáng thành và thiếu trùng căa bá rùa O. 

conglobata có thể ăn đưÿc hết tÃt cÁ các loài ráp, ngo¿i trừ ráp A. nerii. Các loài bá 

rùa khác cũng tỏ ra ưa thích ráp M. caryae khi chúng đưÿc nuôi cùng với các lo¿i ráp 

khác. Loài ráp R. padi có khÁ năng đáp ứng tốt và có thể đưÿc sử dāng để nuôi O. 

conglobata trong phòng. thí nghiám [76]. 

* Mối quan há giữa số lưÿng căa mát số côn trùng bắt mồi phổ biến với vật 

mồi căa chúng trên mát số cây trồng: 

Devi và cs. (2010) cho rằng loài bá rùa Coccinella septempunctata ăn ráp muái 

Toxoptera aurantii có mối quan há nghßch và thể hián bằng há số tương quan với ráp 

muái cao nhÃt trên cây chè (R=-0,97), cao hơn há số tương quan giữa ruồi ăn ráp 

Episyrphus balteatus với ráp muái (R=-0,95) và giữa bá cánh gân Neuropteran 

micromus với ráp muái (R=-0,92) [77]. 
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Vasanthakumar và Azariah (2013) khi nghiên cứu mối quan há giữa loài bá 

cánh gân bắt mồi Mallada desjardinsi (Chrysopidae: Neuroptera) với nhán đỏ h¿i chè 

Oligonychus coffeae. Kết quÁ cho thÃy. thßi gian sống trung bình căa loài M. 

desjardinsi từ giai. đo¿n trứng. đến trưáng thành là 31,9 ngày, mát con cái đẻ trung 

bình 252,6 quÁ trong suốt đßi sống căa nó. Tuổi thá trung bình căa con đực là 39,6 

ngắn hơn so với con cái là 58,2 ngày. Tỷ lá loài bắt mồi: con mồi tối ưu là 1:50 đối 

với trong phòng thí. nghiám và 1:33 đối với trong nhà kính [78]. 

Trong mát nghiên. cứu về mối quan há giữa loài bá xít bắt mồi Rhynocoris 

fuscipes (Heteroptera: Reduviidae) với hai loài côn trùng h¿i bông là Dysdercus 

koenigii, Phenacoccus solenopsis và mát loài h¿i lúa là Corcyra cephalonica căa tác 

giÁ Tomson (2021), kết quÁ ghi nhận như sau: R. fuscipes hoàn thành giai đo¿n phát 

triển căa nó khi đưÿc nuôi bằng C. cephalonica, D. koenigii và P. solenopsis với thßi 

gian lần. lưÿt là 41 ngày, 45 ngày và 50 ngày. Nghiên cứu cũng cho thÃy tuổi trưáng 

thành, khÁ năng sinh sÁn và khÁ năng ná căa trứng căa bá xít bắt mồi cao nhÃt khi 

nuôi bằng C. cephalonica và thÃp nhÃt trên P. solenopsis. Giai đo¿n thiếu trùng tuổi 

3 căa D. koenigii là con mồi ưa thích căa giai đo¿n tuổi 3 và 4 căa bá xít bắt mồi. 

Ngưÿc l¿i, giai đo¿n tuổi 5 và trưáng thành căa R. fuscipes l¿i rÃt ưa thích con mồi 

D. koenigii á tuổi 4 và tuổi 5. Đối với con mồi là P. solenopsis thì tÃt cÁ con trưáng 

thành R. fuscipes đều ăn [79].  

1.3. Tãng quan nghiên cąu vß côn trùng bÅt mái ã Viát Nam 

1.3.1. Nghiên cứu về thành phần loài côn trùng bắt mồi  

           * Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác bá Cánh khác Hemiptera: 

Lần đầu tiên Vũ Quang Côn và cs. (2001) đã ghi nhận đưÿc 5 loài bá xít bắt 

mồi phổ biến trên cây trồng á khu vực miền Bắc Viát Nam (Cantheconidae concinna, 

Cantheconidae sp., Sycanus bifidus, Sycanus pyrrhomelas và Sycanus sp.) trong tổng 

số 46 loài bá xít bắt mồi thuác tám há [80]. 

31 loài thuác há Reduviidae và vật mồi căa chúng đã đưÿc ghi nhận trong há 

thống nông lâm nghiáp á mát số tỉnh thuác vùng Tây Bắc Viát Nam theo Vũ Quang 

Côn và cs. (2004) [81]. 

Trương Xuân Lam (2005) ghi nhận 12 loài bá xít bắt mồi thuác há Reduviidae 

và xây dựng khoá đßnh lo¿i 3 loài bá xít bắt mồi bao gồm Sirthenea dimidiate 
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Horvath, Peirates leturoides Wolff và Ectomocoris biguttulus Stal thu đưÿc t¿i Hà 

Tĩnh [82]. 

Đặng Đức Khương (2005) ghi nhận 19 loài bá xít bắt mồi thuác 10 giống  trong 

há Pyrrhocoridae, trong đó bổ sung thêm bÁy loài và ba giống cho khu há côn trùng 

á Viát Nam. Tác giÁ cũng ghi nhận loài Antilochus conquebertii Fabr là bá xít bắt 

mồi đưÿc ghi nhận chă yếu trên cây bông [83]. 

Trương Xuân Lam và cs. (2006) đã công bố mát loài mới cho khoa hác là loài 

bá xít bắt mồi thuác giống Astinus (Harpactorinae) Astinus intermedius [84]. 

Trương Xuân Lam và cs. (2007) ghi nhận mới năm loài, bốn giống thuác phân 

há Salyavatinae cho Viát Nam cùng với những mô tÁ mới hoặc mô tÁ l¿i và mát khóa 

phân lo¿i đưÿc cung cÃp. Đồng thßi mát giống mới đưÿc phát hián (Rhachicephala 

Truong & Cai, 2007) với loài chuẩn đưÿc mô tÁ là Rhachicephala dilatibia [85]. 

Theo Trương Xuân Lam và cs. (2010), phân há Centrocneminae (Reduviidae) 

đưÿc ghi nhận mới và mô tÁ cho khu há côn trùng Viát Nam với mát loài mới là 

Centrocnemis schaeferi [86]. 

Ishikawa Tadashi và cs. (2012), công bố 5 loài bá xít bắt mồi thuác giống 

Empicoris, há Reduviidae. Trong đó, bao gồm loài E. rubromaculatus đã đưÿc mô tÁ 

trước đây. Ba loài E. montanus, E. laocaiensis và E. minutus mới đưÿc mô tÁ. Loài 

E. minutus Usinger và E. tesselatoides lần. đầu tiên đưÿc ghi nhận cho khu há Viát 

Nam [87]. 

Trương Xuân Lam và cs. (2015) đã công bố mát danh māc bá xít bắt mồi gồm 

65 loài, 35 giống thuác phân há Harpactorinae t¿i Viát Nam. Trong đó, 11 giống với 

32 loài lần đầu. tiên ghi nhận mới cho khu há đáng vật Viát Nam [88]. 

Trương Xuân Lam (2019) công bố mát loài mới cho khoa hác là Emesopsis 

konchurangensis thuác phân há Emesinae, há Reduviidae. Đây là loài thứ tư thuác 

giống Emesopsis đưÿc mô tÁ cho khu há Viát Nam [89]. Trong kết quÁ nghiên cứu 

các loài bá xít bắt mồi t¿i Viát Nam từ năm 2011-2019, đã đßnh tên đưÿc 66 loài thuác 

35 giống trong phân há Harpactorinae cùng với những mô tÁ chi tiết về loài cũng như 

vùng phân bố căa từng loài [90]. 

Năm 2021, Okuda Kyosuke và cs. lần đầu công bố con cái căa loài bá xít bắt 

mồi là Pygolampis breviptera t¿i Viát Nam [91]. 
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      * Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác bá Cánh màng (Hymenoptera): 

Những năm gần đây, các kết quÁ nghiên cứu các loài côn trùng bắt mồi Cánh 

màng (Hymenoptera) t¿i Viát Nam đã đưÿc quan tâm nhiều, đặc biát là về các loài 

ong bắt mồi: 

Nguyßn Thß Phương Liên và cs. (2003) xác đßnh đưÿc 24 loài ong xã. hái bắt 

mồi thuác sáu giống (Vespidae: Hymenoptera) t¿i Vưßn quốc gia Ba Vì và Vưßn 

quốc gia Tam ĐÁo [92]. Ghi nhận 30 loài ong xã hái. bắt mồi thuác tám giống và ba 

phân há: Polistinae (ba giống), Vespinae (ba giống), Stennogastrinae (hai giống). t¿i 

Vưßn quốc gia Xuân Sơn. và Cát Bà [93]. 

à dãy Trưßng Sơn thuác các tỉnh QuÁng Bình, Thừa Thiên Huế, QuÁng Nam 

đã ghi nhận đưÿc 35 loài ong bắt mồi thuác há Vespide [94]. 

T¿i khu vực Đông Nam Bá cũng ghi nhận đưÿc 23 loài ong xã hái bắt mồi 

thuác há Vespidae, trong đó phân há Polistinae có 17 loài thuác ba giống, phân há 

Vespinae có ba loài thuác hai giống, phân há Stennogastrinae gồm ba loài thuác ba 

giống [95]. 

T¿i mát số Khu bÁo tồn thiên nhiên vùng Tây Bắc Viát Nam, Nguyßn Thß 

Phương Liên và cs. (2013) thống kê đưÿc 38 loài ong xã. hái bắt mồi há Vespidae. 

Trong đó phân há Stennogastrinae ghi nhận ba loài thuác ba giống, phân há Polistinae 

ghi nhận 27 loài thuác ba giống và phân há Vespinae ghi nhận tám loài [96]. 

Nguyen Thi Phuong Lien và cs. (2013) ghi nhận có 76 loài ong xã. hái bắt mồi 

thuác 11 giống trong há ong vàng Vespidae. Trong đó, 11 loài thuác bốn giống căa 

phân há Stennogastrinae, 51 loài thuác bốn giống căa phân há Polistinae và 14 loài 

thuác ba giống căa phân há Vespinae. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giÁ cho rằng 

số lưÿng các loài ong bắt mồi giÁm từ Bắc xuống Nam, và khu vực miền núi có số 

lưÿng loài nhiều nhÃt. Đồng thßi kết quÁ ghi nhận 7 loài thuác giống Polistes t¿i khu 

vực Đông Bắc Viát Nam. Trong tổng số 45 loài thuác 26 giống căa phân há ong bắp 

cày đơn đác Eumeninae đưÿc xác đßnh, trong đó có 13 loài thuác sáu giống đưÿc ghi 

nhận á Viát Nam. Các dữ liáu về vùng phân bố căa phân há Eumeninae t¿i Viát Nam 

đưÿc cung cÃp trong nghiên cứu này. Đồng thßi con đực căa loài Ectopioglossa 

keiseri nigra ghi nhận và đưÿc mô tÁ chi tiết [97]. 

Năm 2014, Nguyen Thi Phuong Lien và cs. Công bố 7 loài ong bắt mồi thuác 
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giống Polistes Latreille, Vespidae. Trong đó, công bố mát loài mới là P. brunetus 

Nguyen & Kojima cho khu há vùng Đông Bắc Viát Nam, đồng thßi xây dựng khóa 

đßnh lo¿i tới loài. Tổ căa ba loài thuác giống này là P. delhiensis, P. mandarinus và 

P. brunetus cũng đưÿc mô tÁ trong nghiên cứu này [98]. 

Công bố hai loài ong xã. hái bắt mồi mới thuác há ong vàng Vespidae cho khu 

há Viát Nam và Trung Quốc dựa trên các mẫu chuẩn đưÿc lưu giữ t¿i Vián Sinh thái 

và Tài nguyên Sinh vật, Viát Nam và Đ¿i hác Nông nghiáp Nam Trung Quốc, Trung 

Quốc là Okinawepipona nigra (đưÿc thu thập t¿i miền Bắc Viát Nam và Nam Trung 

Quốc) và O. curcipunctura [99]. 

Morooka Saito Fuki và cs. (2015) ghi nhận chín loài ong xã hái bắt mồi thuác 

giống ong bắp cày giÃy Parapolybia indica (phân há Polistinae) á khu vực Đông Á. 

Trong số chín loài, có ba loài đưÿc ghi nhận mới cho khu há Viát Nam là P. flava, P. 

nana và P. albida. Riêng loài Parapolybia tinctipennis đưÿc ghi nhận mới cho cÁ 

Trung Quốc, Viát Nam và Lào [100]. 

Nguyßn Thß Phương Liên (2015), ghi nhận ba loài thuác giống Anterhynchium 

cho khu há các loài ong bắt mồi đơn lẻ á Viát Nam, trong đó mô tÁ mát loài mới cho 

khoa hác là A. punctatum. Ghi nhận bốn loài thuác giống Delta cho khu há các loài 

này á Viát Nam là D. campaniforme campaniforme, D. conoideum, D. esuriens 

esuriens và D. pyriforme pyriforme. Công bố hai loài mới cho khoa hác thuác giống 

Pararrhynchium là P. striatum và P. concavum. Công bố bÁy loài thuác giống 

Eumenes đưÿc ghi nhận cho khu há căa Viát Nam, trong đó mát loài mới cho khoa 

hác đưÿc mô tÁ là E. gibbosus  [101-104]. 

Mát loài mới cho khoa hác thuác giống Coeleumenes thuác phân há 

Eumeninae là Coeleumenes flavus đã đưÿc công bố, đồng thßi mát loài trong giống 

này cũng đưÿc mô tÁ l¿i là C. burmanicus [105]. 

Dựa trên dữ liáu thu thập từ các tài liáu đưÿc xuÃt bÁn trước đó căa Pham và 

Li (2016), tác giÁ đã thống kê có 131 loài ong bắt mồi há Vespidae thuác 39 giống 

ghi nhận từ Viát Nam phân bố trong bốn phân há Eumeninae, Stenogastrinae, 

Polistinae, Vespinae tương ứng với số lưÿng loài là 56, 10, 51 và 14 loài trong mßi 

phân há [106]. 

Nguyßn Thß Phương Liên và cs. (2018) đã mô tÁ, ghi nhận và cung cÃp dẫn 
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liáu giống Orientalicesa Koçak & Kemal, 2010 mới cho Viát Nam, trong đó mát loài 

O. confasciatus  đưÿc mô tÁ [107]. 

Nguyßn Thß Phương Liên và cs. (2018) công bố mát giống mới 

Okinawepipona Yamane đưÿc ghi nhận cho Viát Nam cùng với sự mô tÁ về các đặc 

điểm hình.    thái và sinh hác căa loài Okinawepipona yty  [108]. 

Dựa trên các đặc điểm. bên ngoài và phân tích dữ liáu DNA đã xác đßnh các 

mẫu ong bắt mồi căa giống Polistes có hai kiểu hình khác nhau khi thu thập á miền 

Nam và miền Bắc Viát Nam đều là căa mát loài Polistes delhiensis. Con đực căa loài 

P. delhiensis cũng đưÿc mô tÁ [109]. 

2 loài ong bắt mồi mới thuác giống Orancistrocerus van der Vecht, 1963. 

Trong đó, lần đầu. tiên mô tÁ mát loài mới cho khoa hác đưÿc thu thập từ L¿ng Sơn, 

Viát Nam là loài Orancistrocerus altus [110]. 

6 loài ong xã. hái bắt mồi thuác giống Labus, há Vespidae cho khu há Viát 

Nam, trong đó công bố hai loài mới cho khoa hác là L. clypeatus và Labus obtusussp 

[111]. 

Ghi nhận hai loài ong bắt mồi thuác giống Pseumenes Giordani Soika, 1935 

(Vespidae) cho Viát Nam, trong đó công bố mát loài mới cho khoa hác là Pseumenes 

fulvus [112]. 

Đã phát hián và mô tÁ mới mát loài ong xã. hái bắt mồi thuác giống Vespa là 

V. mocsaryana. Đồng thßi khóa phân lo¿i đến loài căa giống này đã đưÿc xây dựng 

dựa trên những đặc điểm. hình thái căa loài [113]. 

Theo Nguyßn Thß Phương Liên (2020) cho rằng loài Pseudozumia indica 

indica có hai phân loài: mát phân loài P. indica indica tập trung á miền Bắc và mát 

phân loài P. indica borneana chỉ có á miền Nam Viát Nam - cũng là loài lần đầu 

đưÿc ghi nhận mới, cung cÃp hình Ánh chi tiết cho Viát Nam. Khóa phân lo¿i đến loài 

căa giống Pseudozumia đã đưÿc xây dựng trong nghiên cứu này. Trong mát nghiên 

cứu khác, dựa trên những mẫu ong bắt mồi đưÿc lưu giữ á Vián Sinh thái và Tài 

nguyên sinh vật, tác giÁ đã ghi. nhận mát phân giống á Viát Nam thuác há ong Vàng 

Vespidae là Nortonia de Saussure, 1855; đồng thßi mô tÁ mát loài mới căa phân giống 

này là Pareumenes caoduong [114, 115]. 

Trong công trình nghiên cứu. về các loài. ong xã hái bắt mồi thuác há Vespidae 
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t¿i Viát Nam, Nguyßn Thß Phương Liên (2020)  đã lên danh sách và há thống đưÿc 

92 loài. Trong đó phân há Stenogastrinae có chin loài, phân há Polistinae có 67 loài 

và phân há Vespidae có 16 loài [116]. Công bố và mô tÁ mát loài mới cho khoa hác 

thuác giống Coeleumenes van der Vecht (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) là 

Coeleumenes chumomray theo Mai Văn Thái và cs. (2021) [117]. 

       

 * Nhóm. côn trùng bắt mồi thuác bá Cánh cứng Coleoptera: 

T¿i Viát Nam những nghiên. cứu về thành. phần loài côn trùng bắt mồi bá Cánh 

cứng, đặc biát là các loài bá rùa bắt mồi há Coccinellidae, các loài ruồi bắt mồi thuác 

há Syrphidae đã đưÿc quan tâm nghiên cứu và đã đ¿t đưÿc mát số thành tựu nhÃt 

đßnh: 

Ph¿m Quỳnh Mai và cs. (2002) khi nghiên cứu thành. phần các loài bá rùa bắt 

mồi trên cây ăn. quÁ t¿i Mê Linh, Vĩnh Phúc đã xác đßnh phân há Coccinellinae có 

bÁy giống, tám loài; phân há Sticholotidinae có năm giống, bÁy loài; phân há 

Chilocorinae có ba giống, bốn loài và phân há Coccidulinae có mát giống, hai loài. 

Bước đầu xác đßnh đưÿc hai loài bá rùa bắt mồi Stethorus cantonensis và Scymnus 

vinhphuensis phổ biến trên hai lo¿i cây ăn quÁ chính là bưái và vÁi t¿i khu vực nghiên 

cứu [118]. 

Ph¿m Quỳnh Mai (2009), trên các cây ăn quÁ t¿i Hà Nái và phā cận đã thu 

đưÿc 38 loài, 5 phân há Coccidulinae, Chilocorinae, Sticholotidinae, Coccinellinae 

và Scymninae, trong đó phân há Scymninae có 18 loài, phân há Coccinellinae có 9 

loài, phân há Sticholotidinae có 5 loài, phân há Chilocorinae có 4 loài, phân há 

Coccidulinae có số loài ít nhÃt (2 loài) [119]. 

Nguyßn Tráng Nhâm và cs. (2009), kết quÁ điều. tra ngoài đồng từ 04/2004 

đến 10/2005 trên các nhóm cây trồng khác nhau (lúa, cây ăn trái, rau màu, hoa) trên 

nhiều đßa bàn khác nhau thuác thành phố Cần Thơ đã phát hián đưÿc 19 loài bá rùa 

bắt thuác bốn phân há Coccinellinae, Coccidulinae, Scymninae, Chilocorinae [120].  

Quách Thß Ngá và cs. (2007) đã xác đßnh đưÿc 40 loài bá rùa bắt mồi trên các 

cây trồng thuác sinh quần nông nghiáp t¿i Hà Nái, Hoà Bình, Vĩnh Phúc [121]. 

Lương Thß Duyên và cs. (2019), đã ghi nhận 10 loài bá rùa bắt mồi t¿i Tiền 

Giang và Long An trên cây thanh long là Micraspis discolor, Menochilus 
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sexmaculatus, Coccinella transversalis, Scymnus bipunctatus, Cryptolaemus sp1, 

Cryptolaemus sp2, Pseudaspidimerus sp., Scymnus sp1., Scymnus sp2 và Stethorus 

sp. (phân há Coccinellinae và Scymninae), trong đó loài bá rùa M. sexmaculatus xuÃt 

hián thưßng xuyên. Nhóm bá rùa bao gồm ba loài: M. discolor, M. sexmaculatus, C. 

transversalis (Coccinellinae) và loài Pseudaspidimerus sp., Scymnus sp1 và Scymnus 

sp2 (phân há Scymninae) và nhóm thuác phân há Scymninae bao gồm Cryptolaemus 

sp1, Cryptolaemus sp2 và Scymnus bipunctatus là bá rùa ăn ráp sáp [122]. 

T¿i Viát Nam, nhóm các loài ráp muái thuác há Aphididae khá phổ biến, nên 

những nghiên. cứu về thiên đßch căa chúng đưÿc công bố khá nhiều, chă yếu là các 

loài ăn ráp muái thuác há ruồi ăn ráp thuác há Syrphidae. Đã thu thập đưÿc 14 loài 

thiên đßch thuác bá Diptera á vùng ngo¿i thành Hà Nái, trong đó trên cây có múi gồm 

bốn loài, rau há hoa thập tự bÁy loài, cây bầu bí mát loài, cây há cà mát loài và cây 

há đậu mát loài theo Ph¿m Văn Lầm (2011) [123]. 

Nguyßn Văn Huỳnh và cs. (2005), điều tra và xác đßnh đưÿc 19 loài thiếu trùng 

ruồi (Syrphidae) ăn rầy mềm trên các lo¿i cây ăn quÁ, cây hoa màu và cây d¿i ven 

đưßng t¿i Đồng bằng sông Cửu Long [124]. 

Kết quÁ. điều tra thành phần. ruồi ăn ráp trên rau há hoa thập tự, rau ăn quÁ và 

cỏ d¿i t¿i Hà Nái và Vĩnh Phúc, đã thu thập đưÿc 12 loài là Eristaloides sp., E. 

balteatus, Helophilus bengalensis, Ischiodon scutellaris, Lathyrophthalmus arvorum, 

Megaspis chrysopyga, Megaspis errans, Melanostoma orientale, Paragus 

crenulatus, Syrphinella miranda, Sphaerophoria indiana và S. confrater [125]. 

3 loài ruồi bắt mồi thuác há Syrphidae là E. balteatus, S. ribesii và I. 

scutellaris, trong đó loài  E. balteatus là loài bắt gặp phổ biến nhÃt trên ruáng mía t¿i 

Thanh Hóa [126]. 

52 loài ăn mát số loài ráp muái thuác 4 bá côn trùng Coleoptera, Diptera, 

Hymenoptera, Neuroptera, trong đó, Ãu trùng ruồi ăn ráp có vai trò rÃt lớn trong viác 

h¿n chế số lưÿng căa ráp muái đen Aphis craccivora. Thành phần. thiên đßch trên cây 

ăn. quÁ á vùng ngo¿i thành Hà Nái, Cao Phong (Hòa Bình), Tuyên Quang, Hà Giang, 

Phú Thá, Hưng Yên đưÿc nghiên cứu năm 2004 đã ghi. nhận đưÿc 92 loài gồm 35 

loài ký sinh, 53 loài bắt mồi và bốn loài nÃm gây bánh, trong đó có bốn loài ruồi ăn 

ráp thuác há Syrphidae là Eristalis arvorum, E. balteatus, Ischiodon scutellaris và 
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Paragus crenulatus. Trong mát nghiên cứu khác, khi điều tra thành phần. thiên đßch 

trên cây rau đậu đũa, đậu tương và đậu l¿c, tác giÁ đã thu thập đưÿc 12 loài thiên đßch 

thuác bá Diptera và đßnh lo¿i đưÿc sáu loài ruồi ăn ráp là E. balteatus, I. scutellaris, 

Lathyrophthalmus quinquelineatus (Fabricius), Lestodiplosis sp., Leucopis sp., P. 

crenulatus và mát loài ruồi ký sinh Peribaea orbata [127-129]. 

Lần.  đầu tiên công bố hai loài ruồi ăn sâu thuác há Asilidae cho khoa hác t¿i 

Đông Nam Á, trong đó có mát loài đưÿc ghi nhận cho Viát Nam là Saropogon 

bachmaensis. Trong mát nghiên cứu khác, nhóm tác giÁ đã nghiên cứu sáu loài ruồi 

ăn sâu há Asilidae cho khu há Viát Nam là Philodicus phiadenensis, Cerdistus 

bresseeli, Trichomachimus hoanganus, T. oreophilus, Anoplothyrea minima và 

Damalis tamdaoensis, bÁn đồ phân bố cho giống Philodicus Loew, 1847 đưÿc xây 

dựng, bổ sung dữ liáu thành. phần loài giống này cho khu vực Đông Nam Á. Đồng 

thßi công bố mát loài mới cho khoa hác là Promachus procerus [130, 131]. 

Trên cơ sá hÿp tác nghiên cứu đa d¿ng sinh hác côn trùng giữa BÁo tàng Thiên 

nhiên Viát Nam thuác Vián Hàn lâm Khoa hác và Công nghá Viát Nam và BÁo tàng 

Lßch sử Tự nhiên Đ¿i hác Florence Italy, từ năm 2010 đến 2017, các nhà khoa hác đã 

xác đßnh đưÿc 24 loài ruồi ăn sâu (Asilidae). Trong đó, có 9 loài. mới cho khoa hác 

đưÿc. phát hián và mô tÁ là Anacinaces lieni; Cerdistus setaelongus; Clephydroneura 

serrula; Heligmonevra bambii; Neoitamus laocaiensis; Molobratia hoabinhensis; 

Andrenosoma orbachi; Choerades xuansonensis; Merodontina vietnamensis. Ngoài 

ra, bÁy. loài đưÿc ghi nhận bổ sung cho khu há côn trùng Viát Nam là Astochia 

lancealata; Hoplopheromerus guangdongi; Pogonosoma cyanogaster; Lagynogaster 

suensoni; Laloides tigris; Microstylum oberthurii và Microstylum vulcan [132]. 

* Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác bá Chuồn chuồn (Odonata)  

Những nghiên cứu. về thành phần loài côn trùng bắt mồi thuác bá Chuồn chuồn 

(Odonata) t¿i Viát Nam đến nay đã đưÿc mát số nhà khoa hác trong và ngoài nước 

quan tâm, tuy nhiên các kết quÁ nghiên cứu còn khiêm tốn: 

Ellenrieder von Natalia và cs. (2015), ghi nhận 90 loài. chuồn chuồn. thuác 60 

giống và 15 há đưÿc. thu thập. t¿i Vưßn Quốc gia Tam ĐÁo và Tr¿m. đa d¿ng sinh hác 

Mê Linh Vĩnh Phúc. Trong đó công bố hai loài mới cho khoa hác là Macromia katae 

và Indothemis carnatica [133]. 
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Phan Quốc ToÁn và cs. (2018), ghi nhận 23 loài chuồn chuồn thuác há 

Euphaeidae (Odonata: Zygoptera) t¿i Viát Nam. Trong đó công bố hai loài mới cho 

khoa hác thuác giống Euphaea, đó là E. saola và E. sanguinea. Đồng thßi con cái 

căa các loài đưÿc ghi nhận và cung cÃp dẫn liáu hình thái, mô tÁ là Anisopleura 

bipugio, Bayadera serrata và Euphaea hirta [134]. 

Karube Haruki và cs. (2020) công bố mát loài chuồn chuồn mới cho khoa hác 

là Heliogomphus bidentatus (đưÿc thu thập t¿i miền Bắc và miền Trung Viát Nam), 

các đặc điểm sinh hác cũng đưÿc phân tích [135]. 

Phan Quốc ToÁn và cs. (2020) công bố 8 loài chuồn chuồn thuác giống 

Prodasineura Cowley, 1934 đưÿc thu thập t¿i miền Bắc và miền Trung Viát Nam. 

Trong đó có hai loài mới đưÿc mô tÁ là Prodasineura lancastrei và P. kong. TÃt cÁ 

các loài đưÿc ghi nhận trong giống Prodasineura đưÿc phân tích về các hình thái 

lưÿng, vùng phân bố và khóa phân lo¿i cho cÁ con đực và con cái cũng đưÿc xây 

dựng trong nghiên cứu này [136]. 

Phan Quốc ToÁn và cs. (2021) công bố và mô tÁ mát loài chuồn chuồn mới 

cho khoa hác thuác há Chlorogomphidae đưÿc thu thập t¿i Vưßn Quốc gia Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh đó là Chlorogomphus danhkyi. Con đực căa loài Chlorogomphus 

piaoacensis cũng đưÿc ghi nhận nơi đây [137]. 

Kompier Tomvaf cs. (2021) công bố 12 loài chuồn chuồn thuác giống 

Planaeschna McLachlan, 1895 dựa trên sự phân tích cÃu trúc DNA. Trong số này có 

ba loài đưÿc mô tÁ cho khu há chuồn chuồn Viát Nam đó là Planaeschna crux, 

Planaeschna samurai và Planaeschna tsuchi [138]. 

1.3.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của các loài côn trùng bắt mồi  

 * Nhóm côn. trùng bắt mồi bá Cánh khác  (Hemiptera) 

T¿i Viát Nam những nghiên. cứu về đặc điểm sinh hác căa các loài côn trùng 

bắt mồi bá Cánh khác chă yếu đưÿc thực hián trên mát số há bá xít bắt mồi là 

Reduviidae, Pentatomidae& 

Khi nuôi sinh hác loài bá xít A. spinidens (nhiát đá 28,5-30oC, đá ẩm 79-82%) 

cho thÃy: số trứng/cái trung bình 397,58 ± 12,92 quÁ, số ổ trứng trung bình/con cái 

4,18 ± 0,10 ổ, số trứng/ổ trung bình 96,91 ± 4,63 quÁ. Đối với loài Sycanus 

croceovittatus (Heteroptera, Reduviidae) trứng phát triển từ 14 - 19 ngày (trung bình 
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16,13 ngày); thßi gian phát triển căa con non tuổi 1 là 6,68 ngày; tuổi 2 là 8,24 ngày; 

tuổi 3 là 10,11 ngày; tuổi 4 là 10,93 ngày; tuổi 5 là 13,27 ngày; tỷ lá sống trung bình 

đ¿t 69,62% [139]. 

Nghiên cứu loài Sycanus falleni cho thÃy: thßi gian phát triển trung bình căa 

thiếu trùng tuổi 1: 6,39 ± 0,44 ngày, tuổi 2: 8,01 ± 0,42 ngày, tuổi 3: 9,85 ± 0,41 ngày, 

tuổi 4: 10,89 ± 0,56 ngày và tuổi 5: 13,64 ± 0,62 ngày. Thiếu trùng căa Sycanus falleni 

có 5 tuổi, trong đó kích thước tuổi 1 là 2,79 ± 0,02mm, tuổi 2 là 3,75 ± 0,01mm, tuổi 

3 là 5,81 ± 0,037mm, tuổi 4 là 10,55 ± 0,06mm và tuổi 5 là 14,11 ± 0,18mm. Thßi 

gian vòng đßi Sycanus falleni từ 61 - 89 ngày (trung bình 79,09 ± 3,05 ngày) [140]. 

Nghiên cứu đặc điểm sinh hác căa loài Andrallus spinidens á nhiát đá 28oC, 

đá ẩm 73%, kết quÁ cho thÃy sức sinh sÁn căa A. spinidens cao nhÃt (trung bình 

345,83 quÁ trứng/cặp). Khi nhiát đá, đá ẩm 31oC, 82%, hoặc 25oC, 75% sức sinh sÁn 

căa A. spinidens giÁm (274,00 ± 6,21 và 299,00 ± 6,56 quÁ trứng/cặp). Khi nuôi nhiát 

đá 35oC, đá ẩm 87%, sức sinh sÁn căa A. spinidens thÃp nhÃt (97 ± 11,58 quÁ 

trứng/cặp) [141]. 

Tỷ lá ná. căa trứng đ¿t cao nhÃt nuôi loài Sycanus croceovittatus bằng sâu non 

ngài g¿o Corcyra cephalonica (trung bình 97,71%), nuôi bằng sâu khoang 

Spodoptera litura có thßi gian phát triển căa trứng ngắn nhÃt (trung bình 12,8 ngày). 

Tỷ lá ná. căa trứng đ¿t cao nhÃt nuôi loài Sycanus falleni nuôi bằng sâu đo, sâu cuốn 

lá, châu chÃu, cào cào và thiếu trùng bá xít xanh (trung bình 60,81%) và thßi gian 

phát triển căa trứng dài nhÃt (trung bình 18,9 ngày). CÁ ba lo¿i thức ăn đều Ánh hưáng 

không đáng kể đến tỷ lá sống sót căa các tuổi thiếu trùng căa hai loài bá xít bắt mồi 

(trung bình 60-78%). Thßi gian phát triển căa thiếu trùng dài nhÃt nuôi loài Sycanus 

croceovittatus bằng thức ăn tổng hÿp (trung bình 59,07 ngày) và đ¿t ngắn nhÃt nuôi 

loài Sycanus falleni bằng sâu khoang Spodoptera litura (trung bình 49,37ngày) [142]. 

Thßi gian phát triển căa các giai đo¿n trứng căa bá xít bắt mồi Geocoris sp. 

(Hemiptera: Geocoridae) ngắn nhÃt khi đưÿc nuôi bằng bá phÃn trắng Bemisia tabaci 

là 7,21 ± 0,15 ngày, tiếp theo là bá trĩ Thrips palmi 5,63 ± 0,13 ngày, ráp đào Myzus 

persicae 7,86 ± 0,33 ngày và dài nhÃt đưÿc ăn bằng thức ăn là nhán đỏ Tetranychus 

urticae 9,90 ± 0,10 ngày. Thßi gian phát triển tuổi 1, 2, 3,4, và 5 căa con đực Geocoris 

sp. tăng dần khi cho ăn bá phÃn, bá trĩ, ráp đào và nhán đỏ tương ứng 5,89 ± 0,40; 
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5,63 ± 0,13; 6,17 ± 0,80; 7,62 ± 0,22 ngày. Vòng đßi căa con đực dài nhÃt khi chúng 

đưÿc nuôi bằng ráp đào và nhán đỏ (33,93 ± 0,33 và 36,73 ± 0,44 ngày). Vòng đßi 

căa con cái dài nhÃt khi chúng đưÿc cho ăn nhán đỏ và ráp đào (37,73 ± 0,26 và 33,33 

± 010 ngày). Thßi gian đẻ trứng và tỷ lá trứng ná căa bá xít bắt mồi dài nhÃt và cao 

nhÃt khi chúng đưÿc ăn ráp đào tương ứng 12,00±0,25 ngày và 50,33 ± 0,21% [143]. 

Nghiên cứu khÁ năng phát triển căa bá xít bắt mồi Sycanus falleni khi đưÿc 

nuôi bằng bốn lo¿i thức ăn khác nhau là Pieris rapae, Spodoptera litura, Plutela 

xylostella và Corcyra cephalonica trong điều kián nhiát đá 26oC và đá ẩm 75 ± 5%. 

Kết quÁ cho thÃy, khÁ năng tiêu thā con mồi căa các tuổi thiếu trùng và con trưáng 

thành loài S. falleni đối với các con mồi P. xylostella, P. rapae, S. litura và C. 

cephalonica là khác nhau. Sức ăn căa con cái nhiều hơn con đực trong khi tráng lưÿng 

con đực so với con cái cũng như thiếu trùng tuổi 1 và tuổi 4 không khác nhau đáng 

kể [144]. 

 * Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác bá Cánh màng Hymenoptera: 

Hián nay t¿i Viát Nam những nghiên. cứu về đặc điểm sinh hác căa côn trùng 

bắt mồi Cánh màng chưa nhiều và mới chỉ tập trung á mát số loài ong bắt mồi, tiêu 

biểu có mát số công trình khoa hác sau: 

Nguyßn Thß Phương Liên và cs. (2005), ghi nhận các loài ong thuác há 

Vespidae thưßng làm tổ nhiều nhÃt vào tháng 5, 6, 7 và tổ căa chúng đưÿc thu thập á 

những sinh cÁnh căa những vùng đám hay há sinh thái nông nghiáp xen lẫn đồi cây 

bāi, thích hÿp cho sự tìm kiếm thức ăn căa các loài trong há Vespidae này [145]. 

Pham Huy Phong (2015), những dữ liáu về nghiên cứu đặc. điểm sinh hác, vß 

trí làm tổ, cÃu trúc tổ, kích thước đàn, kích thước các giai đo¿n phát triển và tập tính 

căa loài Polistes olivaceus dựa trên 34 tổ thu thập t¿i 14 tỉnh, thành phố t¿i Viát Nam 

trong khoÁng thßi gian 4 năm (2010-2014) đã đưÿc phân tích và mô tÁ chi tiết trong 

nghiên cứu này. Thßi gian hoàn thành vòng đßi căa P. olivaceus khoÁng 270 ngày, 

thßi gian phát triển căa giai đo¿n. trứng là 6,5 ngày, Ãu trùng 27,1 ngày và giai đo¿n 

nháng là 13,8 ngày (tổng thßi gian căa 03 giai đo¿n là 47,5 ngày). Tỷ lá sống sót căa 

giai đo¿n trứng 84,7%, thiếu trùng 81,9% và nháng 95,8% [146]. 

Đặng Thß Hoa và cs. (2015), thÃy rằng ho¿t đáng làm tổ căa các loài ong thuác 

phân há Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) dißn ra tháng 5 - 11 t¿i Vĩnh Phúc và 



 

29 
 

 

Thái Nguyên. Mặc dù thßi gian xuÃt hián tổ và số lưÿng loài gần như nhau (6 loài với 

5 loài trùng nhau) nhưng ho¿t đáng làm tổ á Tr¿m đa d¿ng sinh hác Mê Linh dißn ra 

thưßng xuyên và nhiều hơn, thể hián á tổng số tổ và số khoang tổ căa các loài thu 

đưÿc á Mê Linh (Vĩnh Phúc) luôn cao hơn á Phú Lương (Thái Nguyên) trong 12 

tháng. Mát trong các nguyên nhân có sự khác biát là do sinh cÁnh á hai nơi có sự 

khác nhau rõ rát, há thực vật t¿i Mê Linh phong phú hơn Phú Lương dẫn đến nguồn 

sâu non các loài bướm (thức ăn căa các loài ong thuác phân há Eumeninae) nhiều 

hơn. Tháng 5 - tháng 7 (mùa hè) cũng là thßi điểm tốt để các loài sâu. h¿i sinh trưáng 

do vậy số lưÿng tổ và khoang tổ thu đưÿc trong thßi kỳ này nhiều hơn vào mùa thu 

và mùa đông (tháng 8 - 11) [147]. 

Đặng Thß Hoa và cs. (2019), cho rằng con cái căa loài Rhynchium brunneum 

brunneum thuác há Vespidae xây dựng cÃu trúc tổ có đưßng kính từ 5.5-17mm, mßi 

tổ bao gồm từ 1-11 khoang tổ đưÿc chia ra bái các vách ngăn bằng bùn đÃt. Tổ căa 

ong cái và ong đực đưÿc cung cÃp bái các loài sâu bướm. Tỷ lá sống và tỷ lá giới tính 

cũng đưÿc ghi l¿i khi theo dõi 344 tổ với 717 khoang tổ căa R. brunneum brunneum 

á miền Bắc Viát Nam từ tháng 4 đến đầu tháng 11 (tỷ lá con đực nhiều hơn con cái). 

Loài R. brunneum brunneum có ít nhÃt 4 thế há mát năm, ho¿t đáng làm tổ căa loài 

gồm các ho¿t đáng chính như lựa chán vß trí làm tổ, đßnh vß, thu thập con mồi và sử 

dāng vật liáu làm tổ. Chỉ có 53,3% khoang tổ đưÿc xây thành công, còn l¿i các khoang 

tổ khác bß hư h¿i bái những loài ký sinh trùng hoặc không phát triển không rõ lý do 

[148]. 

Đặng Thß Hoa và cs. (2021), cho rằng tổ căa loài Pareumenes quadrispinosus 

đưÿc làm trong các đo¿n tre và thân cây sậy có đưßng kính từ 5-18 mm đưÿc thu t¿i 

Mê Linh là 323 tổ, thß trÃn Tam ĐÁo là 283 tổ, Thái Nguyên là 09 tổ và Hòa Bình với 

62 tổ. Mßi tổ bao gồm từ mát đến bốn khoang tổ, ngăn cách bái các vách ngăn bằng 

bùn. Tỷ lá giới tính và tỷ lá sống căa loài đưÿc theo dõi từ giữa tháng 4 đến tháng 10. 

Tỷ lá con cái nhiều hơn con đực. Nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có 46% khoang tổ đưÿc 

xây thành công; số còn l¿i bß hư h¿i bái chín loài ký sinh trùng hoặc không phát triển 

không rõ lý do [149]. 

 * Nhóm côn. trùng bắt mồi thuác mát số bá như bá Cánh cứng Coleoptera: 

Theo Ph¿m Văn Lầm (2000) sức ăn ráp căa 3 loài bá rùa bắt mồi loài Micraspis 
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discolor, Menochilus sexmaculatus và Lemnia biplagiaita với trứng sâu tơ Plutella 

xylostella trong 24 giß là khác nhau [150]. 

Mai Phú Quý và cs. (2005) khi nuôi loài bá rùa. chữ nhân Coccinella 

transversalis trong phòng. thí. nghiám (nhiát đá 27-29oC, đá ẩm 80-85%), thßi gian 

vòng đßi căa C. transversalis kéo dài từ 20 -27 ngày. Trong đó, pha trứng 3,86  ± 

0,08 ngày, pha Ãu trùng 14 - 17 ngày, pha nháng 3 - 6 ngày. Giai đo¿n trước đẻ trứng 

3-6 ngày, trung bình là 4,06 ± 1,21 ngày. Mát bá rùa cái có thể đẻ từ 16 - 467 trứng, 

trung bình khoÁng 177 trứng. KhÁ năng ăn mồi căa C.transversalis khá cao. Giai đo¿n 

Ãu trùng ăn hết khoÁng 150 ráp. Bá rùa trưáng thành ăn hết 30 ráp/ngày [151]. 

Theo Ph¿m Huy Phong (2007), vòng đßi căa loài bá rùa sáu vằn Menochilus 

sexmaculatus là 13,41 ± 0,59 ngày (thức ăn là ráp đậu màu đen Aphis craccivora, 

nhiát đá trung bình 27,3oC, đá ẩm 80-85%) [152]. 

Ph¿m Huy Phong (2008), khi nuôi bá rùa sáu vằn Menochilus sexmaculatus 

trong điều kián phòng thí. nghiám, tỷ lá sống căa Ãu trùng (89%) và nháng (99,3%) 

là rÃt cao. Tỷ lá giới tính căa bá rùa sáu vằn ngoài tự nhiên cũng giÁm đi đáng kể vào 

các tháng 11 và tháng 12. KhÁ năng đẻ trứng và tỷ lá ná căa bá rùa sáu vằn á ngoài 

tự nhiên cao nhÃt so với khi nuôi trong phòng thí nghiám qua bốn thế há nuôi liên 

tiếp. KhÁ năng đẻ trứng căa bá rùa giÁm nhanh hơn so với tỷ lá ná trứng qua bốn thế 

há nuôi liên tiếp trong phòng thí. nghiám [153]. 

Trần Ngác Lân và cs. (2011), nghiên cứu Ánh hưáng căa thức ăn, nhiát đá đến 

loài bá rùa chữ nhân Coccinella transversalis cho thÃy: vòng đßi bá rùa chữ nhân khi 

nuôi á nhiát đá 20oC, đá ẩm 82% là 64,17 ± 2,50 ngày, á điều kián phòng. thí nghiám 

(18-31oC, 80-90%) là 43,17 ± 2,62 ngày. Trong cùng điều kián nhiát đá, đá ẩm, sử 

dāng là ráp đậu Aphis craccivora nuôi Ãu trùng C. transversalis thì thßi gian phát dāc 

căa bá rùa chữ nhân ngắn hơn so với cá thể nuôi bằng thức ăn sâu khoang Spodoptera 

litura [154]. 

Theo Nguyßn Thß Thanh và cs. (2011), á điều kián. nhiát đá 20oC, đá ẩm 85% 

vòng đßi căa bá rùa khổng lồ Synonycha grandis là 65,67 ± 1,702 ngày, tỷ lá trứng 

ná là 52,52%, tỷ lá vũ hóa là 88,65%; tương ứng á điều kián nhiát . đá 28oC, đá ẩm 

70%, vòng đßi, tỷ lá ná căa. trứng, tỷ lá vũ hóa là 30,00 ± 0,678 ngày, 49,32%, 

69,93%. à điều kián phòng. thí nghiám (nhiát đá 27-31℃, đá ẩm 71-90%): Vòng đßi 
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42,67 ± 1,34 ngày, tỷ lá ná căa.  trứng là 59,45%, tỷ lá vũ hóa là 86,33%. Nhiát đá 

khái điểm phát dāc (T0), tổng nhiát hữu hiáu (K) căa các pha phát dāc trong vòng 

đßi bá rùa khổng lồ tương ứng như sau: trứng: T0=1,33oC, K=140,03; Ãu trùng: 

T0=14,6oC, K=124,35; nháng T0=13,14oC, K=89,18; trưáng thành đến đẻ trứng quÁ 

đầu tiên: T0=14,46oC, K=121,88. CÁ vòng đßi 1 cá thể bá rùa khổng lồ có 

T0=13,27℃, K=441,96 đá ngày. Hoàn thành vòng đßi á điều kián. nhiát đá 20oC, đá 

ẩm 85% mát cá thể bá rùa khổng lồ S. grandis sử dāng 7842,10 cá thể ráp xơ trắng, 

tương ứng với điều kián nhiát đá 20℃, đá ẩm 70% cần ăn 4069 cá thể ráp và điều 

kián phòng thí nghiám ăn 5780,40 cá thể [155]. 

Nguyßn Quang Cưßng và cs. (2011), nghiên cứu đặc. điểm sinh hác căa hai 

loài bá rùa bắt mồi bá rùa đỏ nhật bÁn Propylea japonica, bá rùa sáu vằn Menochilus 

sexmaculatus vā Thu Đông 2010 t¿i Từ Liêm, Hà Nái. Kết quÁ cho thÃy hai loài bá 

rùa đã sử dāng tổng số 14 loài ráp h¿i làm thức ăn trên 19 loài cây trồng, cây bāi và 

cỏ d¿i. Trong số đó, ráp đậu màu đen Aphis craccivora và ráp đào Myzus persicae là 

hai loài vật mồi ưa thích và là nguồn thức ăn chă yếu căa cÁ hai loài bá rùa này á trên 

đồng ruáng. Quần thể bá rùa đỏ Nhật BÁn có tần suÃt bắt gặp ổn đßnh hơn quần thể 

bá rùa sáu vằn rÃt nhiều. Tuy nhiên, trong điều kián vā Thu Đông 2010 t¿i Từ Liêm, 

Hà Nái sức phát triển quần thể căa loài bá rùa đỏ Nhật BÁn là không lớn do chỉ số 

giới tính thưßng nhỏ hơn mức 0,5. Trong khoÁng thßi gian từ nửa cuối tháng 10 đến 

cuối tháng 12 quần thể bá rùa sáu vằn ngoài đồng ruáng có sức phát triển quần thể 

lớn do chỉ số giới tính căa quần thể liên tāc giữ á mức trên 0,5 [156]. 

Sử dāng bá rùa sáu vằn Menochilus sexmaculatus với vật mồi là Brevicoryne 

brassicae để tìm hiểu đặc điểm sinh hác trong điều kián nhiát đá từ 23,5oC đến 

30,7oC, đá ẩm từ 81 - 84%. Kết quÁ cho thÃy con cái bá rùa  đẻ 18,24 quÁ trứng/ngày, 

tỷ lá trứng ná là 73,08% và hoàn thành vòng đßi từ 17,44 ± 0,19 ngày á điểu kián 

nhiát đá 30,7oC, đá ẩm 84%. Còn trong trong điều kián nhiát đá trung bình là 23,5oC 

và đá ẩm trung bình 81%, con cái bá rùa sáu vằn đẻ 15,86 quÁ trứng/ngày, tỷ lá trừng 

ná 81,25%, và hoàn thành vòng đßi từ 21,16 ± 0,15 ngày trong điều kián nhiát đá 

23,5oC, đá ẩm 81%. KhÁ năng ăn căa thiếu trùng bá rùa là 49,12 ± 1,15 con ráp 

Brevicoryne brassicae/ngày. Khi đưÿc nuôi với thức ăn là ráp Aphin cracciwora 

(Koch) thì sức ăn căa thiếu trùng bá rùa là 66,72 ± 014 con ráp/ ngày [157]. 
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Nuôi bá rùa hai mÁng đỏ Lemnia biplagiata trong phòng thí. nghiám (nhiát đá 

22,2 ± 0,02oC và 30,7 ± 0,03oC, đá ẩm 69,5 ± 0,05% và 86,8 ± 0,06%), vật mồi là ráp 

h¿i lá ngô Rhopalosiphum maidis kết quÁ cho thÃy: à nhiát đá 30,7 ± 0,03oC và đá 

ẩm 86,8 ± 0,06%, á tÃt cÁ các pha phát dāc thì khÁ năng ăn ráp ngô căa bá rùa 2 mÁng 

đỏ căa đều cao hơn khoÁng 2,5 lần so với á nhiát đá là 22,2 ± 0,02oC và đá ẩm 69,5 

± 0,05% vòng đßi căa bá rùa hai mÁng đỏ là 19,75 ± 5,75 ngày (nhiát đá 30,7 ± 

0,03℃, đá ẩm 86,8 ± 0,06%) và 27,5 ± 6,50 ngày (nhiát đá 22,2 ± 0,02oC, đá ẩm 69,5 

± 0,05 %). Nhiát đá là 22,2 ± 0,02oC và đá ẩm 69,5 ± 0,05 % khi sử dāng ráp h¿i lá 

ngô (R. maidis) làm thức ăn thì khÁ năng ăn căa Ãu trùng bá rùa hai mÁng đỏ tăng từ 

tuổi 1 đến tuổi 4, con trưáng thành ăn nhiều hơn so với Ãu trùng tuổi 4 là 11,60 

con/ngày [158]. 

1.3.3. Nghiên cứu quan hệ giữa loài côn trùng bắt mồi với vật mồi 

Loài bá xít nâu bắt mồi Coranus fuscipennis có mối quan há với các loài. sâu 

h¿i bá Cánh vÁy (Lepidoptera) khi điều tra điều tra liên tāc trên ba thßi vā đậu đũa từ 

tháng 4/2010 đến tháng 8/2010 á Hoài Đức, Hà Nái. Mối quan há này thể hián không 

chặt thông qua chỉ số tương quan thuận yếu (R=0,28) á vā trồng sớm. Khi mật đá căa 

tập hÿp căa bá xít bắt mồi tăng dần và cao thì tương quan căa mối quan há này là 

tương quan thuận và tương đối chặt (R=0,52) á giai đo¿n vā trung, sau đó trong giai 

đo¿n vā muán thì mối tương quan thể hián không chặt (R=0,32). Kết quÁ cho thÃy 

thßi điểm giữa vā trung loài Coranus fuscipennis có vai trò kiểm soát tốt các loài. sâu 

h¿i Cánh vẩy h¿i đậu rau và không còn vai trò h¿n chế số lưÿng các loài sâu h¿i Cánh 

vÁy (Lepidoptera) á vā muán. Tác giÁ tiếp tāc nghiên cứu mối quan há giữa bá xít 

nâu bắt mồi C. fuscipennis với sâu cuốn lá đậu Hedylepta indicata theo giai đo¿n phát 

triển căa cây đậu đũa cũng cho kết quÁ tương quan thuận yếu (R=0,21) á vā sớm, 

tương quan này tăng dần và là tương quan thuận, tương đối chặt á giai đo¿n trồng vā 

trung (R=0,59), sau đó tương quan giÁm á vā muán thể hián thuận nhưng không chặt 

(R=0,19). Kết quÁ phân tích chỉ số tương quan cho thÃy t¿i thßi điểm vā trung, bá xít 

bắt mồi C. fuscipennis đóng vai trò kiểm soát loài sâu cuốn lá đậu H. indicata [159]. 

Điều tra các mối quan há loài bá rùa bắt mồi Menochilus sexmaculatus, 

Propylea japonica và Lemnia biplagiata với vật mồi căa chúng trên cây bắp cÁi, xu 

hào, cÁi xanh, cÁi chíp trồng trong nhà lưới kín t¿i Hà Nái cho thÃy: vật mồi là ráp 
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muái trên rau với mật đá dao đáng 38,32 - 78,16 con/m2
. Tuy vậy, các loài bá rùa bắt 

mồi l¿i không đóng vai trò kiểm soát số lưÿng ráp h¿i kể cÁ khi mật đá căa bá rùa bắt 

mồi đ¿t đỉnh. Thông qua há số tương quan cho thÃy mối quan há giữa bá rùa bắt mồi 

với ráp muái h¿i có chỉ số tương quan rÃt thÃp (R=0,02-0,05). Tác giÁ tiếp tāc điều 

tra dißn biến số lưÿng căa ráp xám Brevicoryne brassicae và bá rùa hai mÁng đỏ bắt 

mồi Lemnia biplagiata trên rau thập tự trồng á Lĩnh Nam, Hà Nái cho thÃy á vā rau 

thứ hai, vào thßi điểm ráp xám đ¿t đỉnh cao về số lưÿng (866 con/m2) thì mật đá căa 

bá rùa hai mÁng đỏ bắt mồi L. biplagiata cũng rÃt cao (1,02 con/m2), sau đó đ¿t đỉnh 

cao về số lưÿng là 1,83 con/m2
. Kết quÁ thể hián á há số tương quan giữa bá rùa hai 

mÁng đỏ bắt mồi với ráp xám là R=0,53. Điều này chứng tỏ bá rùa hai mÁng đỏ bắt 

mồi L. biplagiata đã kiểm soát tốt số lưÿng căa ráp xám h¿i rau thập tự [160]. 

1.3.4. Nghiên cứu về côn trùng bắt mồi t¿i vùng Tây Nguyên 

Mát số nghiên cứu đã đưÿc thực hián nhằm điều tra thành phần loài và phân 

bố căa côn trùng bắt mồi t¿i mát số đßa phương á Tây Nguyên: 

Trương Xuân Lam và cs. (2017), kết quÁ điều tra sự đa d¿ng căa các loài bá 

xít bắt mồi thuác phân há Harpactorinae (Heteroptera: Reduviidae) t¿i mát số sinh 

cÁnh á Khu bÁo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận đưÿc những 

kết quÁ quan tráng như sau: đã xác đßnh đưÿc 28 loài thuác 17 giống, trong đó có 

năm giống và năm loài ghi nhận mới và có dẫn liáu minh háa cho vùng Tây Nguyên 

bao gồm các loài Astinus siamensis;Cosmolestes annulipes; Euagoras plagiatus; 

Rihirbus trochantericus và Villanovanus nigrorufus. Đây là kết quÁ quan tráng, góp 

phần bổ sung thêm cho cơ sá dữ liáu về thành phần loài bá xít bắt mồi á khu vực Tây 

Nguyên [161]. T¿i Vưßn quốc gia Kon Ka Kinh có 21 loài ong xã hái bắt mồi hián 

dián nơi đây, trong đó phân há Stennogastrinae có hai loài thuác hai giống, phân há 

Polistinae có 14 loài thuác bốn giống, phân há Vespinae có năm loài thuác hai giống 

theo Nguyßn Thß Phương Liên (2013) [162]. Hai loài loài ong bắt mồi đơn lẻ thuác 

giống Phimenes t¿i Viát Nam, trong đó mô tÁ mát loài mới và ghi nhận mới t¿i Đắk 

Lắk là Phimenes indosinensis [163]. 

Phan Quốc ToÁn và cs. (2016) công bố hai loài chuồn chuồn mới thuác há 

Platycnemididae là Coeliccia hayashii (thu thập t¿i tỉnh Gia Lai) và Coeliccia mattii 

(thu thập t¿i tỉnh Lâm Đồng) cho khu há côn trùng Viát Nam [164].  
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Kompier Tom và cs. (2020) phát hián và mô tÁ năm loài chuồn chuồn thuác 

giống Coeliccia Kirby, 1890 t¿i Viát Nam năm 2020 là Coeliccia caerulea, Coeliccia 

coronata (Lâm Đồng) [165]. 

NhÃn xét chung vß các nghiên cąu ã Viát Nam 

T¿i Viát Nam, từ các kết quÁ nghiên cứu các loài côn trùng bắt mồi cho thÃy 

phần lớn các công bố khoa hác tập trung á các tỉnh phía Bắc và miền Trung; t¿i các 

tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên, những nghiên cứu còn rÃt ít. Hơn nữa, viác 

nghiên. cứu về thành. phần loài côn trùng bắt mồi và vật mồi căa chúng l¿i chă yếu 

đưÿc thực hián trên các lo¿i rau màu á các cánh đồng, t¿i các VQG và KBTTN& 

Đồng thßi, các công trình khoa hác về thành phần . loài côn trùng bắt mồi đa phần 

đưÿc tiến hành á mát số há quan tráng như Reduviidae, Pentatomidae (Heteroptera), 

Vespidae, Sphecidae (Hymenoptera), Coccinellidae (Coleoptera)& thực tế ngoài tự 

nhiên còn rÃt nhiều nhóm. côn trùng bắt mồi có lÿi chưa đưÿc quan tâm khai thác 

nghiên cứu hết tiềm năng căa chúng như các loài thuác há Asilidae (Diptera), 

Hymenopodidae, Mantidae (Mantoptera), Carabidae, Cicindelidae (Coleoptera)& 

Ngoài ra, trên các đối tưÿng cây trồng công nghiáp (cà phê, hồ tiêu,..) luôn có mát 

lưÿng lớn các loài sâu gây h¿i trên lá, thân, cành và rß làm Ánh hưáng nhÃt đßnh đến 

năng suÃt và chÃt lưÿng sÁn phẩm, và đây cũng là nguồn thức ăn lớn căa các loài côn 

trùng bắt mồi. Tuy nhiên, các nghiên cứu về thành. phần loài côn trùng bắt mồi trên 

mát số cây trồng (hồ tiêu, cà phê&) t¿i Tây Nguyên thì còn rÃt ít dẫn liáu hoặc chưa 

đưÿc tiến hành mát cách há thống, nhÃt là các nghiên cứu về dißn biến mật đá, mối 

quan há giữa các loài bắt mồi với con mồi (các loài sâu h¿i) và Ánh hưáng căa mát số 

yếu tố sinh thái lên mật đá và mối quan há căa côn trùng bắt mồi hầu như còn bỏ ngỏ. 

Những dẫn liáu khoa hác thu đưÿc trong quá trình nghiên cứu. về thành phần. các loài 

côn trùng bắt mồi t¿i khu vực Tây nguyên là cơ sá  giúp cho những nghiên cứu đầy 

đă hơn về thành. phần các loài côn trùng bắt mồi á Viát Nam. 

       Kết quÁ nghiên. cứu về đặc điểm sinh hác, sinh thái căa côn trùng bắt mồi 

trên các đối tưÿng là các lo¿i rau hoa thập tự, đậu, bông& đã đưÿc công bố khá nhiều. 

Mát số loài côn trùng bắt mồi đã đưÿc nghiên cứu đặc điểm. sinh hác, sinh thái và 

đưÿc thử nghiám đưa ra các đồng ruáng t¿i khu vực các tỉnh phía Bắc như: Andrallus 

spinidens, Sycanus croceovittatus, Sycanus falleni, Coranus fuscipennis (há bá xít ăn 
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sâu Reduviidae); Coccinella transversalis, Menochilus sexmaculatus, Synonycha 

grandis…(há bá rùa Coccinellidae),& Mát số loài đã đưÿc nghiên cứu chuyên sâu 

nhằm làm cơ sá cho viác nhân nuôi và sử dāng chúng trong phòng trừ sinh hác sâu 

h¿i như bá xít bắt mồi Andrallus spinidens, Sycanus falleni, Sycanus croceovittatus, 

Eocanthecona furcellata&, bá rùa bắt mồi Chilocorus politus. Tuy nhiên, nghiên cứu 

đặc điểm sinh hác, sinh thái hác căa 2 loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes và 

Euagoras plagiatus chưa đưÿc tiến hành. 
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Ch°¢ng 2. ĐàA ĐIàM, NàI DUNG VÀ PH¯¡NG PHÁP NGHIÊN CĄU 
 

2.1. Thái gian và đáa điám nghiên cąu 

2.1.1. Thời gian nghiên cứu 

Thßi gian nghiên cứu từ 2018 đến 2023. 

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

 

Hình 2.1. Các điám nghiên cąu chă y¿u ã Tây nguyên 

(BÁn đồ hành chính các tỉnh Tây Nguyên, 2022) 

Ghi chú: ●: Điểm nghiên cứu) 

Nghiên cứu đưÿc tiến hành chă yếu á các khu vưßn trồng cà phê, hồ tiêu t¿i 4 

tỉnh vùng Tây Nguyên như: huyán Krông Păk, Cưmga, Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk; 

huyán Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; huyán Chư Prông, tỉnh Gia Lai; huyán Sa Thầy, 

Ngác Hồi, tỉnh Kon Tum. 

Ngoài ra nghiên cứu còn đưÿc tiến hành á các khu vưßn trồng cà phê trong các 
vùng đám t¿i các Khu bÁo tồn thiên nhiên, Vưßn Quốc gia như: VQG Chư Yang Sin, 
tỉnh Đắk Lắk; VQG Kon Ka Kinh, KBTTN Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai; VQG Chư 
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Mom Ray, tỉnh Kon Tum và KBTTN Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông.  
Nghiên cứu đặc điểm sinh hác, sinh thái căa loài Rhynocoris fuscipes và 

Euagoras plagiatus đưÿc thực hián t¿i phòng thí nghiám trưßng Đ¿i hác Tây Nguyên 
và phòng Sinh thái côn trùng, Vián Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Vián Hàn lâm 

Khoa hác và Công Nghá Viát Nam.  
Mật đá và mối quan há giữa các loài với vật mồi đưÿc thực hián trên cây cà phê 

á Krông Păk, Cưmga và Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 

2.2. Đßi t°ÿng và dāng cā nghiên cąu 

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Các loài côn trùng bắt mồi, trong đó chú tráng các loài bá xít bắt mồi thuác há 
Reduviidae, Pentatomidae.. thuác bá Cánh khác Heteroptera; ong bắt mồi há 

Vespidae, Sphecidae...thuác bá Cánh màng Hymenoptera; bá rùa bắt mồi há 

Coccinellidae thuác bá Cánh cứng Coleoptera; các loài bá ngựa bắt mồi thuác bá Bá 
ngựa Mantoptera; các loài chuồn chuồn bắt mồi thuác bá Chuồn chuồn Odonata và 

vật mồi căa chúng là các loài sâu. h¿i cà phê, hồ tiêu& 

2.2.2. Dụng cụ nghiên cứu 

Những dāng cā điều tra và thực nghiám nuôi bá xít trong phòng thí. nghiám: 

- Vÿt bắt côn trùng đưßng kính 35-40 cm, L=70-80 cm. 

- Các khay to đựng háp nuôi. 
- Đĩa petri  và lá tam giác nút mài với thể tích V=70-100 cm3. 

- Các các lá nhựa nuôi có đưßng kính từ 10-20 cm và cao từ 20-30 cm. 

- Các lo¿i lo đác giết côn trùng bằng đác tố Ethyl acetate, Naphthalene... 

- Đám bông đựng mẫu (10x20 cm). 
- Các lá bÁo quÁn mẫu. 
- Panh, kéo, bút lông, kim mổ. 
- Các lồng lưới có kích thước 30x30x40 cm, 50x50x100 cm. 

- Kính hiển vi soi nổi Olympus SZX7, kính lúp 2 mắt và kính lúp cầm tay. 
- Nhiát đá và ẩm kế tự đáng. 
- Tă sÃy, đèn bàn và tă l¿nh bÁo quÁn mẫu. 
- Hoá chÃt: cồn 700, Formol. 

- Ghim côn trùng số 00, 0, 01, 02, 03 

- VÁi màn, giÃy bÁn, bông thÃm nước và bông không thÃm nước 
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- Sổ sách ghi chép số liáu thí nghiám và số liáu điều tra. 

2.3. Nái dung nghiên cąu 

  - Nghiên cứu thành. phần loài côn trùng bắt mồi trên mát số cây trồng (hồ 

tiêu, cà phê&) t¿i mát số điểm nghiên cứu á Tây Nguyên. 

      - Nghiên cứu mát số đặc điểm hình thái và sinh hác căa hai loài bá xít bắt 

mồi  Rhynocoris fuscipes (Fabricius), Euagoras plagiatus (Burm) phổ biến t¿i khu 

vực nghiên cứu. 

      - Nghiên cứu dißn biến mật đá, mối quan há giữa các loài bắt mồi với con 

mồi và Ánh hưáng căa mát số yếu tố sinh thái lên mật đá và mối quan há căa côn 

trùng bắt mồi trên cây cà phê t¿i Đắk Lắk. 

2.4. Ph°¢ng pháp nghiên cąu 

2.4.1. Điều tra thành phần loài côn trùng bắt mồi và vật mồi của chúng 

Phương pháp nghiên cứu thành phần côn trùng bắt mồi, vật mồi theo tài liáu căa 

Vián BÁo. vá thực vật (1997), Ăy ban Khoa hác Nhà nước (1981) [167],  [169]. 

- T¿i các vưßn cà phê, hồ tiêu... thực hián điều tra á mßi điểm đã đưÿc lựa chán 

trước. T¿i mßi điểm điều tra (khoÁng cách giữa 2 điểm là 10m), tiến hành ngẫu nhiên 

điều tra bằng vÿt côn trùng đưßng kính 45cm, sử dāng vÿt thu ngẫu nhiên côn trùng 

bắt mồi bắt gặp hoặc sử dāng tay thu bắt côn trùng bắt mồi xuÃt hián t¿i vưßn cà phê, 

hồ tiêu. 

- Sử dāng phương pháp tương tự, thu các loài côn trùng bắt mồi á các khu vực 

lân cận như á cây bāi ven bß, bãi cỏ xung quanh khu vực trồng cà phê.... Thu thập và 

ghi chép các loài vật mồi bắt gặp. Mẫu vật thu thập, đưÿc đựng trong các háp và 

chuyển về phòng. thí nghiám nuôi theo dõi (đối với các cá thể là con non chưa trưáng 

thành). Các chỉ tiêu, theo dõi là. phổ vật mồi, sức ăn mồi, tập tính ăn mồi ... 

- Mẫu vật đưÿc làm khô hoặc mẫu ngâm để thực hián phân lo¿i xác đßnh tên và 

bÁo quÁn trong phòng mẫu (đối với con trưáng thành). 

+ BÁo quÁn khô: Dùng ghim cắm côn trùng cắm mẫu vật đÁm bÁo đá nguyên 

vẹn căa mẫu, ghi nhãn, sÃy á nhiát đá 40-50oC bằng tă sÃy trong 48 tiếng hoặc để 

khô tự nhiên, sau đó chuyển vào háp gß lưu mẫu (áp dāng đối với bá rùa, bá xít, kiến 

và ong bắt mồi). 

+ BÁo quÁn ướt: Bỏ đói  24 tiếng để bài tiết hết phân trong cơ thể, sau đó ngâm 

trong cồn 90% ghi nhãn. 
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Mức đá xuÃt hián (Vián BÁo vá thực vật, 1997) [167]: 

Mức đá xuÃt hián căa mát loài đưÿc tính bằng phần trăm số lần bắt gặp loài đó 

trên tổng số lần điều tra và đưÿc tính như sau: 

 Mức đá xuÃt hián loài A (%) = 
Sß l¿n xu¿t hiện loài ATßng sß đißm đißu tra   x 100 

-: rÃt ít gặp (<5%) 

+: ít gặp (khi mức đá xuÃt hián từ 5 đến 20%) 

++:  bắt gặp (khi mức đá xuÃt hián từ 21 đến 50%) 

+++: tương đối (khi mức đá xuÃt hián > 50%) 

  - Xác đßnh vật mồi bằng cách quan sát trực tiếp t¿i các điểm điều tra và thu bắt 

trên các cây cà phê, hồ tiêu. Phân lo¿i vật mồi với các tài liáu căa Vián BÁo vá Thực  

vật (1976), Ăy ban Khoa hác Nhà nước (1981) [166], [169]. Vật mồi đưÿc đánh dÃu 

bằng dÃu * là đưÿc tham khÁo qua các tài liáu về vật mồi các loài bắt mồi.  

2.4.2. Giám định tên các loài nghiên cứu 

 Các loài bá rùa bắt mồi theo tài liáu căa tác giÁ Hoàng Đức Nhuận (2007) 

[168], các loài bá xít bắt mồi theo tác giÁ Trương Xuân Lam (2019) [90]. Viác đßnh 

danh các loài ong bắt mồi đưÿc dựa theo tài liáu căa tác giÁ Nguyßn Thß Phương Liên 

2020 [116], các loài chuồn chuồn bắt mồi đưÿc đßnh danh theo tài liáu Đß M¿nh 

Cương (2006) [170]. Các loài bá ngựa bắt mồi đßnh danh theo tài liáu căa tác giÁ T¿ 

Huy Thßnh (2010) [171]. Vật mồi căa chúng là các loài. sâu h¿i cà phê, hồ tiêu theo 

Vián BÁo vá Thực vật (1976), Ăy ban Khoa hác Nhà nước (1981) [166], [169]. 
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2.4.3. Nghiên cứu đặc điểm hình thái của hai loài bọ xít bắt mồi phổ biến 

 

1. TÃm môi (tylus) 
2. TÃm bên môi (jugum) 
3. Đốt cơ sá đốt râu 

4. Râu đầu ( anten) 
5. Mắt  (eye) 
6. Mắt đơn (ocelli) 
7. Vòi (Rostrum) 

8. Đốt cơ sá căa vòi 
9. TÃm lưng ngực trước (Pronotum) 
10. TÃm mai lưng (Scutellum) 
11. TÃm đám cánh trước (clavus) 
12. TÃm cứng cánh trước (corium) 
13. Cánh màng (hymenoptera) 

14. Đốt đùi (femur) 
15. Đốt ống (tibia) 
16. Đốt bàn (tarsus) 
17. Chùy trước 

18. Chùy sau 

19. Đốt râu thứ nhÃt 

 

Hình 2.2. Các đ¿c điám cÃu trúc ngoài hình thái ngoài căa hã bã xít ăn sâu 

(theo Tr°¢ng Xuân Lam) 
Các đặc điểm cÃu trúc ngoài và kích thước căa hai loài bá xít bắt mồi phổ 

biến đưÿc nghiên cứu, vẽ á pha trứng, thiếu trùng và trưáng thành bằng kính lúp soi 

nổi Olympus SZX7. Các đặc điểm. hình thái đưÿc mô tÁ bao gồm: màu sắc, cÃu t¿o 

đầu, ngực và bāng (Hình 2.2). Các chỉ tiêu đo kích thước gồm: là chiều dài và chiều 

ráng trứng; chiều dài, chiều ráng thiếu trùng và đá ráng căa ngực. Với con trưáng 

thành, tiến hành đo các chỉ tiêu: chiều dài cơ thể (từ đỉnh đầu tới đỉnh đốt cuối bāng), 

chiều dài đầu, chiều dài căa phần trước mắt, chiều dài căa phần sau mắt, đá ráng nhÃt 

phần ngực, chiều dài phần ngực, chiều dài phần ngực trước, chiều dài phần ngực sau, 

chiều dài cánh ngoài và đá ráng nhÃt căa phần bāng. Kích thước đưÿc thực hián đo 

là mm. 

2.4.4. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hai loài bọ xít bắt mồi phổ biến   

          Phương pháp xác đßnh thßi gian phát triển các pha, vòng đßi căa bá xít bắt 

mồi: Nuôi bá xít bắt mồi trong háp nhựa s¿ch đưßng kính từ 15-20cm và cao 15-
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25cm (háp nuôi), có bông giữ ẩm. Mßi háp nuôi ghi các thông tin như ngày nuôi, 

thức ăn, tuổi nuôi. Vật mồi sử dāng làm thức ăn căa bá xít bắt mồi là đưÿc nuôi bằng 

vật mồi là sâu quy Tenebrio molitor, sâu non ngài g¿o Corcyra cephalonica, mối đÃt 

Odontotermes sp. và mát số vật mồi khác thu đưÿc thu bắt trên cây cà phê, cây tiêu 

và bÁo quÁn nuôi trong phòng thí nghiám. 

Sâu non ngài g¿o Corcyra cephalonica đưÿc nuôi trong các lồng lưới, kích 

thước: cao 30- 40cm, ráng =15cm, mắt lưới 1mm × 1mm, mßi lồng nuôi tối đa đến 

500 con. Trưáng thành sẽ đẻ trứng á xung quanh thành lồng nuôi. Hàng ngày tiến 

hành thu trứng bằng chổi quét và bÁo quÁn trứng. Trứng sử dāng để nuôi tốt nhÃt là 

trứng mới đẻ. Cho vào mßi háp nhựa (có kích thước cao 17cm, ráng12cm) khoÁng 

1gam trứng ngài g¿o (28 đến 30 nghìn quÁ) cùng với khoÁng 100 gam hßn hÿp cám 

ngô và cám g¿o để đÁm bÁo sâu non có thức ăn ngay sau khi ná. Sau khoÁng 7 đến 

10 ngày thì tiến hành tách sâu ra các lá và bổ xung thêm thức ăn, đÁm bÁo mật đá sâu 

nuôi trong mßi lá không qua lớn để tránh cho sâu khỏi bß chết. Tiếp tāc nuôi sâu và 

theo dõi sự phát triển căa chúng cho đến tuổi 3-4 thì đưa ra nuôi bằng lồng nuôi có 

kích thước lớn 50×50×20cm có nắp bằng lưới, kích thước mắt lưới 1mm × 1mm. Mßi 

lồng nuôi lúc này sẽ có khoÁng 8 đến 10 nghìn sâu non, cung cÃp thêm khoÁng 2kg 

hßn hÿp cám ngô và cám g¿o để đÁm bÁo thức ăn cho sâu non đến khi vũ hóa trưáng 

thành. 

Cá thể trưáng thành đưÿc nuôi mßi háp. mát cặp (1 đực, 1 cái) với số lưÿng 

nuôi từ 15-20 cặp nuôi, mßi cặp/1 háp nuôi. Thu bắt trưáng thành (thu theo cặp hoặc 

đưa về phòng. thí nghiám ghép cặp 1 đực/1 cái) cho vào lá nuôi s¿ch, có bông giữ ẩm, 

lá tươi, cửa số thông khí (1-2 cặp/1 lá nuôi). Hàng ngày theo dõi và cung cÃp con mồi 

cho con trưáng thành với số lưÿng con mồi từ 7-10 cá thể con mồi/ngày/1 háp nuôi. 

Thưßng xuyên thay các cá thể con mồi chết và bổ sung con mồi sống, đồng thßi vá 

sinh lá nuôi, thay bông giữ ẩm. Sau khi trưáng thành vừa đẻ ổ trứng xong thì tách cặp 

bố mẹ sang lá nuôi khác (vì trứng mỏng rÃt dß vỡ nên không chuyển trứng). Tiến 

hành theo dõi và đếm số trứng đẻ/ổ/căa 1 con cái, xác đßnh tỷ lá ná căa trứng và thßi 

gian phát triển (ngày) căa trưáng thành.  

Khi thiếu trùng vừa ná từ trứng, đưÿc tách ra nuôi riêng, mßi cá thể thiếu trùng 

đưÿc cho ăn từ 2-5 cá thể vật mồi/ ngày (tùy theo tuổi căa thiếu trùng).  
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Các háp nuôi đưÿc đặt trong điều kián phòng thí nghiám t¿i trưßng Đ¿i hác 

Tây Nguyên với nhiát đá 25,5 đến 29,3oC, ẩm đá 74,5-82,5%. Số lưÿng theo dõi đối 

với trứng là từ 80-120 quÁ trứng (4-6 ổ) cho 1 lần thí nghiám. Thiếu trùng đưÿc nuôi 

từ 20-35 cá thể thiếu trùng/1 lần thí nghiám. Các thí nghiám đưÿc lặp l¿i 03 lần. Các 

chỉ tiêu theo dõi bao gồm thßi gian phát triển, số lưÿng trứng đẻ và tuổi thá căa 1 

trưáng thành cái; tỷ lá ná căa trứng, tỷ lá lát xác căa thiếu trùng; thßi gian phát triển 

căa thiếu trùng và tỷ lá sống sót căa bá xít bắt mồi qua 2 thế há. 

2.4.5. Điều tra diễn biến mật độ côn trùng bắt mồi 

Dißn biến mật đá côn trùng bắt mồi á cà phê, hồ tiêu.. đưÿc tiến hành điều tra 

theo phương pháp 5 điểm chéo góc, mßi điểm 1m2 (Vián BÁo. vá thực vật, 1997) 

[167]. Đơn vß tính là con/m2. T¿i các điểm điều tra quan sát bằng mắt thưßng, đếm số 

lưÿng côn trùng bắt mồi. T¿i các điểm đã chán, điều tra đßnh kì 10 ngày mát lần (3 

lần/tháng). Thực hián điều tra các tầng, tán cây, thân cây và phần dưới gốc cây trong 

ph¿m vi tán căa cây. 

2.4.6. Nghiên cứu mối quan hệ của côn trùng bắt mồi với vật mồi  

          Điều tra mật đá côn trùng bắt mồi phổ biến trên cà phê, hồ tiêu và mật đá vật 

mồi căa chúng bao gồm: nhóm ráp h¿i chính cây cà phê (ráp vÁy Coccus sp., ráp vÁy 

Saissetia sp., ráp sáp Pseudococcus sp.) là vật mồi căa nhóm bá rùa bắt mồi và tập 

hÿp nhóm sâu ăn lá (Sâu non Cephonodes sp., sâu róm Orvasca sp., sâu đo Biston 

sp., bá nẹt Thosea sp. và bá nẹt Parasa sp.) là vật mồi căa bá xít bắt mồi. Mật đá côn 

trùng bắt mồi, vật mồi đưÿc tính là con/m2. Mật đá ráp đưÿc tính con/cành. Sử dāng 

điều tra như phương pháp á māc 2.4.5.  

Mối quan há giữa côn trùng bắt mồi và vật mồi căa chúng thông qua há số tương 

quan giữa mật đá (con/m2) côn trùng bắt mồi và số lưÿng vật mồi (sâu h¿i con/m2). 

Há số tương quan r<0 thể hián mối tương quan nghßch và ngưÿc l¿i là tương quan 

thuận và đưÿc chia các mức theo Nguyßn Ngác Thừa & Hoàng Kiến (1979) [172]:  

2.4.7. Nghiên cứu Ánh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên côn trùng bắt và mối 

quan hệ của chúng 

Các công thức thí nghiám đưÿc tiến hành theo phương pháp Vián bÁo vá thực 

vật (1997) [167]. 
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❖ Nghiên cąu Ánh h°ãng tráng cà phê có đai rừng chÅn gió 

 Trên các ruáng trồng cà phê á huyán Krông Păk và Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 

không có đai rừng chắn gió đã làm Ánh hưáng tới các yếu tố tiểu khí hậu khu vực 

trồng cà phê (cưßng đá ánh sáng, nhiát đá, ẩm đá, tốc đá gió) và Ánh hưáng không 

nhỏ đến sự phát sinh căa quần thể sâu h¿i và côn trùng bắt mồi trên cây cà phê. Đồng 

thßi đai rừng chắn gió còn có tác dāng chống xói mòn đÃt, cung cÃp thêm dinh dưỡng 

cho đÃt, cÁi t¿o đÃt. Để đánh giá mát cách tổng quát về Ánh hưáng căa đai rừng chắn 

gió đến côn trùng bắt mồi với sâu h¿i chính trên cây cà phê, chúng tôi tiến hành điều 

tra trong 5 tháng liên tiếp từ tháng 06 đến tháng 10 mật đá các loài sâu . h¿i cà phê á 

hai khu vực có đai rừng chắn gió và không có đai rừng chắn gió, xử lý thống kê để so 

sánh. Mật đá tính con/m2. 

❖ Nghiên cąu Ánh h°ãng căa kỹ thuÃt t¿o hình và tßa cành: 

Trong kỹ thuật t¿o hình và tỉa cành cây cà phê á hai huyán Krông Păk, Krông 

Ana t¿i Đắk Lắk. Chúng tôi tiến hành điều tra trên cây cà phê đưÿc t¿o hình và tỉa 

cành bằng phương pháp sau: 

T¿o hình đơn thân, bổ sung phần tán bß khuyết và tỉa cành (PP1). Tỉa cành 2 lần 

lần đầu ngay sau khi thu ho¿ch, lần thứ hai vào giữa mùa mưa (tháng 7). 

T¿o hình đa thân không hãm ngán (PP2). Tỉa cành 2 lần lần đầu ngay sau khi 

thu ho¿ch, lần thứ hai vào giữa mùa mưa (tháng 7). Tiến hành điều tra trong 6 tháng 

liên tiếp từ tháng 01 đến tháng 06. Điều tra như điều tra dißn biến mật đá. Đơn vß tính 

mật đá (con/m2). 

2.5. Ph°¢ng pháp xÿ lý sß liáu 

Các số liáu đưÿc xử lý bằng phần mềm Microsoft Office Excel 2013. 

2.6. Các công thąc, tính toán 

 - Mật đá côn. trùng bắt mồi = 
Tßng sß côn trùng bắt mßi thu đ±ợc (con)Tßng diện tích đißu tra (m2)   

(con/m2) 

 - Mật đá sâu h¿i = 
Tßng sß sâu thu đ±ợc (con)Tßng diện tích đißu tra (m2)  (con/m2) 

 - Tỷ lá ná căa trứng (%) = 
Sß l±ợng trÿng nở (qu¿)Sß trÿng theo dõi (qu¿)  x 100 

-  Thßi gian phát triển trung bình căa các cá thể á các pha đưÿc tính: 
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Trong đó:   �̅ là sinh trưáng   

     Xi là sinh trưáng căa cá thể thứ i 

     Ni là số cá thể phát dāc trong  thứ i 

n là số cá thể theo dõi. 

- Tính sai số theo công thức:   X = �̅± Δ  

                                                              S 

Trong đó:                                   Δ =  n 

Tra bÁng Student – Fisher với đá tin cậy P = 0,95, đá tự do √� − 1 

S: là đá lách chuẩn  

n: tổng số cá thể theo dõi  

 

- Mật đá trung bình : X= 
∑���  

Trong đó:  Xi: Mật đá cá thể thu đưÿc á lần điều tra thứ i 

   X: Mật đá  

   S: Số lần điều tra. 

- Há số tương quan: là chỉ tiêu về mức đá liên há giữa các đ¿i lưÿng trong 

tương quan quán tính, kí hiáu là r: 

 

 Trong đó:  xi, yi: là các cặp số liáu quan sát thứ i căa đặc tính x, y 

    n: là mẫu số quan sát. 

Nếu: 0,75≤ |�|f 1: Thể hián hai loài có mối tương quan rÃt chặt 

0,5≤ |�|< 0,75: Thể hián hai loài có mối tương quan chặt 

0,3≤ |�|< 0,5: Thể hián hai loài có mối tương quan yếu |�|< 0,3: Hai loài có mối tương quan rÃt yếu. 
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Ch°¢ng 3.  K¾T QUÀ VÀ THÀO LUÂN 

 

3.1. Thành phÅn loài côn trùng bÅt mái trên mát sß cây tráng (cà phê, há tiêu&) 
t¿i mát sß điám nghiên cąu ã Tây Nguyên 

3.1.1. Thành phần loài côn trùng bắt mồi trên một số cây trồng (cà phê, hồ tiêu…) 

t¿i một số điểm nghiên cứu ở Tây Nguyên 

Điều tra thành phần loài côn trùng bắt mồi trên mát số cây công nghiáp t¿i mát 

số điểm nghiên cứu á Tây Nguyên, kết quÁ BÁng 3.1. cho thÃy đã nghi nhận 101 loài 

côn trùng bắt mồi thuác 20 há, 5 bá với 76 giống. Trong đó, Bá Cánh màng 

(Hymenoptera) có số loài nhiều nhÃt là 38 loài thuác 25 giống, 05 há. Tiếp theo là Bá 

cánh khác (Hemiptera) có 19 loài thuác 13 giống, 03 há. Bá cánh cứng (Coleoptera) 

có 18 loài thuác 15 giống, 04 há. Tiếp theo là Bá chuồn chuồn (Odonata) với 17 loài 

thuác 14 giống, 05 há. Cuối cùng là Bá bá ngựa (Mantoptera) với 09 loài thuác 09 

giống, 03 há.  

BÁng 3.1. Thành phÅn côn trùng bÅt mái và vÃt mái căa chúng trên mát sß 

v°án tráng cây cà phê, há tiêu ã Tây Nguyên (2018-2022) 

STT Tên khoa hãc VÃt mái 
Mąc đá phã bi¿n 

ĐÅk 
LÅk 

ĐÅk 
Nông 

Gia 

Lai 

Kon 

Tum 

I. Bá Cánh cąng Coleoptera 

1. Hã bã chân ch¿y Carabidae 

1.  Chlaenius flavofemoratus 

Laporte,1834 

Chưa rõ -    

2.  Lesticus nubilus Tschitschérine, 

1900 

Chưa rõ -    

3.  Tricondyla aptera aptera (Olivier, 

1790) 

Chưa rõ -    

2. Hã hã trùng Cicindelidae 

4. Cosmodela duponti duponti 

(Dejean, 1826)  

Chưa rõ -  -  

5. Cosmodela separata (Fleutiaux, 

1893)  

Chưa rõ -  -  

6. Cylindera genieri Cassola & Chưa rõ   -  
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Werner, 2003 

7. Neocollyris globicollis Naviaux, 

1995 

Chưa rõ -  -  

8. Neocollyris similis (Lesne, 1891) Chưa rõ -  -  

9. Neocollyris variitarsis (Chaudoir, 

1860) 

Chưa rõ -  -  

10. 
Protocollyris festiva Naviaux, 

2008 

Chưa rõ   -  

3. Hã bã rùa Coccinellidae 

11.  Chilocorus politus Mulsant, 1850 Coccus viridis, 

Pulvinaria sp. 

Depranococcus 

chiton  

++ ++ ++ ++ 

12. Coccinella transversalis 

Fabricius, 1781 

ráp vÁy Coccus 

sp., ráp vÁy 
Saissetia sp.,  

ráp sáp 
Pseudococcus 

sp. 

+++ ++ ++ ++ 

13. Haramonia axyridis (Pallas,1773) ráp vÁy Coccus 

sp., ráp vÁy 
Saissetia sp. 

+ -  - 

14.  Menochilus sexmaculatus 

(Fabricius, 1781) 

ráp vÁy Coccus 

sp., ráp vÁy 
Saissetia sp., ráp 
sáp 

Pseudococcus 

sp. 

+++ ++ ++ ++ 

15.  Micraspis discolor (Fabricius, 

1798) 

ráp Aphis spp. ++ ++ ++ ++ 

16.  Propylea japonica (Thunberg, 

1781) 

ráp Aphis spp. + + + + 

17.  Synonycha grandis (Thunberg, 

1781) 

*ráp vÁy Coccus 

sp., ráp Aphis 

spp. 

- - - - 
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4. Hã bã cánh cāt Staphylinidae 

18.  Paederus fuscipes Curtis, 1826 * trứng Pieris 

brassicae 

- - - - 

II. Bá Cánh khác HEMIPTERA  

5. Hã bã xít ăn sâu Reduviidae  
19.  

Acanthaspis inermis Stål, 1871 

Coptotermes 

formosanus, 

*Anomis flava, 

*Helicoverpa 

armigera, 

*Spodoptera 

litura 

-    

20.  

Acanthaspis petax Stål, 1865 

Coptotermes 

formosanus, 

*Anomis flava, 

*Spodoptera 

litura 

-    

21.  
Acanthaspis ruficeps Hsiao, 1976 

Coptotermes 

formosanus 

-   - 

22.  Coranus spiniscutis Reuter, 1881  Zophobas 

morio, Corcyra 

cephalonica, 

*Anomis flava,  

* Pieris 

brassicae, 

*Spodoptera 

litura 

+ - - - 

23.  Cosmolestes annulipes Hsiao, 

1879 

Zophobas 

morio, Corcyra 

cephalonica, 

Anomis flava, * 

Pieris 

brassicae, 

*Spodoptera 

litura  

- - - + 
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24.  Euagoras sordidatus Stål,1866  Zophobas 

morio, Corcyra 

cephalonica, 

Anomis flava 

- - - - 

25.  Euagoras plagiatus Burmeister, 

1835 

Tenebrio 

molitor, Corcyra 

cephalonica, 

Sâu non 

Cephonodes sp., 

sâu róm 

Orvasca sp., sâu 

đo Biston sp., bá 
nẹt Thosea sp. 

và bá nẹt 
Parasa sp. 

+++ +++ +++ ++ 

26.  Lisarda rhypara (Stål, 1859) Coptotermes 

formosanus, 

 *Pieris 

brassicae,  

++ ++ ++ ++ 

27.  Isyndus reticulatus Stål, 1868 Zophobas morio ++ ++ ++ ++ 

28.  Rhynocoris fuscipes (Fabricius, 

1787) 

Tenebrio 

molitor, Corcyra 

cephalonica, 

Sâu non 

Cephonodes sp., 

sâu róm 

Orvasca sp., sâu 

đo Biston sp., bá 
nẹt Thosea sp. 

và bá nẹt 
Parasa sp. 

+++ +++ ++ ++ 

29.  Rihirbus krongananensis Truong, 

Bui, Ha & Cai, 2020 (x) 

Corcyra 

cephalonica, 

*Pieris 

brassicae 

-    

30.  Sycanus affinis (Reuter, 1881) Tenebrio + + + + 
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molitor, Corcyra 

cephalonica, 

*Anomis flava,  

* Pieris 

brassicae, 

*Spodoptera 

litura 

31.  Sycanus croceovittatus Dohrn, 

1859 

Tenebrio 

molitor, Corcyra 

cephalonica, 

*Anomis flava, * 

Pieris brassicae, 

*Spodoptera 

litura 

++ ++ ++ ++ 

32.  Sycanus fallen Stål, 1863 Tenebrio 

molitor, Corcyra 

cephalonica, 

*Anomis flava, * 

Pieris brassicae, 

*Spodoptera 

litura 

+++ ++ + + 

33. 

Sycanus collaris  (Fabricius) 1781 

Corcyra 

cephalonica, 

Spodoptera 

litura 

- + - - 

34. 
Valentia hoffmanni Stål, 1866 

Coptotermes 

formosanus 

++ ++ ++ ++ 

6. Hã bã xít năm c¿nh Pentatomidae  

35.  

Andrallus spinidens (Fabricius, 

1787) 

Corcyra 

cephalonica, 

Spodoptera 

litura, *Anomis 

flava, * Pieris 

brassicae 

- - - - 

36.  Eocanthecona furcellata (Wolff, Coptotermes + + + + 
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1811) formosanus, 

Tenebrio 

molitor, 

Corcyra 

cephalonica, 

*Anomis flava 

* Pieris 

brassicae, 

*Spodoptera 

litura 

7. Hã bã xít. bÅt mái hã Anthocoridae 

37.  

Orius sauteri (Poppius)  

Opisina 

arenosella, 

*trứng bọ trĩ 
Stenchaetothrips

sp.  

+++ ++ ++ ++ 

III. Bá Cánh màng HYMENOPTERA 

8. Hã ki¿n Formicidae 

38.  Dolichoderus thoradcus (Smith, 

1860) 

Sâu non 

Cephonodes sp., 

ráp sáp 

Pseudococcus 

sp, *Anomis 

flava, 

*Helicoverpa 

armigera, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ ++ ++ ++ 

39.  Oecophylla smaragdina Fabricius, 

1775 

Sâu non 

Cephonodes sp., 

sâu róm 

Orvasca sp., sâu 

++ ++ ++ ++ 



 

51 
 

 

đo Biston sp., bá 

nẹt Parasa sp., 

ráp sáp 

Pseudococcus 

sp, *Anomis 

flava, 

*Helicoverpa 

armigera, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

40.  Solenopsis invicta Buren, 1972 ráp sáp 

Pseudococcus 

sp, *Anomis 

flava, 

*Helicoverpa 

armigera, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ ++ ++ ++ 

41.  Wasmannia auropunctata (Roger, 

1863) 

*Anomis flava, 

*Helicoverpa 

armigera, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ ++ ++ ++ 

9. Hã ong nhán Pompilidae 

42.  Leptodialepis bipartitus 

Lepeletier, 1845 

Chưa rõ + - - - 

10.  Hã ong lß Scoliidae 

43.  Megascolia azurea (Christ, 1791) *Anomis flava, 

*Helicoverpa 

+ + + + 
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armigera, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

44.  Megacampsomeris cochinensis 

(Betrem, 1928) 

*Anomis flava, 

*Helicoverpa 

armigera, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

- - - + 

45.  Megacampsomeris shillongensis 

(Betrem 1928) 

*Anomis flava, 

*Helicoverpa 

armigera, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

+ - + + 

11. Hã tò vò Sphecidae 

46.  Ammophila clavus (Fabricius, 

1775) 

*Anomis flava, 

*Helicoverpa 

armigera 

+ - - - 

47.  Ammophila laevigata Smith 1856 Chưa rõ + - - - 

48.  Chalybion bengalense (Dahlbom, 

1845) 

Sâu non 

Cephonodes sp., 

sâu đo Biston 

sp., *Anomis 

flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ - - - 

49.  Chlorion lobatum (Fabricius, 

1775) 

Sâu non 

Cephonodes sp., 

sâu đo Biston 

sp., *Anomis 

flava, 

+ - - + 
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*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

50.  Prionyx viduatus (Christ, 1791) Chưa rõ - - - - 

51.  Sceliphron madraspatanum 

(Fabricius, 1781) 

 +    

52.  Sphex argentatus Fabricius, 1787 Sâu non 

Cephonodes sp., 

sâu đo Biston 

sp., *Anomis 

flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ - - - 

53.  Sphex sericeus (Fabricius, 1804) Sâu non 

Cephonodes sp., 

sâu đo Biston 

sp., *Anomis 

flava , 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ + + + 

12. Hã ong vàng Vespidae 

54.  Anterhynchium punctatum 

Nguyen, 2015 

*Anomis flava , 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

+ - - + 

55.  Allorhynchium argentatum 

(Fabricius, 1804) 

Chưa rõ + - - - 

56.  Caligaster himalayensis 

(Cameron, 1904) 

Chưa rõ - - - - 

57.  Delta campaniforme 

campaniforme (Fabricius, 1775) 

*Anomis flava, 

*Spodoptera 

++ + + + 
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litura, *Pieris 

brassicae 

58.  Delta conoideum (Gmelin, 1790) Chưa rõ ++ + + + 

59.  Delta esuriens esuriens 

(Fabricius, 1787) 

Chưa rõ ++ + + + 

60.  Delta pyriforme pyriforme 

(Fabricius, 1775) 

Chưa rõ +++ + + + 

61.  Eumenes inconspicuus Smith, 

1858 

Sâu non 

Cephonodes sp., 

sâu đo Biston 

sp., *Anomis 

flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

- - - - 

62.  Parapolybia varia (Fabricius, 

1787) 

*Anomis flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

+ - - - 

63.  Phimenes flavopictus 

continentalis (Zimmermann, 

1931) 

*Anomis flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ + + + 

64.  Polistes brunus Nguyen & 

Carpenter, 2017 

Sâu non 

Cephonodes sp., 

sâu đo Biston 

sp., *Anomis 

flava , 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ ++ ++ ++ 

65.  Polistes communalis Nguyen, Vu 

& Carpenter, 2017 

*Anomis flava, 

*Spodoptera 

+ + ++ ++ 
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litura, *Pieris 

brassicae 

66.  Polistes longus Nguyen & 

Carpenter, 2020 

*Anomis flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

- + + - 

67.  Polistes sagittarius de Saussure, 

1853 

*Anomis flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

- + + + 

68.  Polistes stigma (Fabricius, 1793) *Anomis flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

- - + - 

69.  Polistes olivaceus (DeGeer, 1773) *Anomis flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

+ + + + 

70.  Ropalidia binghami van der 

Vecht, 1941 (xx) 

Chưa rõ +   - 

71.  Ropalidia marginata (Lepeletier, 

1836) 

*Anomis flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ ++ ++ ++ 

72.  Ropalidia sumatrae (Weber,1801) Chưa rõ   -  

73.  Rhynchium brunneum brunneum  

(Fabricius, 1793) 

Chưa rõ ++ ++ + + 

74.  

Vespa affinis (Linnaeus, 1763) 

*Anomis flava, 

*Helicoverpa 

armigera, 

*Spodoptera 

- - + - 
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litura , *Plusia 

sp., *Pieris 

brassicae 

75.  

Vespa tropica (Linnaeus, 1758) 

*Anomis flava, 

*Spodoptera 

litura, *Pieris 

brassicae 

++ + + + 

IV. Bá bã ngăa MANTOPTERA  

13. Hã bã ngăa Hymenopodidae 

76.  Acromantis formosana Shiraki, 

1911 

Chưa rõ - - - - 

77.  Creobroter apicals Saussure, 1869 Chưa rõ ++ ++ ++ ++ 

78.  Odontomantis planiceps Haan, 

1842 

 

Chưa rõ -    

14. Hã bã ngăa Iridopterygidae 

79.  Tropidomantis terena (Stal, 1858) Chưa rõ - - - - 

15. Hã bã ngăa Mantidae 

80.  Hierodula patellifera Serville, 

1839 

Zophobas 

morio (sâu 

g¿o), 
Gryllotalpa 

unispinalpa 

(dế) 

++ ++ ++ ++ 

81.  Mantis religiosa  (Linmaeus, 

1758) 

Zophobas 

morio (sâu 

g¿o), 
Gryllotalpa 

unispinalpa 

(dế) 

++ ++ ++ ++ 

82.  Theopompa burmeisteri  Haan, 

1842 

Zophobas 

morio (sâu 

g¿o), 
Gryllotalpa 

unispinalpa 

- - - - 
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(dế) 
83.  Tenodera sinensis (Saussure, 

1871) 

Zophobas 

morio (sâu 

g¿o), 
Gryllotalpa 

unispinalpa 

(dế) 

++ ++ ++ ++ 

84.  Statilia maculata (Thunberg, 

1784) 

Zophobas 

morio (sâu 

g¿o), 
Gryllotalpa 

unispinalpa 

(dế) 

++ ++ ++ ++ 

V. Bá chuán chuán ODONATA 

16. Hã chuán chuán kim Chlorocyphidae 

85.  Libellago lineata Burmeister, 1839 Chưa rõ + ++ ++ ++ 

17. Hã chuán chuán kim Coenagrionidae 

86.  Ceriagrion coromandelianum 

Fabricius, 1798 

Chưa rõ - - - - 

87.  Onychargia atrocyana Selys, 1865 Chưa rõ - - - - 

18. Hã chuán chuán kim Euphaedae 

88.  Euphaea masoni Selys, 1879 Chưa rõ + + + + 

19. Hã chuán chuán ngô Gomphidae 

89.  Ictinogomphus rapax Rambur, 

1842 

Catopsilia 

pomona (bướm 
chanh) 

++ ++ ++ ++ 

90.  Sinictinogomplus clavatus 

Fabricius, 1775 

Chưa rõ ++ ++ ++ ++ 

20. Hã chuán chuán ngô Libellulidae 

91.  Acisoma panorpoides Rambur, 

1842 

Chưa rõ + + + + 

92.  Aethriamanta brevipennis 

Rambur, 1842 

Chưa rõ ++ ++ ++ ++ 

93.  Camacinia gigantea Brauer, 1867 Chưa rõ ++ ++ ++ ++ 

94.  Crocothemis servilia Drury, 1770 Chưa rõ + + + + 
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95.  Diplacodes trivialis Rambur, 1842 Bướm 
Catopsilia 

pomona  

++ ++ ++ ++ 

96.  Neurothemis fulvia Drury, 1773 Chưa rõ + + + + 

97.  Orthetrum sabina Drury, 1770 Chưa rõ ++ ++ ++ ++ 

98.  Orthetrum glaucum Brauer, 1865 Chưa rõ + + + + 

99.  Orthetrum chrysis (Selys,1891) Chưa rõ + + + + 

100. Orthetrum pruinosum Rambur, 

1842 

Chưa rõ + + + + 

101. Pantala flavescens (Fabricius, 

1798) 

Chưa rõ + + + + 

Ghi chú: (x) Loài mới cho khoa hác; (xx) Loài ghi nhận mới; -: RÃt ít gặp 

(<5%); +: Ít gặp (từ 5-20%); ++: Bắt gặp (từ 21-50%); +++: Tương đối (>50%).  

* Vật mồi tham khÁo. 

T¿i các đßa điểm nghiên cứu, dựa vào mức đá xuÃt hián căa 101 loài côn trùng 

bắt mồi đã đưÿc ghi nhận, phân tích nhận thÃy 06 loài xuÃt hián với mức đá tương 

đối  (>50%) là Menochilus sexmaculatus Fabricius, 1781; Euagoras plagiatus 

Burmeister, 1835; Rhynocoris fuscipes (Fabricius, 1787); Sycanus fallen Stål, 1863; 

Delta pyriforme pyriforme (Fabricius, 1775); Orius sauteri (Poppius)  và 33 loài xuÃt 

hián á mức đá  (21-50%) (BÁng 3.1). 

Trong tổng số 101 loài côn trùng bắt mồi ghi nhận đưÿc, phát hián 02 loài 

đưÿc mô tÁ là loài mới cho khoa hác là Rihirbus kronganaensis Truong, Bui, Ha & 

Cai, 2020 và loài Ropalidia daklak Bui, Mai & Nguyen, 2020. Ghi nhận mới cho khu 

há côn trùng Viát Nam loài ong bắt mồi Ropalidia binghami van der Vecht, 1941. 

3.1.2. Sự đa d¿ng về thành phần loài và giống của côn trùng bắt mồi t¿i một số 

điểm nghiên cứu ở Tây Nguyên 

Kết quÁ về cÃu. trúc thành. phần loài côn trùng bắt mồi t¿i điểm nghiên cứu cho 

thÃy sự đa. d¿ng á bậc há đưÿc thể hián qua số loài và số giống căa mßi há, đưÿc trình. 

bày qua BÁng 3.2 như sau:  
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BÁng 3.2. Sß l°ÿng và tỷ lá gißng, loài đ°ÿc ghi nhÃn t¿i khu văc nghiên cąu 

STT Hã 
Gißng Loài 

Sß l°ÿng Tỷ lá % Sß l°ÿng Tỷ lá % 

1 Carabidae 3 3,95 3 2,94 

2 Cicinnelidae 4 5,26 7 6,87 

3 Coccinelidae 7 9,21 7 6,87 

4 Staphylidae 1 1,32 1 0,98 

5 Reduviidae 10 13,15 16 15.69 

6 Pentatomidade 2 2,63 2 1,96 

7 Anthocoridae 1 1,32 1 0,98 

8 Formicidae 4 5,26 4 3,92 

9 Pompilidae 1 1,32 1 0,98 

10 Scolidae 2 2,63 3 2,94 

11 Sphecidae 6 7,89 8 7,84 

12 Vespidae 12 15,79 22 22,55 

13 Hymenopodidae 3 3,95 3 2,94 

14 Iridopterygidae 1 1,32 1 0,98 

15 Mantidae 5 6,57 5 4,90 

16 Chlorocyphidae 1 1,32 1 0.98 

17 Coenagrionidae 2 2,63 2 1,96 

18 Euphadae 1 1,32 1 0,98 

19 Gomphidae 2 2,63 2 1,96 

20 Libellulidae 8 10,53 11 10,78 

 Tãng: 76 100 101 100 

Số liáu bÁng 3.2 cho. thÃy sự đa d¿ng á bậc há đưÿc thể hián qua số loài và số 

giống căa mßi há. Tính đa d¿ng á bậc há giÁm dần theo các mức đá như sau: Há 

Vespidae (22 loài/ 12 giống) > Reduviidae (16 loài/10 giống) > Libellulidae (11 loài/8 

giống) > Sphecidae (8 loài/6 giống) > Coccinelidae (7 loài/7 giống) > Cicinnelidae 

(7 loài/ 4 giống) > Mantidae (5 loài/ 5 giống) > Formicidae (4 loài/4 giống) > 

Carabidae, Hymenopodidae (3 loài/ 3 giống) > Scolidae (2 loài/ 3 giống) > 

Coenagrionidae, Pentatomidade, Gomphidae (2 loài/ 2 giống) > Anthocoridae, 
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Staphylidae, Iridopterygidae, Chlorocyphidae, Euphadae, Pompilidae (1 loài/ 1 

giống). 

* Đ¿c điám ch¿n lo¿i căa 02 loài mßi cho khoa hãc: 
- Loài Rihirbus kronganaensis Truong, Bui, Ha & Cai, 2020 

+ Mẫu vật nghiên cứu: 1f thu đưÿc t¿i xã  Đray Sáp, huyán Krông Ana; 

12°32'53,5’N, 107°58'27,9"E;  

+ Đặc điểm chẩn lo¿i:  

Loài Rihirbus kronganaensis Truong, Bui, Ha & Cai đưÿc phân biát với các 

loài khác cùng giống á mát số đặc điểm như sau: cơ thể nhìn chung màu đen, ngo¿i 

trừ đốt bāng thứ 6 và đốt thứ 7 bao gồm cÁ bá phận sinh dāc có màu vàng. Phía sau 

ăng ten có mát phận nhô cao ra phía ngoài có d¿ng gai nhán, góc căa tÃm lưng ngực 

trước có d¿ng tù hơn, đầu căa đốt ống chân thứ nhÃt hình gai nhán. 

Đầu có d¿ng elip thuôn dài đưÿc bao phă bái các sÿi lông ngắn hơi xiên, chiều 

dài đầu gÃp 4.2 lần so với chiều ráng mắt. Mắt có kích thước , ăng ten d¿ng sÿi mÁnh, 

đốt I-III hơi ngắn và cong; đốt IV ngắn, hơi ngÁ ra phía sau, đốt I dài nhÃt. TÃm lưng 

đốt ngực trước là mát cÃu. trúc cứng ngắn, có dài và ráng với tỉ lá tương ứng là 0.9:1 

mm, góc bên ngắn hình nón, thùy trước căa  bằng phẳng, có dài khoÁng 0.6. lần, ráng, 

á giữa có rãnh dác sâu, phía dưới có 2 mÃu lồi nhô lên. Thùy sau phình to có d¿ng 

góc tù, chiều dài gÃp 1,7 lần chiều dài thuỳ trước mép sau hơi lồi lên và bß sau gần 

như nằm ngang. TÃm mai lưng có d¿ng hình chữ <V= và đỉnh tròn. Chi trước có đốt 

bàn có lông ngắn, đốt đùi dài gÃp 5,7 lần đốt ống, 8,3 lần đốt chuyển và gÃp 6 lần so 

với nơi ráng tối đa căa chi trước. Phần bāng có chiều dài gần gÃp đôi chiều ráng tối 

đa căa đốt bāng và ráng hơn chiều ráng tối đa căa cánh màng. Cánh màng có chiều 

dài phă qua phần bāng. Cơ quan sinh dāc nằm đốt bāng thứ VIII, to ráng có hình tam 

giác, á giữa có mát khe rãnh nông. 
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Hình 3.1. Loài Rihirbus kronganaensis Truong, Bui, Ha & Cai, 2020,f  

1-2. Đầu và tÃm lưng ngực trước; 3. Chi trước. Tỷ lá: 1 mm cho 1, 2; 1.5 mm cho 3. 
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Hình 3.2. Loài Rihirbus kronganaensis Truong, Bui, Ha & Cai, 2020, f 

 

 4. Mặt bāng; 5. Mặt bāng nhìn nghiêng; 6. Mặt hông; 7. Bá phận sinh dāc con cái. 

Tỷ lá: 1 mm cho 4, 5; 0.3 mm cho 6, 7. 

- Loài Ropalidia daklak Bui, Mai & Nguyen, 2020 

- Mẫu vật nghiên cứu: 1f thu đưÿc t¿i xã  Đray Sáp, huyán Krông Ana; 

 12°32'53,5’N, 107°58'27,9"E;  
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- Đặc điểm chẩn lo¿i:  

Loài này đưÿc phân biát với các loài khác trong giống Ropalidia á các đặc điểm 

sau: tÃm lưng ngực trước đưÿc nâng lên thành phiến mỏng, đỉnh đầu dốc nhẹ xuống 

đưßng rãnh chẩm phía sau mắt đơn; ranh giới giữa các vùng ngực trước và ngực sau  

đưÿc xác đßnh rõ. 

Đốt ngực 1 với phiến sau lõm xuống, ráng và phẳng; đốt ngực II á mặt lưng với 

các mép bên phân tách á mát phần ba đốt ngực, sau đó gần như song song với rìa gần 

chóp. à con cái, đầu nhìn trực dián ráng gÃp 1,2 lần chiều dài; khoÁng cách giữa các 

mắt đơn dài gÃp 2,2 lần đưßng kính căa chúng. à con đực, râu dài khoÁng 2,45 lần 

chiều ráng; má ráng dần từ gốc đến gần đỉnh, rồi cong đát ngát thành hình đỉnh nhán. 

+ Con cái chiều dài cơ thể: 8,14 – 10,62 mm; chiều dài cánh trước 6,8–8,5 mm. 

Đầu màu đen, vàng đến cam, viền lưng màu đen, có hai đốm đen á mặt giữa; đốm 

giữa màu nâu giữa các tua râu, có điểm vàng á phía trên, phía sau mắt đơn thưßng 

không có và hầu hết mắt kép có màu nâu đỏ.  

Râu màu nâu đến nâu sẫm, bên dưới hơi vàng. TÃm lưng ngực giữa màu đen 

với hai đốm màu cam hình tam giác á rìa trước; viền trước màu đen và viền sau màu 

vàng đến nâu nh¿t, đốt ngực sau màu đen. Đốt ngực trước màu nâu đỏ, với dÁi màu 

vàng trước đỉnh ráng, đốt ngực giữa màu đen đến nâu; đốt ngực sau màu đen.  

Chân màu nâu đỏ có mát đốm vàng; đốt chuyển và đốt đùi về cơ bÁn màu đen. 

Cánh trong suốt, hơi đen cận chóp; gân cánh có màu nâu. 

+ Con đực cơ thể từ 8,32–9,22 mm; cánh trước 6,84–8,04 mm. Màu sắc nhìn 

chung giống như á con cái, nhưng có mÁnh gốc môi đen hoàn toàn, đốt bāng hoàn 

toàn đen, đốt ngực sau màu đen với dÁi màu vàng hẹp ngắn, đốt ngực thứ nhÃt màu 

cam với dÁi màu vàng ráng.  
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Hình 3.3. Ropalidia daklak Bui, Mai & Nguyen, 2020 

1. Đầu; 2. Đầu nhìn từ đỉnh; 3. Râu; 4. Mắt kép; 5. Ngực nhìn từ. mặt trước; 6. Ngực 

nhìn từ mặt lưng; 7. Trán; 8. Bāng nhìn từ mặt trước; 9. Bāng nhìn, từ mặt lưng; 10. 

Cơ thể nhìn. từ mặt bên; 11 tổ. Tỷ lá 1 mm cho 1-10. 
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Đầu: Nhìn chính dián tương đối ráng hơn so với con cái khoÁng 1,26 lần, mắt 

kép bên hơi nhô lên; khoÁng cách giữa 2 mắt kép á đỉnh đầu bằng 1.43 lần á mÁnh 

gốc môi. KhoÁng giữa các mắt đơn là 0,58 lần. Sÿi râu dày, phồng lên á giữa, dài gÃp 

2,45 lần chiều ráng; đốt râu dầy lên á đỉnh, ráng nhÃt á đốt râu thứ VII, sau đó thu 

hẹp dần về phía đỉnh râu. 

Bá phân sinh dāc: Digitus má ráng dần từ gốc tới gần đỉnh, sau đó đát ngát 

cong thành mát điểm nhán tới đỉnh. Penis valves ngắn, hơi dài hơn mát nửa chiều dài 

căa apodeme (khoÁng 0,51 lần chiều dài căa apodeme); phần promimal á mặt bāng 

nhô m¿nh ra á 2 bên t¿o thành vây; phần đỉnh cong á bāng khi nhìn từ mặt bên; 

proximal margin ko có răng. 
Tổ: gồm 9 con cái và 3 con đực đã đưÿc thu thập t¿i Dray Sáp, Krông Ana, Tỉnh 

Đắk Lắk, t¿i 12°32'53,5"N, 107°58'27,9"E. Tổ đưÿc tìm thÃy á mặt dưới lá hồ tiêu 

(Pipernigrum L.) và vưßn cây cà phê (Coffea robusta Chev.). Tổ đưÿc xây dựng trên 

lá căa cây hồ tiêu cách mặt đÃt khoÁng 1 m, dưới bóng mát cây cà phê lớn. Chiều dài 

căa tổ là 5,2 mm, chiều ráng là 12,16 mm. Chiều dài căa bÁy ô tổ hơn từ 4,0 mm đến 

6,88 mm và chiều ráng từ 2,06 mm đến 7,36 mm. Màu sắc căa tổ có màu nâu nh¿t 

với các dÁi màu nâu sẫm và trắng xen kẽ bao gồm, các mÁnh vān thực vật trán với 

mát lưÿng nhỏ dßch tiết á miáng con ong. Tổ đưÿc có 86 ô đã hoàn thành và 8 ô chưa 

hoàn thành. Trong số 86 ô, 20 ô có Ãu trùng, không có trứng và 32 ô có kén. Các ô 

bên ngoài có hình elip hoặc hình tròn, với đá sâu và đưßng kính  8,1 mm. Các tế bào 

bên trong tiết dián lāc giác, đá sâu và đưßng kính  các ô có kén mũ là 10,43 mm. Các 

ô tổ có nắp không kén thưßng ngắn hơn các ô tổ có nắp kén, với đá sâu  từ 8,54 đến 

11,18 mm và đưßng kính các c¿nh từ 3,92 đến 4,78 mm. Mũ kén có màu nâu nh¿t, 

sau chuyển sang màu nâu sẫm theo thßi gian, và lồi ra ngoài. 
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Hình 3.4. Ropalidia daklak Bui, Mai & Nguyen, 2020, f 

12. Đầu nhìn mặt trước; 13. Râu; 14, 14, 16, 17. Bá phận sinh dāc; 18, 19. Tổ.  

Tỷ lá: 1 mm cho 12, 13; 0,5mm cho 14-17. 
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3.2. Nghiên cąu mát sß đ¿c điám hình thái và sinh hãc căa hai loài bã xít bÅt mái  
phã bi¿n t¿i khu văc nghiên cąu 

3.2.1. Đặc điểm hình thái của hai loài bọ xít bắt mồi phổ biến t¿i khu vực nghiên cứu 

3.2.1.1. Đặc điểm hình thái của loài bọ xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes  

a. Pha trứng 

Loài Rhynocoris fuscipes có trứng hình quÁ dưa leo. Phía trên đầu quÁ có phần 

bÁo vá lß trứng, tuy nhiên so với trứng các loài khác thuác giống Coranus và giống 

Sycanus thì phần bÁo vá nắp trứng dài và tua hơn. Trứng có màu nâu nh¿t đến vàng 

sẫm, phần thân trứng không có vát to màu vàng nh¿t. Trứng căa Rhynocoris fuscipes 

cũng đưÿc đẻ rÁi rác và bám trên các giá thể giống trứng các loài khác thuác giống 

Coranus khác trứng các loài thuác giống Sycanus (đẻ thành ổ và đưÿc bÁo vá bên 

ngoài nhß phần sáp).Tiến hành đo kích thước trứng loài Rhynocoris fuscipes kết quÁ. 

cho thÃy: Chiều dài căa trứng  3,5-4,6 mm (4,27 ± 0,10 mm), chiều ráng căa cổ trứng  

0,8-1,5 mm (1,16 ± 0,03 mm), chiều dài căa bÁo vá nắp trứng  0,6-1,3 mm (1,11 ± 

0,02mm và Chiều ráng nhÃt căa thân trứng 1,6-2,1 mm ( 1,91 ± 0,03 mm) (BÁng 3.3). 

BÁng 3.3. Kích th°ßc căa trąng loài Rhynocoris fuscipes 
 

Chß tiêu đo Kích th°ßc căa trąng (mm) 

Biên đá   ± SD 

Chiều dài căa trứng 3,5 – 4,6 4,27 ± 0,10 

Chiều ráng cổ trứng 0,8 – 1,5 1,16 ± 0,03 

Chiều dài căa bÁo vá nắp trứng 0,6 – 1,3 1,11 ± 0,02 

Chiều ráng nhÃt căa thân trứng 1,6 – 2,1 1,91 ± 0,03 

Ghi chú: Số lưÿng trứng đo N=55 

b. Pha thiếu trùng 

Thiếu trùng căa loài Rhynocoris fuscipes có 5 tuổi, màu nâu nh¿t tới nâu đen, 

đầu không có vát nhỏ và không có đưßng kẻ dài á dác thân như thiếu trùng các loài 

khác thuác giống Coranus. Thiếu trùng tuổi 1 và tuổi 2 có hình thái gần như nhau, cơ 

thể phát triển chưa hoàn thián, dác thân có cùng màu vàng nh¿t. Tuy nhiên, á thiếu 

trùng tuổi 2, mầm cánh bắt đầu phân hóa và phần bāng á tuổi 2 đã bắt đầu xuÃt hián 

2-3 nốt chÃm màu nâu đen. 

Thiếu trùng tuổi 3 đã thÃy mầm cánh xuÃt hián, á giữa bāng có 3-4 nốt chÃm 
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đen nổi rÃt rõ. Có 3 nốt chÃm nhỏ màu vàng nh¿t to rõ á phía trên phần bāng xuÃt 

hián. à tuổi này, phần pronotum đã bắt đầu phân hóa thành 2 mÁnh trước và 2 mÁnh 

sau. Sang tuổi 4, cơ thể đã bắt đầu hoàn thián dần. Giữa bāng có các nốt chÃm màu 

đen lớn, rõ ràng. Đầu và ngực đã phát triển m¿nh. Bāng phình rÃt to, mầm cánh hián 

rÃt rõ, xuÃt hián 4-5 chÃm đen á phần giữa bāng. Cơ thể căa thiếu trùng tuổi 5 đã phát 

triển khá hoàn thián.  

Về kích thước cơ thể, chúng tôi tiến hành đo các chỉ tiêu hình thái đối với mßi 

tuổi thiếu trùng:  

à thiếu trùng tuổi 1: chiều dài cơ thể  4,2-4,8 mm (trung bình 4,59 ± 0,15mm), 

chiều dài đầu 1,2- 1,5mm (trung bình 1,34 ± 0,01 mm), chiều dài phần ngực 1,1-

1,5mm (trung bình 1,21 ± 0,01 mm), phần cổ chưa tách biát, chiều ráng giữa 2 mắt  

0,7- 0,9mm (trung bình 0,79 ± 0,01 mm), chiều ráng nhÃt ngực 1-1,3mm (trung bình 

1,14 ± 0,01 mm).  

à thiếu trùng tuổi 2: chiều dài cơ thể 5,2-5,9mm (trung bình 5,70 ± 0,16mm), 

chiều dài đầu 1,2-1,6mm (trung bình 1,45 ± 0,02 mm), chiều dài phần ngực 1,0-

1,4mm (trung bình 1,26 ± 0,01 mm), phần cổ đã tách biát có chiều dài  0,1-0,3mm 

(trung bình 0,23 ± 0,01 mm), chiều ráng giữa 2 mắt  0,6-0,9mm (trung bình 0,87 ± 

0,01 mm), chiều ráng nhÃt ngực 1-1 ,3mm (trung bình 1,27 ± 0,01 mm), chiều ráng 

nhÃt bāng 1,7-2,3 (trung bình 2,03 ± 0,03 mm).  

à thiếu trùng tuổi 3: chiều dài cơ thể  6,6-7,2mm (trung bình 7,07 ± 0,17 mm), 

chiều dài đầu 1,4-1,8mm (trung bình 1,63 ± 0,02 mm), chiều dài phần ngực1,3-1,7mm 

(trung bình 1,49 ± 0,01 mm), phần cổ có chiều dài  0,2-0,4mm (trung bình 0,34 ± 

0,01 mm), chiều ráng giữa 2 mắt 1,0-1,2mm (trung bình 1,88 ± 0,02 mm), chiều ráng 

nhÃt ngực 1,7-2,2mm (trung bình 2,52 ± 0,04 mm), chiều ráng nhÃt bāng 2,4-2,7mm 

(trung bình 2,52 ± 0,04 mm), chiều dài mầm cánh  0,4-0,7mm (trung bình 0,63 ± 0,01 

mm).  

à thiếu trùng tuổi 4: chiều dài cơ thể  7,6-7,7mm (trung bình 7,47 ± 0,17 mm), chiều 

dài đầu 1,6-1,9mm (trung bình1,83 ± 0,02 mm), chiều dài phần ngực 1,8-2,2mm (trung 

bình 2,06 ± 0,04 mm), phần cổ có chiều dài 0,1-0,4mm (trung bình 0,24 ± 0,01mm), chiều 

ráng giữa 2 mắt 1,7-2,1mm (trung bình 1,92 ± 0,05 mm), chiều ráng nhÃt ngực 2,5-3,1mm 

(trung bình 2,52 ± 0,04 mm), chiều ráng nhÃt bāng  2,4-2,7mm (trung bình 2,82 ± 0,08 
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mm), chiều dài mầm cánh  1,8-2,2mm (trung bình 1,96 ± 0,06 mm).  

à thiếu trùng tuổi 5: chiều dài cơ thể  9,6-10,2mm (trung bình 9,80 ±0,19 mm), 

chiều dài đầu 1,8-2,2mm (trung bình 2,01 ± 0,04 mm), chiều dài phần ngực 2,1 - 2,4mm 

(trung bình 2,33±0,05 mm), phần cổ có chiều dài 0,2-0,5mm (trung bình 0,42 ± 0,01mm), 

chiều ráng giữa 2 mắt 1,0-1,4mm (trung bình 1,25 ± 0,02mm), chiều ráng nhÃt ngực 1,8-

2,3mm (trung bình 2,16 ± 0,05mm), chiều ráng nhÃt bāng 3,6-4,1mm (trung bình 3,82 ± 

0,12mm), chiều dài mầm cánh 1,9-2,4mm (2,28 ± 0,10mm) (BÁng 3.4) 

BÁng 3.4. Kích th°ßc các tuãi thi¿u trùng loài Rhynocoris fuscipes 
 

 

Các pha 

theo dõi 

 Kích th°ßc (mm) 

Chiều dài Chiều ráng 

Cơ thể Đầu Ngực Cổ Giữa 2 

mắt 

Ngực Bāng Mầm 

cánh 

Tuổi 1 

(N=45) 

BĐ 4,2-4,8 1,2-1,5 1,1-1,5 - 0,7-0,9 1-1,3 - - 

TB 

± SD 

4,59 

±0,15 

1,34 

±0,01 

1,21 

±0,01 

- 0,79 

±0,01 

1,14 

±0,01 

- - 

Tuổi 2 

(N=45) 

BĐ 5,2-5,9 1,2-1,6 1,0-1,4 0,1-0,3 0,6-0,9 1-1,3 1,7-2,3 
 

- 

TB 

± SD 

5,70 

±0,16 

1,45 

±0,02 

1,26 

±0,01 

0,23 

±0,01 

0,87 

±0,01 

1,27 

±0,01 

2,03 

±0,03 
 

- 

Tuổi 3 

(N=40) 

BĐ 6,6-7,2 1,4-1,8 1,3-1,7 0,2-0,4 1,0-1,2 1,7-2,2 2,4-2,7 0,4-0,7 

TB 

± SD 

7,07 

±0,17 

1,63 

±0,02 

1,49 

±0,01 

0,34 

±0,01 

1,08 

±0,01 

1,88 

±0,02 

2,52 

±0,04 

0,63 

±0,01 

Tuổi 4 

(N=40) 

BĐ 7,6-7,7 1,6-1,9 1,8-2,2 0,1-0,4 1,0-1,3 1,7-2,1 2,5-3,1 1,8-2,2 

TB  

± SD 

7,47 

±0,17 

1,83 

±0,02 

2,06 

±0,04 

0,24 

±0,01 

1,19 

± ,03 

1,92 

±0,05 

2,82 

±0,08 

1,96 

±0,06 

Tuổi 5 

(N=40) 

BĐ 9,6-10,2 1,8-2,2 2,1-2,4 0,2-0,5 1,0-1,4 1,8-2,3 3,6-4,1 1,9-2,4 

TB  

± SD 

9,80 

±0,19 

2,01 

±0,04 

2,33 

±0,05 

0,42 

±0,01 

1,25 

±0,02 

2,16 

±0,05 

3,82 

±0,12 

2,28 

±0,10 

Ghi chú: N- số lưÿng cá thể đo; BĐ-Biên đá ; TB- Trung bình 
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Hình 3.5. Đ¿c điám hình thái trąng và thi¿u trùng loài Rhynocoris fuscipes 

(a). Trứng, (b), Tuổi 1, (c). Tuổi 2, (d). Tuổi 3, (e). Tuổi 4, (f). Tuổi 5. Tỷ lá: 0,5mm 

Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa 

c. Pha trưởng thành 

 Đo mát số bá phận hình thái căa cá thể trưáng thành, thu đưÿc kết quÁ thể hián 

trong BÁng 3.5. Trưáng thành cái loài R. fuscipes có chiều dài cơ thể dao đáng 10,0-

10,4mm (trung bình 10,12 ± 0,14mm), chiều dài phần đầu dao đáng 1,9-2,3mm (trung 

bình 2,01 ± 0,05mm), chiều dài phần trước mắt căa đầu dao đáng 0,7-0,9mm (trung 

bình 0,86 ± 0,01 mm), chiều dài căa sau mắt căa đầu dao dáng 0,6-0,9mm (trung bình 

0,80 ± 0,01 mm), đá ráng nhÃt căa phần ngực dao đáng 2,0-2,7mm (trung bình 

2,48±0,03mm), chiều dài căa phần ngực dao đáng 2,0-2,3mm (trung bình 2,17±0,04 

mm), chiều dài phần trước phần ngực dao đáng 0,6-0,9mm (trung bình 

0,78±0,01mm), chiều dài sau phần ngực dao đáng 1,2-1,5mm (trung bình 1,34 ± 
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0,02mm), chiều dài căa cánh ngoài dao đáng 4,8-5,4mm (trung bình 5,10±0,07mm), 

đá ráng nhÃt căa phần bāng dao đáng 3,1-3,4mm (trung bình 3,25 ± 0,06 mm), chiều 

dài phần cổ dao đáng 0,06-0,09 mm (trung bình 0,08 ± 0,01mm), chiều ráng nhÃt căa 

cánh trước dao đáng 1,8-2,3mm (trung bình 2,04 ± 0,05mm), chiều dài căa scutellum 

dao đáng 0,2-0,5mm (trung bình 0,30 ± 0,01mm). Cơ thể thuôn dài, đầu có màu đỏ 

và có 2 vết màu nh¿t gần mắt và giữa cổ. Phần bāng có màu đỏ nâu sáng. Mép bên 

cơ thể với vân nâu đỏ xen kẽ, hơi uốn cong. Đầu rÃt thon và tròn, gồm có râu đầu, vòi 

và mắt. Pronotum (mÁnh lưng đốt ngực trước) căa trưáng thành không có gai cps 

mÁng đen lớn á giữa, phần cánh là loài thuác há bá xít ăn sâu Reduviidae có cánh 

thông thưßng và đốt ống chân (Tibial pad) không có đám. Vòi căa Rhynocoris 

fuscipes cũng hơi cong nhưng dài.  

BÁng 3.5. Các sß đo hình thái căa tr°ãng thành đăc loài Rhynocoris fuscipes 
 

Chß sß hình thái đo Kích th°ßc (mm) 

Biên đá  Trung bình ± SD 

Chiều dài cơ thể 10,0 – 10,4 10,12 ± 0,14 

Chiều dài đầu 1,9 – 2,3 2,01 ± 0,05 

Chiều dài phần trước mắt căa đầu 0,7 – 0,9 0,86 ± 0,01 

Chiều dài căa sau mắt căa đầu 0,6 – 0,9 0,80 ± 0,01 

Đá ráng nhÃt căa phần ngực 2,0 – 2,7 2,48 ± 0,03 

Chiều dài căa phần ngực 2,0 – 2,3 2,17 ± 0,04 

Chiều dài phần trước phần ngực 0,6 – 0,9 0,78 ± 0,01 

Chiều dài phần sau phần ngực 1,2 – 1,5 1,34 ± 0,02 

Chiều dài căa cánh ngoài 4,8 – 5,4 5,10 ± 0,07 

Đá ráng nhÃt căa phần bāng 3,1 – 3,4 3,25 ± 0,06 

Chiều dài phần cổ 0,06 – 0,09 0,08 ± 0,01 

Chiều ráng nhÃt căa cánh trước 1,8 – 2,3 2,04 ± 0,05 

Chiều dài căa scutellum 0,2 – 0,5 0,30 ± 0,01 
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Hình 3.6. Tr°ãng thành cái loài Rhynocoris fuscipes 

Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa 

 

Các dẫn liáu nghiên. cứu về đặc điểm hình. thái căa thiếu trùng loài Rhynocoris 

fuscipes là các dẫn liáu đầu tiên á Viát Nam. Tuy nhiên các dẫn liáu về hình thái 

trưáng thành và trứng căa 2 loài thuác giống Rhynocoris đã đưÿc  á Viát Nam, cũng 

phù hÿp về hình thái trưáng thành loài Rhynocoris fuscipes căa Distant (1910) và 

hình thái trứng căa Miller (1956). 

3.2.1.2. Đặc điểm hình thái của loài bọ xít bắt mồi Euagoras plagiatus 

 a. Pha trứng 

Kết quÁ BÁng, 3.6 cho thÃy. trứng căa loài Euagoras plagiatus có hình quÁ dưa. 
Phía trên đầu quÁ có phần bÁo vá lß trứng, tuy nhiên khác biát so với trứng các loài 

khác thuác giống Coranus và giống Sycanus và tương đối giống với trứng loài 
Rhynocoris fuscipes á phần bÁo vá nắp trứng dài và chắc chắn hơn. Trứng có màu 
nâu nh¿t đến vàng sẫm, phần thân trứng không có vát to màu vàng nh¿t. Trứng căa 
Euagoras plagiatus cũng đưÿc đẻ rÁi rác và bám trên các giá thể giống trứng các loài 

khác thuác giống Coranus khác trứng các loài thuác giống Sycanus (đẻ thành ổ và 
đưÿc bÁo vá bên ngoài nhß phần sáp). Tiến hành đo kích thước trứng loài Euagoras 
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plagiatus kết quÁ cho. thÃy kích thước trứng lớn hơn loài Rhynocoris fuscipes cā thể 
chiều dài căa trứng  (trung bình 4,90±0,08 mm), chiều ráng cổ trứng dao đáng 0,8- 

1,4 mm (trung bình 1,20± 0,03 mm), chiều dài căa bÁo vá nắp trứng dao dáng 1,0-

1,3 mm (trung bình 1,13±0,02 mm), chiều ráng nhÃt căa thân trứng dao đáng 2,2-2,8 

mm (trung bình 2,41±0,05 mm). 

BÁng 3.6. Kích th°ßc. căa trąng loài Euagoras plagiatus 

Chß tiêu đo 
Kích th°ßc căa trąng (mm) 

Biên đá Trung bình ± SD 

Chiều dài căa trứng 4,5 – 5,2 4,90 ± 0,08 

Chiều ráng cổ trứng 0,8 – 1,4 1,20 ± 0,03 

Chiều dài căa bÁo vá nắp trứng 1,0 – 1,3 1,13 ± 0,02 

Chiều ráng nhÃt căa thân trứng 2,2 – 2,8 2,41 ± 0,05 

Ghi chú: Số lưÿng trứng đo N=50 

    b. Pha thiếu trùng 

Thiếu trùng căa loài Euagoras plagiatus có 5 tuổi, màu nâu nh¿t tới nâu đen, 

không có đưßng kẻ dài á dác thân như đầu căa thiếu trùng các loài khác thuác giống 

Coranus.  

Thiếu trùng tuổi 1 và tuổi 2 có hình thái gần như nhau, cơ thể phát  triển chưa 

hoàn thián, dác thân có cùng màu vàng nh¿t. Tuy nhiên, á tuổi 2 thiếu trùng, mầm 

cánh bắt đầu phân hóa, đã bắt đầu xuÃt hián 2-3 nốt chÃm màu nâu á phần bāng á 

tuổi 2 thiếu trùng. 

Thiếu trùng tuổi 3 đã thÃy mầm cánh xuÃt hián, có mÁng nâu nổi rõ á giữa 

bāng. Phía trên phần bāng xuÃt hián 3 nốt chÃm nhỏ màu nâu nh¿t to rõ. à tuổi này, 

phần pronotum đã bắt đầu phân hóa thành 2 mÁnh trước và 2 mÁnh sau.  

Lát xác chuyển tuổi 4, cơ thể thiếu trùng gần với hình thái con trưáng thành. 

Mầm cánh màu sáng á phần đốt ngực hián rõ, bāng dài, có các nốt chÃm màu nâu 

lớn, rõ ràng á giữa bāng. Đầu và ngực đã phát triển m¿nh.  

Thiếu trùng tuổi 5 có cơ thể đã phát triển khá giống với con trưáng thành, bāng 

dài và phình to, có mầm cánh hián rÃt rõ ràng, xuÃt hián mÁng nâu á giữa bāng. 

Về kích thước cơ thể, chúng tôi tiến hành đo các chỉ tiêu hình thái đối với mßi 

tuổi thiếu trùng. Kết quÁ thu đưÿc cho thÃy thiếu trùng loài Euagoras plagiatus có 

kích thước nhỏ hơn loài Rhynocoris fuscipes.  
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à thiếu trùng tuổi 1: chiều dài cơ thể dao đáng 4,0-4,1mm (trung bình 

3,84±0,15 mm), chiều dài phần đầu dao đáng 1,2-1,6 mm (trung bình 1,45 ± 0,01 

mm), chiều dài phần ngực dao đáng 1,1-1,2mm (trung bình 0,98±0,011 mm), phần 

cổ chưa tách biát, chiều ráng giữa 2 mắt dao đáng 0,7-0,9mm (trung bình 0,81 ± 0,01 

mm), chiều ráng nhÃt ngực dao đáng 1-1,3 mm (trung bình 0,91±0,01mm).  

à thiếu trùng tuổi 2: chiều dài cơ thể dao đáng 4,2-4,5mm (trung bình 

4,39±0,08 mm), chiều dài phần đầu dao đáng 1,3-1,6mm (trung bình 1,53±0,01 mm), 

chiều dài phần ngực dao đáng 1,1-1,5mm (trung bình 1,35±0,01 mm), phần cổ đã 

tách biát có chiều dài dao đáng 0,1-0,3mm (trung bình 0,14±0,01 mm), chiều ráng 

giữa 2 mắt dao đáng 0,7-1,0mm (trung bình 0,86±0,01 mm), chiều ráng nhÃt ngực 

dao đáng 1-1,3mm (trung bình 0,96 ± 0,01 mm), chiều ráng nhÃt bāng dao đáng 1,0-

1,5mm (trung bình 1,36±0,03 mm).  

à thiếu trùng tuổi 3: chiều dài cơ thể dao đáng 6,2-6,9mm (trung bình 6,51 ± 

0,15mm), chiều dài phần đầu dao đáng 1,4-1,8mm (trung bình 1,68±0,02mm), chiều 

dài phần ngực dao đáng 1,3-1,6mm (trung bình 1,47±0,01mm), phần cổ có chiều dài 

dao đáng 0,1-0,4mm (trung bình 0,22 ± 0,01mm), chiều ráng giữa 2 mắt dao đáng 1,0-

1,2mm (trung bình 0,96 ± 0,01mm), chiều ráng nhÃt ngực dao đáng 1,1-1,3mm (trung 

bình 0,99±0,02mm), chiều ráng nhÃt bāng dao đáng 1,4-1,7mm (trung bình 

1,58±0,03mm), chiều dài mầm cánh dao đáng 0,5-0,9mm (trung bình 0,78 ± 0,01mm).  

à thiếu trùng tuổi 4: chiều dài cơ thể dao đáng 6,6-7,7mm (trung bình 

7,24±0,15 mm), chiều dài phần đầu dao đáng 1,6-1,9mm (trung bình 1,87±0,02 mm), 

chiều dài phần ngực dao đáng 1,2-1,8mm (trung bình 1,64±0,04mm), phần cổ có 

chiều dài dao đáng 0,1-0,4mm (trung bình 0,36 ± 0,01mm), chiều ráng giữa 2 mắt 

dao đáng 1,0-1,3mm (trung bình 1,16 ± 0,02mm), chiều ráng nhÃt ngực dao đáng 

1,0-1,5mm (trung bình 1,21 ± 0,05mm), chiều ráng nhÃt bāng dao đáng 1,5-1,9mm 

(trung bình 1,74±0,08mm), chiều dài mầm cánh dao đáng 1,0-1,4 mm (trung bình 

1,22 ± 0,05mm).  

à thiếu trùng tuổi 5: chiều dài cơ thể dao đáng 7,6-8,8mm (trung bình 8,28 ± 

0,15 mm), chiều dài phần đầu dao đáng 1,8-2,4mm (trung bình 22,13 ± 0,05mm), 

chiều dài phần ngực dao đáng 1,7-2,1mm (trung bình 1,83 ± 0,04mm), phần cổ có 

chiều dài dao đáng 0,2-0,5mm (trung bình 0,41 ± 0,01mm), chiều ráng giữa 2 mắt 

dao đáng 1,0-1,4mm (trung bình 1,24 ± 0,02mm), chiều ráng nhÃt ngực dao đáng 
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1,2-1,5mm (trung bình 1,46 ± 0,05 mm), chiều ráng nhÃt bāng dao đáng 2,0-2,4mm 

(trung bình 2,15±0,15mm), chiều dài mầm cánh dao đáng 1,5-1,9mm (trung bình 

1,67±0,08 mm) (BÁng 3.7). 
BÁng 3.7. Kích th°ßc các tuãi thi¿u trùng loài Euagoras plagiatus 

 

Các pha 

theo dõi 

Kích th°ßc (mm) 

Chiều dài Chiều ráng 

Cơ thể Đầu Ngực Cổ 
Giữa 2 

mắt 
Ngực Bāng 

Mầm 

cánh 

Tuổi 1 

(N=45) 

BĐ 4,0-4,1 1,2-1,6 0,8-1,2 - 0,7-0,9 0,8-1,3 - - 

TB 

± SD 

3,84 

±0,15 

1,45 

±0,01 

0,98 

±0,01 

- 0,81 

±0,01 

0,91 

± ,01 

- - 

Tuổi 2 

(N=45) 

BĐ 4,2-4,5 1,3-1,6 1,1-1,5 0,1-0,3 0,7-1,0 0,7-1,3 1,0-1,5 - 

TB 

± SD 

4,39 

±0,08 

1,53 

±0,01 

1,35 

±0,01 

0,14 

±0,01 

0,86 

±0,01 

0,96 

±0,01 

1,36 

±0,03 

- 

Tuổi 3 

(N=40) 

BĐ 6,2-6,9 1,4-1,8 1,3-1,6 0,1-0,4 0,7-1,2 0,8-1,3 1,4-1,7 0,5-0,9 

TB 

± SD 

6,51 

±0,15 

1,68 

±0,02 

1,47 

±0,01 

0,22 

±0,01 

0,96 

±0,01 

0,99 

±0,02 

1,58 

±0,03 

0,78 

±0,01 

Tuổi 4 

(N=40) 

BĐ 6,6-7,7 1,6-1,9 1,2-1,8 0,1-0,4 1,0-1,3 1,0-1,5 1,5-1,9 1,0-1,4 

TB 

± SD 

7,24 

±0,15 

1,87 

±0,02 

1,64 

±0,04 

0,36 

±0,01 

1,16 

±0,02 

1,21 

±0,05 

1,74 

±0,08 

1,22 

±0,05 

Tuổi 5 

(N=40) 

BĐ 7,6-8,8 1,8-2,4 1,7-2,1 0,2-0,5 1,0-1,4 1,2-1,5 2,0-2,4 1,5-1,9 

TB 

± SD 

8,28 

±0,15 

2,13 

±0,05 

1,83 

±0,04 

0,41 

±0,01 

1,24 

±0,02 

1,46 

±0,05 

2,15 

±0,15 

1,67 

±0,08 

Ghi chú: N- số lưÿng cá thể đo; BĐ-Biên đá ; TB- Trung bình 

   c. Pha trưởng thành 

Trưáng thành cái loài Euagoras plagiatus Reuter có chiều dài cơ thể dao đáng 

9,0-9,6mm (trung bình 9,35 ± 0,15mm), chiều dài phần đầu dao đáng 1,2-1,6mm 

(trung bình 1,47 ± 0,04mm), chiều dài phần trước mắt căa đầu dao đáng 0,6-0,9mm 

(trung bình 0,71 ± 0,01mm), chiều dài căa sau mắt căa đầu dao đáng 0,4-0,6mm 

(trung bình 0,50 ± 0,01 mm), đá ráng nhÃt căa phần ngực dao đáng 1,4-1,8mm (trung 

bình 1,68 ± 0,02mm),  chiều  dài  căa  phần  ngực  dao  đáng  1,7-2,3mm  (trung  bình   



 

76 
 

 

1,84 ± 0,05mm), chiều dài phần trước  ngực  dao  đáng  0,6-0,9mm  (trung  bình  0,78 

± 0,01mm),  chiều  dài  phần  sau  ngực  dao  đáng  1,0-1,3mm (trung  bình   1,19 ± 

0,01mm),  chiều  dài  căa  cánh  ngoài  dao  đáng  4,7-5,3mm (trung  bình   5,14 ± 

0,08mm), đá ráng nhÃt căa phần  bāng  dao  đáng  2,0-2,4mm (trung  bình  2,26 ± 

0,06mm), chiều dài phần cổ dao đáng 0,1-0,2mm (trung bình 0,17 ± 0,01mm), chiều 

ráng nhÃt căa cánh trước dao đáng từ 1,3. -1,8mm (trung bình 1,63±0,05 mm, chiều 

dài căa scutellum dao đáng 0,4-0,8mm (trung bình 0,64±0,01 mm). 

Cơ thể thuôn dài, có màu nâu sẫm, gồm 3 phần: đầu, ngực và bāng. Đầu có màu 

đỏ và có mát màu nh¿t gần mắt và giữa cổ. Phần bāng có màu nâu sáng. Mép bên cơ 

thể hơi uốn cong với vân nâu xen kẽ. Đầu rÃt thon, thuôn và dài, gồm có râu đầu, vòi 

và mắt. Pronotum (mÁnh lưng đốt ngực trước) căa trưáng thành có 2 gai có mÁng đen 

lớn á giữa, phần cánh màu đen nâu và đốt ống chân màu nâu dài không có đám. Vòi 

căa Euagoras plagiatus cũng hơi cong nhưng dài. Tiến hành đo mát số phần chính 

căa cá thể trưáng thành, chúng tôi thu đưÿc mát số kết quÁ sau (BÁng 3.8) 

BÁng 3.8. Các sß đo hình thái căa tr°ãng thành đăc loài Euagoras plagiatus 

Biên đá 
Kích th°ßc (mm) 

Biên đá Trung bình ± SD 

Chiều dài cơ thể 9,0 – 9,6 9,35 ± 0,15 

Chiều dài đầu 1,2 - 1,6 1,47 ± 0,04 

Chiều dài phần trước mắt căa đầu 0,6 - 0,9 0,71 ± 0,01 

Chiều dài căa sau mắt căa đầu 0,4 - 0,6 0,50 ± 0,01 

Đá ráng nhÃt căa phần ngực 1,4 - 1,8 1,68 ± 0,02 

Chiều dài căa phần ngực 1,7 - 2,3 1,84 ± 0,05 

Chiều dài phần trước ngực 0,6 - 0,9 0,78 ± 0,01 

Chiều dài phần sau ngực 1,0 - 1,3 1,19 ± 0,01 

Chiều dài căa cánh ngoài 4,7 - 5,3 5,14 ± 0,08 

Đá ráng nhÃt căa phần bāng 2,1 - 2,4 2,26 ± 0,06 

Chiều dài phần cổ 0,1 – 0,2 0,17 ± 0,01 

Chiều ráng nhÃt căa cánh trước 1,3 - 1,8 1,63 ± 0,05 

Chiều dài căa scutellum 0,4 - 0,8 0,64 ± 0,01 

Các dẫn liáu nghiên cứu về đặc điểm. hình thái căa thiếu trùng loài Euagoras 
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plagiatus Reuter là các dẫn liáu đầu tiên á Viát Nam. Tuy nhiên các dẫn liáu về hình 

thái trưáng thành căa loài thuác giống Euagoras đã cũng phù hÿp với các kết quÁ 

nghiên. cứu về hình thái trưáng thành căa Distant (1910) và hình thái trứng căa Miller 

(1956). 

 

 

Hình 3.7. Đ¿c điám hình. thái căa trąng và thi¿u trùng loài Euagoras plagiatus 

(a). Trứng, (b). Tuổi 1, (c).Tuổi 2, (d). Tuổi 3, (e). Tuổi 4, (f). Tuổi 5. Tỷ lá: 1,5mm 

cho a, b, c,d; 1 mm cho e, f  (Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa) 
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Hình 3.8. Tr°ãng thành cái loài Euagoras plagiatus 

 Tỷ lá: 2mm (Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa) 

3.2.2. Đặc điểm sinh học của hai loài bọ xít bắt mồi phổ biến t¿i khu vực nghiên cứu 

3.2.2.1. Đặc điểm sinh học của loài bọ xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes 

a. Pha trứng 

Nuôi loài  Rhynocoris fuscipes trong phòng (điều kián nhiát đá 25,5 đến 29,3oC, 

ẩm đá 74,5-82,5%) và theo dõi từ khi ổ trứng mới đẻ cho đến khi trứng ná, theo dõi 

thiếu trùng phát triển và trưáng thành đẻ quÁ trứng đầu tiên. Kết quÁ đưÿc thể hián á 
BÁng 3.9. 

BÁng 3.9. Thái gian phát. trián và tỷ lá nã căa. trąng bã xít bÅt mái  

Rhynocoris fuscipes (Nhiát đá 25,5-29,3oC, ¿m đá 74,5-82,5%) 

Sß lÅn thí 
nghiám 

Sß l°ÿng 
trąng thí 
nghiám 
(quÁ) 

Thái gian sinh tr°ãng 
trung bình căa trąng 

(ngày) 

Tỷ lá nã 
(%) 

Biên đá Trung bình Biên đá Trung bình 
Lần 1 81 8 - 14 10.86 85- 100 90.55 

Lần 2 82 9 - 12 10.54 76 -100 89.65 

Lần 3 102 7 - 11 9.08 82 -100 93.05 

Trung bình  
± SD 88 7 - 14 10.16 ± 3,65 76 - 100 91.08 ±4,24 
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Trứng Trứng đẻ lần 1 Trứng đẻ lần 2 

 
  

Trứng đẻ lần 3 Trứng đẻ lần 1 trên  cây Thiếu trùng tuổi 1 ná từ 
trứng 

Hình 3.9. Trąng và ã trąng căa loài Rhynocoris fuscipes  

Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa 

Kết quÁ nghiên cứu cho  thÃy trứng căa loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes 

phát triển từ 7-14 ngày (trung bình 10,16 ± 3,65 ngày) thì ná và tỷ lá ná dao đáng từ 

76 - 100 % (trung bình 91,08 ± 4,24 %). 

b. Pha thiếu trùng 

Sử dāng vật mồi là sâu quy Tenebrio molitor, sâu non ngài g¿o Corcyra 

cephalonica để nuôi thiếu trùng Rhynocoris fuscipes (Fabricius) trong phòng thí. 

nghiám. Thßi gian. phát triển á các tuổi căa thiếu trùng loài  Rhynocoris fuscipes  nhiát 

đá 25,5-29,3oC, ẩm đá 74,5-82,5 tương đối dài và thưßng khác nhau. Thiếu trùng loài  

Rhynocoris fuscipes trÁi qua 5 tuổi, thiếu trùng tuổi 4 và tuổi 5 có thßi gian phát. triển 

ngắn. hơn so với thßi gian. phát triển căa thiếu trùng. tuổi 1 và tuổi 2, từ 3-5 ngày. Thßi 

gian phát triển căa thiếu trùng tuổi 1 dao đáng 13-22 ngày (trung bình 16,73 ± 1,35 

ngày), thiếu trùng tuổi 2 dao đáng 12-18 ngày (trung bình 15,21 ± 1,18 ngày), thiếu 

trùng tuổi 3 dao đáng 9-18 ngày (trung bình 14,45 ± 1,02 ngày, thiếu trùng tuổi 4 dao 

đáng 9-16 ngày (trung bình 13,68 ± 1,01 ngày, thiếu trùng tuổi 5 dao đáng 9-16 ngày 

(trung bình 12,84 ± 0,85 ngày, với tỷ lá sống sót trung bình trong cÁ giai đo¿n thiếu 

trùng dao đáng 78-95 ngày (trung bình đ¿t 85,92 ± 6,02%. Thßi gian phát triển căa 

cÁ giai đo¿n thiếu trùng từ tuổi 1 đến tuổi 5 dao đáng 53-86 ngày (trung bình 72,91 ± 
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3,15 ngày) (BÁng 3.10). 

BÁng 3.10. Thái gian phát. trián căa thi¿u trùng bã xít bÅt mái  

Rhynocoris fuscipes (Nhiát đá 25,5-29,3oC, ¿m đá 74,5-82,5%) 

 
Thi¿u trùng 

Să sinh tr°ãng  (ngày) 

LÅn 1 
(N=45) 

LÅn 2 
(N=35) 

LÅn 3 
(N=35) 

Trung bình 

Tuổi 1 Biên đá 14 - 18 15 - 22 13 - 18 13 - 22 

Trung bình 
± SD 

15.12 18.8 16.26 16.73 ± 1,35 

Tuổi 2 Biên đá 11 - 16 13 - 17 13 - 18 12 - 18 

Trung bình 
± SD 

14.86 15.75 15.02 15.21 ± 1,18 

Tuổi 3 Biên đá 10 - 16 9 - 14 12 - 18 9 - 18 

Trung bình 
± SD 

14.65 13.45 15.25 14.45 ± 1,02 

Tuổi 4 Biên đá 9 - 15 10- 15 10 - 16 9 - 16 

Trung bình 
± SD 

13.82 13.56 13.65 13.68 ± 1,01 

Tuổi 5 Biên đá 9 - 14 10- 14 10 - 16 9 - 16 

Trung bình 
± SD 

12.6 12.85 13.08 12.84 ± 0,85 

CÁ giai 
đo¿n 

Biên đá 53 - 79 57 - 82 57 - 86 53 - 86 

Trung bình 
± SD 

71.05 74.41 73.26 72.91 ± 3,15 

Tỷ lá sống 
sót (%) 

Biên đá 80 - 90 78 - 90 82 - 95 78 - 95 

Trung bình 
± SD 

85.65 81.85 90.25 85.92 ± 6,02 

Ghi chú: N-Số lượng thiếu trùng bọ xít nở từ trứng tham gia thí nghiệm 

c. Pha trưởng thành 

Các chỉ tiêu á pha trưáng thành đưÿc tiến hành theo dõi gồm: khÁ năng đẻ trứng 
căa trưáng thành cái, thßi gian sống căa con cái, khÁ năng ăn mồi căa cÁ trưáng thành 
cái và đực. Trưáng thành đưÿc nuôi bằng vật mồi là sâu quy Tenebrio molitor, sâu 

non ngài g¿o Corcyra cephalonica. 

 Trong điều kián nhiát đá 25,5-29,3oC, ẩm đá 74,5-82,5%, thiếu trùng tuổi 5 căa 

Rhynocoris fuscipes sau khi lát xác thành con trưáng thành không giao phối ngay, mà 

thưßng giao phối sau từ 3-5 ngày. Từ kết quÁ BÁng 3.11 cho thÃy, con trưáng thành 

đưÿc ghép đôi sau 12-29 ngày (trung bình 18,04 ± 1,72 ngày) thì bắt đầu đẻ trứng. 

Tuổi thá căa con cái dao đáng từ 52-120 ngày (trung bình 81,79 ± 5,42 ngày), trong 
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suốt thßi gian sống căa mình mát con cái có thể đẻ từ 28-69 quÁ trứng (trung bình 

45,34 ± 3,46 quÁ), con cái đẻ làm nhiều lần, mßi lần để thành các cām trứng nhỏ từ 

2-15 quÁ/ổ, tuổi thá trung bình căa 1 con đực dao đáng 56-65 ngày (trung bình 61,11 

± 4,45 ngày).  

BÁng 3.11. Thái gian. phát trián, sß l°ÿng trąng đẻ và tuãi thã căa bã xít 

tr°ãng thành Rhynocoris fuscipes (Nhiát đá 25,5-29,3oC, ¿m đá 74,5-82,5%) 

 

Sß lÅn 
thí 

nghiám 

Thái gian phát trián 
căa tr°ãng 

thành cái (ngày) 

         L°ÿng trąng đẻ 
(quÁ/1 

tr°ãng thành 
cái) 

Thái gian sßng 
căa tr°ãng 
thành cái 

Thái gian sßng 
căa tr°ãng thành 

đăc 

Biên đá Trung 
bình 

Biên đá Trung 
bình 

Biên đá Trung 
bình 

Biên đá Trung 
bình 

Lần 1 18 - 24 18.07 44 - 54 48.86 55 -1 20 86.25 45 - 102 65.05 

Lần 2 15 - 29 21.33 48 - 69 55.03 52 - 95 78.68 41 - 77 58.16 

Lần 3 12 - 16 14.73 28- 55 32.14 68 - 86 80.45 56 - 65 60.12 

Trung 
bình ± 

SD 

12 - 29 18.04 
± 1,72 

28 - 69 45.34 
± 3,46 

52 - 120 81.79 
± 5,42 

41 - 102 61.11 
± 4,45 

Ghi chú: Số lượng cá thể cái mỗi lần thí nghiệm từ 15 - 20 cặp 

 

d. Vòng đời của loài bọ xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes  

Với các chỉ tiêu sinh hác đã thu đưÿc, chúng tôi nhận thÃy  nhiát đá 25,5-29,3oC 

và ẩm đá 74,5-82,5%, thßi gian hoàn thành 1 vòng đßi căa loài Rhynocoris fuscipes 

từ khi con cái căa thế há thứ 1 đẻ trứng đến khi con cái căa thế há thứ 2 đẻ ổ trứng 

đầu tiên từ 76-123 ngày (trung bình 101,11 ± 6,18 ngày), trong đó sinh trưáng á giai 

đo¿n trứng 7-14 ngày (trung bình 10,16 ± 0,75 ngày, giai đo¿n thiếu trùng  53-86 

ngày (trung bình 72,91 ± 5,26 ngày và giai đo¿n từ lần lát xác cuối cùng đến khi đẻ 

quÁ trứng đầu tiên 12-29 ngày (trung bình 18,04 ± 1,27 ngày (BÁng 3.12). 
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BÁng 3.12. Thái gian phát trián vòng đái căa loài Rhynocoris fuscipes  

(Nhiát đá 25,5-29,3oC, ¿m đá 74,5-82,5%) 

Sß lÅn thí nghiám 

Să sinh tr°ãng (ngày) 

Trąng 
(N=81-102) 

CÁ pha thi¿u 
trùng 

(N=35-45) 

Tißn tr°ãng 

thành (N=10-

15) 

 

Vòng đái 

1 Biên đá 8 - 14 53 - 79 18 - 24 79 - 117 

Trung bình 10.86 71.05 18.07 99.98 

2 Biên đá 9 - 12 57 - 82 15 - 29 81 - 123 

Trung bình 10.54 74.41 21.33 106.28 

3 Biên đá 7 - 11 57 - 86 12 - 16 76 - 113 

Trung bình 9.08 73.26 14.73 97.07 

Biên đá 7 - 14 53 - 86 12 - 29 76 - 123 

Trung bình ± SD 10.16 ± 0,75 72.91 ± 5,26 18.04 ± 1,27 101.11 ± 6,18 

Kết quÁ nghiên. cứu về loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes với thức ăn là sâu 

quy Tenebrio molitor, sâu non ngài g¿o Corcyra cephalonica  trong điều kián nhiát đá 

25,5- 29,3oC, ẩm đá 74,5-82,5% á Đắk Lắk cho thÃy có sự sai khác rõ ràng khác nhau 

với kết quÁ về các sinh hác căa. các loài thuác cùng phân há, Hacpartorinae (há bá xít. 

bắt mồi Reduviidae) như loài Sycanus falleni Stal, Sycanus croceovittatus, Coranus 

fucipennis. 

Hơn nữa, khi nghiên cứu. về khÁ năng nhân nuôi loài bá xít ăn sâu Sycanus 

croceovittatus Dohrn bằng sâu khoang Spodoptera litura và sâu non ngài g¿o Corcyra 

cephalonica cho thÃy vòng đßi căa loài bá xít ăn sâu S. croceovittatus á điều kián. nhiát 

đá 26,5-30oC và đá ẩm 78 - 82%, thßi gian hoàn  thành vòng đßi căa loài bá xít này từ 

69-81 ngày (trung bình 76,79 ± 4,12 ngày) trong đó giai đo¿n trứng là 16,15 ± 0,89 ngày, 

thiếu trùng 49,37 ± 2,69 ngày và giai đo¿n tiền trưáng thành là 10,93 ± 0,54 ngày. Như 

vậy, vòng đßi căa bá xít bắt mồi S. falleni và bá xít bắt mồi S. croceovittatus ngắn hơn so 

với loài Rhynocoris fuscipes (trung bình 101.11 ± 6,18 ngày) [141]. Theo chúng tôi, yếu 

tố dẫn đến sự khác biát là điều kián nhiát đá, đá ẩm và nguồn thức ăn căa vật chă. 

Kết quÁ này cũng phù hÿp với các kết quÁ căa Tomson (2021) và Sahid và cs. 

(2018) [79], [60] về loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes (Heteroptera: Reduviidae) 
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với hai loài côn trùng h¿i bông là Dysdercus koenigii, Phenacoccus solenopsis, mát 

loài h¿i lúa là Corcyra cephalonica và loài Cnaphalocrocis medinalis Guenee cho 

thÃy: Cần 117,7±18,16 Ãu trùng C. medinalis để phát triển mát con thiếu trùng bá xít 

Rhynocoris fuscipes trong thßi gian phát triển 72,37±6,78 ngày (1,01- 2,06 Ãu trùng 

sâu/mßi ngày). Tỷ lá sống trung bình căa thiếu trùng bá xít Rhynocoris fuscipes từ 

tuổi I đến tuổi V là 74,77- 94,45% với tổng tỷ lá sống là 86,21%. Tỷ lá ăn  mßi ngày 

căa Ãu trùng tuổi I, II, III, IV và V là 1,24±0,36, 1,01±0,30, 2,06±0,38, 1,66±0,61 và 

1,25±0,38 Ãu trùng sâu.  

 

 

Hình 3.10. Thi¿u trùng các tuãi căa loài Rhynocoris fuscipes 

Nguồn: Bùi Thị Hoa 
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Hình 3.11. Cá thá cái Rhynocoris fuscipes đang 

ăn sâu quy Tenebrio molitor 

Hình 3.12. Tr°ãng thành đăc và cái Rhynocoris 

fuscipes đang giao phßi 

Nguồn: Bùi Thị Hoa Nguồn: Bùi Thị Hoa 

  e. KhÁ năng nuôi loài  Rhynocoris fuscipes bằng ngài g¿o Corcyra cephalonica 

Kết quÁ. từ BÁng 3.13 cho. thÃy: t¿i phòng. thí nghiám nhiát đá 25,5-29,3oC, ẩm 

đá 74,5-82,5%, loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes đưÿc tiến hành nuôi bằng sâu 

non ngài g¿o Corcyra cephalonica. Âu trùng căa ngài g¿o đưÿc nuôi bằng cám g¿o 

trán  lẫn ngô (theo tỷ lá 1 kg cám g¿o trán với 0,5 kg bát ngô) và đây là nguồn thức 

ăn có  thể đưÿc cung cÃp quanh năm, số lưÿng nhiều và theo quy trình nuôi đã đưÿc 

xác đßnh.  

BÁng 3.13. Thái gian phát trián thi¿u trùng và tỷ lá sßng sót căa bã xít bÅt mái  

R. fuscipes vßi thąc ăn là ngài g¿o C. cephalonica qua 2 th¿ há 

Sß l°ÿng cá 
thá bã xít 

thí nghiám 

Să sinh tr°ãng  ± SD 
căa thi¿u trùng (ngày) Tỷ lá sßng 

sót 
(%) Tuãi 1 Tuãi 2 Tuãi 3 Tuãi 4 Tuãi 5 

CÁ giai 
đo¿n 

Thế há F1 15,69 14,94 14,20 13,65 12,85 73,28 84,90 

(N=35) ± 0,14 ± 0,12 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,08 ±3,52 ± 4,81 

Thế há F2 17,25 15,35 15,02 14,15 13,58 75,35 64,08 

(N=30) ± 0,18 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,12 ± 0,09 ±4,28 ±3,05 

(Ghi chú: N- số lượng cá thể bọ xít tham gia thí nghiệm) 
Trong phòng. thí nghiám khi nuôi loài  Rhynocoris fuscipes với thức ăn là sâu 

non ngài g¿o C. cephalonica thì thßi gian phát triển căa các tuổi thiếu trùng căa loài 
bá xít bắt mồi này á thế há F2 (trung bình cÁ giai đo¿n 75,35 ± 4,28 ngày) dài hơn 1-

2 ngày so với á thế há F1 (trung bình 73,28 ± 3,52 ngày). 
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Tuy nhiên, thßi gian phát triển căa các tuổi thiếu trùng căa loài bá xít bắt mồi 
này á thế há F1 sai khác không có ý nghĩa (Ftt=0.52 < Flt= 0.86) so với nuôi bằng 
tổng hÿp vật mồi (sâu quy Tenebrio molitor, Ãu trùng ngài g¿o Corcyra cephalonica). 

Tỷ lá sống sót trong quá trình nuôi bằng thức ăn ngài g¿o á thế há F2 thÃp hơn so với 
thế há F1 (trung bình đ¿t đưÿc là 64,08 ± 3,05%) (BÁng 3.13). 

f. KhÁ năng sinh sÁn loài bọ xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes bằng ngài g¿o Corcyra 

cephalonica 

     BÁng 3.14. KhÁ năng sinh sÁn căa loài bã xít bÅt mái Rhynocoris fuscipes  

qua 2 th¿ há nuôi bằng ngài g¿o Corcyra cephalonica 

Thái 
gian 
nuôi 

Sß c¿p 
bã xít 

R. 

fuscipes 

nuôi 

Sß 
trąng 

đẻ đ°ÿc 
(quÁ) 

Sß l°ÿng 
thi¿u 

trùng tuãi 
1 

nã ra 
từ trąng 

(con) 

Tỷ lá 
nã 
căa 

trąn g 
(%) 

Sß cá thá 
bã xít 
sßng 

qua các 
giai đo¿n 

(con) 

Tỷ lá 
sßng 
sót 
(%) 

Sß 
cá thá 

cái 
(con) 

Sß cá 
thá 
đăc 

(con) 

Tỷ lá 
gißi 
tính 
(cái: 
đăc) 

Thế há 
F1 

 

10 
 

430 
 

344 
 

80,02 
 

292 
 

84,90 
 

160 
 

132 
 

1: 0,83 

Thế há 
F2 

 

132 
 

4356 
 

3011 
 

69,12 
 

1929 
 

64,08 
 

811 
 

1118 
 

1: 1,38 

 

Với thức ăn là sâu non ngài g¿o C. cephalonica, bước đầu chúng tôi thực hián 
nhân nuôi loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes trong phòng. thí nghiám t¿i trưßng 
Đ¿i hác Tây Nguyên. Kết quÁ nuôi loài này cho thÃy á thế há F1 (thßi gian nuôi từ 
tháng III/2020 đến tháng VII/2020 với thức ăn là ngài g¿o thì 10 cặp cá thể cái và đực 
căa loài  Rhynocoris fuscipes ban đầu đã sinh sÁn và phát triển thành 292 cá thể trưáng 
thành với tỷ lá giới tính (cái : đực) là 1:0.83 và tỷ lá sống sót đ¿t 84,90%, khi đó khÁ 
năng sinh sÁn căa 1 cá thể cái là: 29,2 con. á thế há F2 (thßi gian nuôi từ tháng 
VII/2020 đến tháng XII/2020) với 132 cặp cá thể cái và đực thì loài Rhynocoris 

fuscipes đã sinh sÁn và phát triển thành 1929 cá thể trưáng thành và tỷ lá giới tính 
(cái:đực) là 1:1,38 với tỷ lá sống sót đ¿t 64,08%, khÁ năng sinh sÁn là 14,61 con (bÁng 
3.13). Như vậy với 10 cặp cá thể cái và đực căa loài Rhynocoris fuscipes ban đầu 
đưÿc nuôi bằng vật mồi là ngài g¿o C. cephalonica qua 2 thế há liên tāc F1 và F2 thì 
khÁ năng sinh sÁn căa 1 cá thể cái là: 19,29 con. 

3.2.2.2. Đặc điểm sinh học của loài bọ xít bắt mồi Euagoras plagiatus 

  a. Pha trứng 

Chúng tôi tiến hành theo dõi trứng từ khi ổ trứng đưÿc đẻ bái con cái cho đến 
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khi trứng ná trong điều kián phòng. thí nghiám (điều kián nhiát đá 25,5 đến 29,3oC 

và ẩm đá 74,5-82,5%). Kết quÁ theo dõi thßi gian. phát dāc và tỷ lá ná căa. trứng loài 
Euagoras plagiatus đưÿc thể hián á BÁng 3.15. 

 
  

 Trứng  Cām trứng đẻ lần 1 trên 
thành lá nuôi 

Cām trứng đẻ lần 2 trên 
thành lá nuôi 

   
Cām trứng đẻ 5 quÁ Cām trứng rßi Trứng ná thiếu trùng 

Hình 3.13. Trąng căa loài Euagoras plagiatus 

Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa 

 

BÁng 3.15. Thái gian phát trián và tỷ lá nã căa trąng bã xít bÅt mái  

Euagoras plagiatus (Nhiát đá 25,5-29,3oC và ¿m đá 74,5-82,5%) 

Sß lÅn 
thí 

nghiám 

Sß l°ÿng 
trąng thí 

nghiám 

(quÁ) 

Thái gian phát trián 

trung bình (ngày) 
Tỷ lá nã trung bình (%) 

Biên đá Trung bình Biên đá Trung bình 

Lần 1 55 4 - 8 6.08 80- 100 90.15 

Lần 2 52 3 - 7 5.45 75 -100 81.25 

Lần 3 52 3 - 6 5.05 78 -100 83.15 

Trung bình 

± SD 

159 3 - 8 5.53 ± 0,32 75 - 100 84.85 ± 4,46 

Qua BÁng 3.15 chúng tôi nhận thÃy trứng căa loài  Euagoras plagiatus phát 

triển từ 3-8 ngày (trung bình 5.53 ± 0,32 ngày) thì ná và tỷ lá ná  từ 75-100 % (trung 
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bình 84,85 ± 4,46 %). 

          So với loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes, thßi gian phát. dāc căa loài 

Euagoras plagiatus ngắn hơn (5.53 ± 0,32 ngày so với 10,16 ± 3,65 ngày) á cùng 

điều kián nhiát đá 25,5-29,3oC và ẩm đá 74,5-82,5%. Tuy nhiên, tỷ lá ná căa. trứng  

căa hai loài này không chánh lách lớn (91,08 ± 4,24 % so với 84,85 ± 4,46 %). 

b. Pha thiếu trùng 

Thiếu trùng căa loài bá xít bắt mồi Euagoras plagiatus trÁi qua 5 tuổi, cũng 

như loài  Rhynocoris fuscipes. 

Trong phòng thí nghiám nuôi thiếu trùng từ tháng VI/2020 cho đến tháng 

X/2020 (điều kián nuôi á nhiát đá 25,5-29,3oC, ẩm đá 74,5-82,5%) chúng tôi nhận 

thÃy: thßi gian phát triển căa thiếu trùng loài bá xít bắt mồi E. plagiatus tương đối 

ngắn và thưßng khác nhau. Thiếu trùng loài bá xít bắt mồi E. plagiatus trÁi qua 5 tuổi, 

thiếu trùng tuổi 4 và tuổi 5 có thßi gian phát triển ngắn hơn so với thßi gian phát triển 

căa thiếu trùng tuổi 1 và tuổi 2 từ 2-3 ngày. Thßi gian phát triển căa thiếu trùng tuổi 

1 dao đáng 3-9 ngày (trung bình 5,49 ± 0,45 ngày), thiếu trùng tuổi 2 dao đáng 5-10 

ngày (trung bình 7,78 ± 0,46 ngày), thiếu trùng tuổi 3 dao đáng 6-11 ngày (trung bình 

8,28 ± 0,52 ngày, thiếu trùng tuổi 4 dao đáng 6-11 ngày (trung bình 8,60 ± 0,48 ngày, 

thiếu trùng tuổi 5 dao đáng 8-14 ngày (trung bình 10,74 ± 0,62 ngày, với tỷ lá sống 

sót trung bình trong cÁ giai đo¿n thiếu trùng dao đáng 79-100 ngày (trung bình đ¿t 

84,90 ± 5,20%. Thßi gian phát triển căa cÁ giai đo¿n thiếu trùng từ tuổi 1 đến tuổi 5 

dao đáng 29-53 ngày (trung bình 40,89 ± 2,58 ngày) (BÁng 3.16). 
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       Hình 3.14. Thi¿u trùng các tuãi căa loài Euagoras plagiatus   

Nguồn: Bùi Thị Hoa 

BÁng 3.16. Thái gian phát trián căa thi¿u trùng bã xít bÅt mái  

Euagoras plagiatus (Nhiát đá 25,5-29,3oC và ¿m đá 74,5-82,5%) 

Thi¿u trùng 

Thái gian phát trián trung bình (ngày) 
LÅn 1 
(N=43) 

 

LÅn 2 (N=36) LÅn 3 
(N=38) 

Trung bình  
± SD 

Tuổi 1 
Biên đá 4 - 8 4 - 8 3 - 9 3 - 9 
Trung bình 5.22 5.18 6.06 5.49 ± 0,45 

Tuổi 2 
Biên đá 5 - 9 6 - 10 5 - 9 5 - 10 
Trung bình 7.46 8.05 7.82 7.78 ± 0,46 

Tuổi 3 
Biên đá 6 -10 7 - 10 6 - 11 6 - 11 
Trung bình 7.86 8.36 8.62 8.28 ± 0,52 

Tuổi 4 
Biên đá 6 - 11 7 - 11 6 - 10 6 - 11 
Trung bình 8.05 9.1 8.65 8.60 ± 0, 48 

Tuổi 5 
Biên đá 8 - 13 10- 14 10 - 13 8 - 14 
Trung bình 10.6 11.58 10.05 10.74 ± 0,62 

CÁ giai 
đo¿n 

Biên đá 53 - 79 57 - 82 57 - 86 29 - 53 
Trung bình 39.19 42.27 41.2 40.89 ± 2,58 

Tỷ lá 
sống sót 

(%) 

Biên đá 79 - 88 80 - 91 82 - 100 79 - 100 

Trung bình 80.8 83.85 90.05 84.90 ± 5,20 

Ghi chú: N-Số lượng thiếu trùng bọ xít nở từ trứng tham gia thí nghiệm 
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c. Pha trưởng thành 

à pha trưáng thành theo dõi các chỉ tiêu về khÁ năng đẻ trứng căa trưáng thành 

cái, thßi gian sống căa trưáng thành, khÁ năng ăn mồi căa trưáng thành cái và đực 

với vật mồi căa chúng là sâu quy Tenebrio molitor, sâu non ngài g¿o Corcyra 

cephalonica. 

Từ tháng IV đến tháng XII/2020, trong điều kián phòng. thí nghiám (nhiát đá 

25,5-29,3oC, ẩm đá 74,5-82,5%) thiếu trùng tuổi 5 căa bá xít bắt mồi Euagoras 

plagiatus sau khi lát xác thành con trưáng thành không giao phối ngay, mà thưßng 

giao phối sau từ 4-6 ngày, con trưáng thành đưÿc ghép đôi sau 8-17 ngày (trung bình 

13,30 ±1,26 ngày) thì bắt đầu đẻ trứng. Trong suốt thßi gian sống đến khi chết sinh 

lý, con cái bá rùa đẻ từ 20-48 quÁ trứng (trung bình 35,82 ± 2,15 quÁ), con cái đẻ 

thành nhiều lần, mßi lần để thành các cām trứng nhỏ từ 2-5 quÁ/ổ. Thßi gian sống căa 

con cái dao đáng từ 48-64 ngày (trung bình 58,08 ± 3,26 ngày), thßi gian sống căa 

con đực dao đáng 34-57 ngày (trung bình 48,22 ± 2,85 ngày) (BÁng 3.17). 

     BÁng 3.17. Thái gian phát trián, sß l°ÿng trąng đẻ và tuãi thã căa bã xít bÅt 

mái Euagoras plagiatus (Nhiát đá 25,5-29,3oC và ¿m đá 74,5-82,5%) 

Sß lÅn thí 
nghiám 

Thái gian phát     
trián căa con cái 

(ngày) 

S  Sß l°ÿng trąng 
đẻ (quÁ/ TT cái) 

Tuãi thã căa con 

cái (ngày) 

Tuãi thã căa con 

đăc (ngày) 

Biên đá 
Trung 

bình 
Biên đá 

Trung 

bình 

Biên 

đá 

Trung 

bình 

Biên 

đá 

Trung 

bình 

Lần 1 10-16 13.2 31-48 36.55 51-60 56.02 34-55 45.85 

Lần 2 12-17 16.55 35-51 45.05 52-64 58.16 41-57 48.6 

Lần 3 8-14 10.16 20-35 25.85 48-64 60.05 42-55 50.22 

Trung 

bình 

± SD 

8-17 13.30 

± 1,26 

20-48 35.82 

± 2,15 

48-64 58.08 

± 3,26 

34-57 48.22 

± 2,85 

Ghi chú: Số lượng cá thể cái mỗi lần thí nghiệm từ 15 - 20 cá thể 
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Cá thể cái căa loài E. plagiatus đang 

ăn sâu quy Tenebrio molitor 

Cá thể đực và cái căa loài E. 

plagiatus đang giao phối 
Hình 3.15. Tr°ãng thành đăc và cái loài bã xít bÅt mái Euagoras plagiatus  

(Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa) 
 

d. Vòng đời của loài bọ xít bắt mồi Euagoras plagiatus 

Loài bá xít bắt mồi Euagoras plagiatus khi nuôi trong phòng. thí nghiám á điều. 

kián nhiát đá 25,5-29,3oC và ẩm đá 74,5-82,5%, kết quÁ. cho thÃy thßi gian hoàn 
thành 1 vòng đßi căa  E. plagiatus từ khi con cái căa thế há thứ 1 đẻ trứng đến khi 
con cái căa thế há thứ 2 đẻ ổ trứng đầu tiên  từ 67-106 ngày (trung bình 59,72 ± 3,65 

ngày), trong đó trứng căa loài  E. plagiatus phát triển từ 3-8 ngày (trung bình 5.53 ± 

0,32 ngày), thßi gian phát triển căa cÁ giai đo¿n thiếu trùng từ tuổi 1 đến tuổi 5 dao 

đáng 53-86 ngày (trung bình 40,89 ± 2,58 ngày) và giai đo¿n từ lần lát xác cuối cùng 
đến khi đẻ quÁ trứng đầu tiên dao dáng 8-17 ngày (trung bình 13,30 ± 1,26 ngày) 

(BÁng 3.18). 

BÁng 3.18. Vòng đái căa loài bã xít bÅt mái Euagoras plagiatus  

(Nhiát đá 25,5-29oC và ¿m đá 74,5-82,5%) 

Sß lÅn thí nghiám 

Thái gian phát trián (ngày) 

Trąng 
(N=52-55) 

CÁ pha thi¿u 
trùng 

(N=36-43) 

Tißn tr°ãng 
thành 

(N=15-20) 

 

Vòng đái 

1 Biên đá 4 - 8 53 - 79 10 - 16 67 - 103 
Trung bình 6.08 39.19 13.2 58.47 

2 Biên đá 3 - 7 57 - 82 12 - 17 72 - 106 
Trung bình 5.45 42.27 16.55 64.27 

3 Biên đá 3 - 6 57 - 86 8 - 12 68 - 104 
Trung bình 5.05 41.2 10.16 56.41 

Biên đá 3 - 8 53 - 86 8 - 17 67 - 106 
Trung bình 5.53 ± 0,32 40.89 ± 2,58 13.30 ± 1,26 59.72 ± 3,65 
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Như vậy, trong điều kián phòng thí. nghiám (nhiát đá 25,5-29,3oC, ẩm đá 74,5- 

82,5%) từ tháng IV/2020 đến tháng X/2020 nhận thÃy: Vòng đßi căa loài bá xít bắt 

mồi Euagoras plagiatus ngắn hơn so với loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes, 

tương ứng dao đáng từ 67-106 ngày (trung bình 59,72 ± 3,65 ngày) so với từ 76-123 

ngày (trung bình 101,11  ±  6,18 ngày), trong đó giai đo¿n phát triển trứng dao đáng 

từ 5,53 ± 0,32 ngày so với 10,16 ± 0,75 ngày; thiếu trùng từ tuổi 1 đến tuổi 5 trung 

bình 40,89 ± 2,58 ngày so với trung bình 72,91 ± 5,26 ngày; tiền trưáng thành trung 

bình 13,30 ± 1,26 ngày so với trung bình 18,04 ± 1,27 ngày. 

Kết quÁ này so sánh với các đặc điểm sinh hác căa. các loài thuác cùng. phân há 

Hacpartorinae (há bá xít. bắt mồi Reduviidae) như loài Sycanus falleni Stal, Sycanus 

croceovittatus (Trương Xuân Lam (2002)) [140] nghiên cứu khi nuôi loài bá xít cổ 

ngßng đỏ bắt mồi S. falleni với thức ăn là sâu đo xanh Anomis flava, sâu khoang 

Spodoptera litura, sâu xanh Helicoverpa armigera, bá xít xanh Nezara viridula, Ãu 

trùng ngài g¿o Corcyra cephalonica, trong điều kián nhiát đá 28,5-30oC, đá ẩm 79-

82% thì thßi gian hoàn thành 1 vòng đßi căa bá xít cổ ngßng đỏ bắt mồi S. falleni dao 

đáng từ 61-89 ngày (trung bình 78,79 ± 3,91 ngày), trong đó giai đo¿n trứng là 18,15 

± 0,61 ngày, giai đo¿n thiếu trùng là 48,62 ± 2,62 ngày và giai đo¿n tiền đẻ trứng là 

12,02  ±  0,72 ngày. Trương Xuân Lam (2011) [141], khi nghiên. cứu về khÁ năng 

nhân nuôi loài bá xít ăn sâu Sycanus croceovittatus, bằng sâu khoang Spodoptera 

litura và ngài g¿o Corcyra cephalonica cho thÃy vòng đßi căa loài bá xít cổ ngßng 

đen bắt mồi S. croceovittatus á điều kián. nhiát đá 26,5-30oC và đá ẩm 78-82%, thßi 

gian hoàn thành vòng đßi căa loài bá xít này dao đáng từ 69-81 ngày (trung bình 

76,79 ± 4,12 ngày) trong đó: giai đo¿n trứng là 16,15 ± 0,89 ngày, thiếu trùng là 49,37 

± 2,69 ngày và giai đo¿n tiền trưáng thành là 10,93 ± 0,54 ngày. Như vậy, vòng đßi 

căa bá xít cổ ngßng đỏ bắt mồi S. falleni và bá xít cổ ngßng đen bắt mồi S. 

croceovittatus ngắn hơn so với loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes (trung bình 

101.11 ± 6,18 ngày). Vòng đßi căa cÁ 2 loài đều dài hơn vòng đßi căa bá xít bắt mồi 

Euagoras plagiatus trong điều kián nhiát đá 25,5-29,3oC, ẩm đá 74,5-82,5%) trung 

bình 59,72 ± 3,65 ngày. 

Nghiên cứu tuổi thá căa loài bá xít bắt mồi Euagoras plagiatus trong điều kián 

Viát Nam cũng không sai khác với nghiên cứu tuổi thá căa con đực và con cái lần 
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lưÿt là 44-101 ngày và 53-86 ngày với tỷ lá giới tính hơi thiên về đực (theo Sahid và 

cs., 2018) [60].  

 e. KhÁ năng nuôi loài bọ xít bắt mồi Euagoras plagiatus bằng ngài g¿o Corcyra 

cephalonica 

T¿i phòng thí. nghiám, từ tháng III/2020 cho đến tháng XII/2020  nhiát đá: 25,5-

29,3oC, ẩm đá 74,5-82,5%, chúng tôi tiến hành nuôi loài bá xít bắt mồi Euagoras 

plagiatus bằng sâu non ngài g¿o Corcyra cephalonica.  

Kết quÁ cho thÃy: trong điều kián á phòng thí nghiám khi nuôi loài bá xít bắt 

mồi Euagoras plagiatus với thức ăn là sâu non ngài g¿o C. cephalonica thì thßi gian 

phát triển căa các tuổi thiếu trùng căa loài bá xít bắt mồi này á thế há F2 (trung bình 

cÁ giai đo¿n 42,32 ± 2,01 ngày) sai khác không có ý nghĩa so với á thế há F1 (trung 

bình 41,23 ± 2,16 ngày) (Ftt=0.66 < Flt= 0.86). Tuy nhiên, phát dāc các tuổi thiếu 

trùng căa loài này nuôi bằng Ãu trùng căa ngài g¿o Corcyra cephalonica á thế há F1 

và F2 sai khác có ý nghĩa (Ftt=0.22 > Flt= 0.86) so với nuôi bằng tổng hÿp vật mồi 

(sâu quy Tenebrio molitor, sâu non ngài g¿o Corcyra cephalonica, mối đÃt 

Odontotermes sp.). Tỷ lá sống sót trong quá trình nuôi bằng thức ăn ngài g¿o á thế 

há F2 thÃp hơn so với thế há F1 (trung bình đ¿t đưÿc là 60,26 ± 2,88% (BÁng 3.19). 

BÁng 3.19. Thái gian phát trián thi¿u trùng và tỷ lá sßng sót căa loài bã xít bÅt 

mái Euagoras plagiatus vßi thąc ăn là ngài g¿o Corcyra cephalonica qua 2 th¿ há 

Sß l°ÿng 
cá thá 

bã xít 

thí nghiám 

Să sinh tr°ãng trung bình ± SD 

căa thi¿u trùng (ngày) Tỷ lá 

sßng sót 

(%) Tuãi 1 Tuãi 2 Tuãi 3 Tuãi 4 Tuãi 5 
CÁ giai 
đo¿n 

Thế há F1 5.64 7.64 8.30 8.73 10.95 41.23 84.64 

(N=35) ± 0,23 ± 0,35 ± 0,48 ± 0,38 ± 0,52 ± 2,16 ± 4,18 

Thế há F2 5.81 7.85 8.67 8.92 11.35 42.32 60.26 

(N=30) ± 0,26 ± 0,30 ± 0,47 ± 0,41 ± 0,61 ± 2,01 ± 2,88 

(Ghi chú: N- số lượng cá thể bọ xít tham gia thí nghiệm) 
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f. KhÁ năng. sinh sÁn loài bọ xít bắt mồi Euagoras plagiatus bằng ngài g¿o 

Corcyra cephalonica 

Với thức ăn là sâu non ngài g¿o C. cephalonica, bước đầu loài bá xít bắt mồi 

Euagoras plagiatus đưÿc nhân nuôi trong phòng thí. nghiám t¿i trưßng Đ¿i hác Tây 

Nguyên. Kết quÁ nuôi loài  này cho thÃy á thế há F1 (thßi gian nuôi từ tháng III/2020 

đến tháng VII/2020 với thức ăn là ngài g¿o thì 10 cặp cá thể cái và đực căa loài  

Euagoras plagiatus ban đầu đã sinh sÁn và phát triển thành 251 cá thể trưáng thành 

với tỷ lá giới tính (cái : đực) là 1:1,3 và tỷ lá sống sót đ¿t 84,64%, khi đó khÁ năng . 

sinh sÁn căa 1 cá thể cái là: 25,1 con. à thế há F2 (thßi gian nuôi từ tháng VII/2020 

đến tháng XII/2020) với 109 cặp cá thể cái và đực thì loài Euagoras plagiatus đã sinh 

sÁn và phát triển thành 1471 cá thể trưáng thành và tỷ lá giới tính (cái:đực) là 1:1,36 

với tỷ lá sống sót đ¿t 60,26%, khÁ năng. sinh sÁn là 13,49 con (BÁng 3.20). Như vậy 

với 10 cặp cá thể cái và đực căa loài Euagoras plagiatus ban đầu đưÿc nuôi bằng vật 

mồi là sâu non ngài g¿o C. cephalonica qua 2 thế há liên tāc F1 và F2 thì khÁ năng. 

sinh sÁn căa 1 cá thể cái là: 14,71 con. 

BÁng 3.20. KhÁ năng sinh. sÁn căa loài bã xít bÅt mái Euagoras plagiatus  

qua 2 th¿ há nuôi bằng ngài g¿o Corcyra cephalonica 

Thái gian 
nuôi 

Sß c¿p bã 
xít E. 

plagiatus 

nuôi 

Sß 
trąng 

đẻ 
đ°ÿc 
(quÁ) 

Sß l°ÿng 
thi¿u 
trùng 

tuãi 1 nã 
ra từ 
trąng 
(con) 

Tỷ lá 
nã căa 
trąng 
(%) 

Sß cá 
thá bã 

xít sßng 
qua các 

giai 
đo¿n 
(con) 

Tỷ lá 
sßng 
sót 
(%) 

Sß cá 
thá cái 
(con) 

Sß cá 
thá 
đăc 

(con) 

Tỷ lá 
gißi 
tính 
(cái: 
đăc) 

Thế há F1 10 350 297 84,85 251 84,64 109 142 1:1,3 

Thế há F2 109 3379 2440 72,22 1471 60,26 623 848 1: 1,36 

Kết quÁ này cho thÃy nuôi bá xít bắt mồi Euagoras plagiatus bằng vật mồi là 

sâu non ngài g¿o C. cephalonica qua 2 thế há liên tāc F1 và F2 thì khÁ. năng sinh sÁn 

căa 1 cá thể cái là: 14,71 con thÃp hơn so với khi nuôi loài bá xít bắt mồi Rhynocoris 

fuscipes cũng bằng vật mồi là sâu non ngài g¿o C. cephalonica qua 2 thế há liên tāc 

F1 và F2 có khÁ. năng sinh sÁn căa 1 cá thể cái là: 19,29 con. 
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3.3. Nghiên cąu dißn bi¿n sß l°ÿng, mßi quan há giāa các loài bÅt mái vßi con 
mái và Ánh h°ãng căa mát sß y¿u tß sinh thái lên mÃt đá và mßi quan há trên 
cây cà phê t¿i ĐÅk LÅk 

      Trên cây cà phê á Đắk Lắk, chúng tôi nhận thÃy 2 nhóm sâu h¿i cà phê 
thưßng xuÃt hián là nhóm sâu ăn lá bao gồm: Sâu non Cephonodes sp., sâu róm 

Orvasca sp., sâu đo Biston sp., bá nẹt Thosea sp. và bá nẹt Parasa sp.). và nhóm ráp 
h¿i chính gồm ráp vÁy Coccus sp., ráp vÁy Saissetia sp., ráp sáp Pseudococcus sp., 

các loài sâu. h¿i này cũng là vật mồi các loài bá xít bắt mồi và bá rùa bắt mồi trên cây 

cà phê. 

3.3.1. Diễn biến số lượng và mối quan hệ giữa các loài bọ xít bắt mồi với vật mồi 

t¿i Đắk Lắk 

Tiến hành nghiên cứu mật đá các loài bá xít bắt mồi và vật mồi căa chúng (là 
tập hÿp các loài sâu ăn lá h¿i cây cà phê), cũng như mối quan há căa tập. hÿp các loài 
bá xít bắt mồi này với vật mồi, trong giai đo¿n 2019-2020 t¿i huyán Krông Păk, 
Cưmga và Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho thÃy: 

Trong tổng số các loài bá xít bắt mồi đưÿc phát hián trên cây cà phê t¿i các 

đßa điểm này thì số lưÿng các loài thuác há bá xít ăn sâu Reduviidae luôn chiếm vß 

trí cao (chiếm 15.69% tổng số côn trùng bắt mồi bắt gặp). Ngoài tập hÿp. tÃt cÁ các 

loài bá xít bắt mồi đã bắt gặp trong quá trình điều tra, thì trong tổng số 20 loài ghi 

nhận đưÿc, chúng tôi nhận thÃy có 2 loài khá phổ biến có tỷ lá bắt gặp cao là loài bá 

xít bắt mồi Euagoras plagiatusvà Rhynocoris fuscipe. BÁng 3.21 cho thÃy, mật đá tập 

hÿp. bá xít bắt mồi trung bình trong 2 năm điều tra là 0,43 ± 0,05 con/m2, trong đó 

mật đá loài bá xít bắt mồi E. plagiatus là 0,27 ± 0,03 con/m2 và loài R. fuscipes là 

0,27 ± 0,03 con/m2. 

BÁng 3.21. Di¿n bi¿n sß l°ÿng các loài bã xít bÅt mái và vÃt mái căa chúng trên 

cây cà phê t¿i ĐÅk LÅk (2019-2020) 

Thái gian 
đißu tra 

MÃt đá (con/m2) 

Tãng cá thá các 
loài nhóm t°¢ng 

quan 

Tãng cá thá các 
loài nhóm  

 Loài Rhynocoris 

fuscipes 

Loài  Euagoras 

plagiatus 

Tháng 1 1,25 0,24 0,12 0 

Tháng 2 1,54 0,16 0,08 0 
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Tháng 3 1,3 0,12 0 0 

Tháng 4 2,92 0,15 0,10 0 

Tháng 5 1,45 0,37 0,12 0,10 

Tháng 6 1,02 0,88 0,37 0,25 

Tháng 7 0,67 1,32 0,32 0,52 

Tháng 8 0,72 1,08 0,27 0,50 

Tháng 9 0,65 1,75 0,39 0,45 

Tháng 10 0,85 1,32 0,15 0,32 

Tháng 11 2,6 0,24 0,13 0,03 

Tháng 12 3,2 0,16 0,10 0,56 

Tháng 1 2,69 0,15 0,06 0,50 

Tháng 2 1,58 0,11 0 0,06 

Tháng 3 2,45 0,08 0 0 

Tháng 4 3,32 0,05 0 0 

Tháng 5 2,7 0,08 0 0 

Tháng 6 1,85 0,68 0,20 0 

Tháng 7 1,9 0,18 0,10 0 

Tháng 8 1,16 0,06 0 0 

Tháng 9 1,84 0,09 0 0 

Tháng 10 2,05 0,58 0,17 0,06 

Tháng 11 3,15 0,42 0,18 0,10 

Tháng 12 1,89 0,07 0,00 0,00 

Trung bình 

± SD 
1,86 ±0,11 0,43 ±0,05 0,17 ±0,02 0,27 ±0,03 

Theo dõi diến biến số lưÿng nhận thÃy mật đá căa tập hÿp bá xít bắt mồi có 
1 cao điểm vào tháng 7-10, năm 2019 và thÃp á các tháng còn l¿i. Mát trong những 
lý do tập hÿp các loài. bá xít bắt, mồi có mật đá thÃp vào tháng 1-3 hàng năm là do t¿i 
thßi điểm này cây cà phê đưÿc cắt tỉa cành đÿt 1 sau khi thu ho¿ch và cắt tỉa cành đÿt 
2 vào tháng 6 - 7 (cắt sơ l¿i mát lần nữa), lúc này các loài. sâu h¿i (vật mồi căa bá xít 
bắt mồi) giÁm m¿nh dẫn đến sự giÁm số lưÿng căa các loài bá xít bắt mồi, cũng như 
sự di chuyển căa các loài bá xít bắt mồi sang cây trồng khác. Đến tháng 7, mật đá tập 
hÿp bá xít bắt mồi l¿i tăng, trung bình 1,32 con/m2, trong đó 0,32 con/m2 (loài E. 

plagiatus) và 0,52 (loài R. fuscipes). Mật đá tập hÿp bá xít bắt mồi đ¿t cao nhÃt vào 
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tháng 9 (trung bình 1,75 con/m2), trong đó 0,45 con/m2 (loài E. plagiatus) và 0,39 

(loài R. fuscipes) (Hình 3.16). Để xác đßnh vß trí căa 2 loài bá xít bắt mồi phổ biến là 

loài R. fuscipes và loài E. plagiatus trong tập hÿp các loài bá xít bắt mồi trên cây cà 
phê, thông qua há số tương quan cho thÃy: mật đá căa 2 loài bá xít bắt mồi R. fuscipes 

và E. plagiatus có quan há mật thiết với tập hÿp các loài bá xít bắt mồi (Hình 3.16). 

Há số tương quan giữa tập hÿp các loài bá xít bắt mồi với 2 loài  là tương quan thuận, 

khá chặt, với loài R. fuscipes (R=0,58), với loài E. plagiatus (R=0,86).  

 

Hình 3.16. Diễn bi¿n m¿t độ của tÃp hÿp các loài bã xít bÅt mái và 2 loài bã xít 

bÅt mái phã bi¿n trên cây cà phê tại Đắk Lắk 

        Như vậy, sự thay đổi mật đá căa tập hÿp các. loài bá xít bắt mồi có phā 

thuác lớn mật đá căa 2 loài bá xít bắt mồi phổ biến. Điều này cũng cho thÃy sự 

tăng giÁm căa cÁ tập hÿp các loài bá. xít bắt mồi đều phā thuác khá chặt sự tăng 

giÁm căa 2 loài bá xít bắt mồi R. fuscipes và loài E. plagiatus. 

          Nghiên cứu mối quan há giữa các loài bá xít bắt mồi với vật mồi (tập hÿp 

nhóm sâu ăn lá trên cây cà phê) t¿i Đắk Lắk trong 2 năm cho thÃy: mật đá trung 
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bình căa tập hÿp nhóm sâu ăn lá là 1,86 ± 0,11 con/m2 (BÁng 3.21). Mật đá nhóm 

sâu ăn lá đ¿t cao nhÃt vào tháng 3,4/2019 (1,39 - 2,92 con/m2) và tháng 11,12/2019 

(2,60 - 3,20 con/m2); tháng 3,4/2020 (2,45 - 3,32 con/m2) và tháng 10,11/2020 

(2,05 - 3,15 con/m2). 

 

Hình. 3.17. Quan há giāa các loài bã xít bÅt mái vßi vÃt mái trên  

cây cà phê t¿i ĐÅk LÅk 
 

Nghiên cứu mối quan há giữa các loài bá xít bắt mồi và con mồi (tập hÿp nhóm 

sâu ăn lá) dựa trên há số tương quan số lưÿng giữa tập hÿp các loài. bá xít bắt mồi với 

hÿp nhóm sâu ăn lá trong cÁ 2 năm. Kết quÁ cho. thÃy trong năm 2019, tập hÿp các 

loài bá xít bắt mồi có mối tương, quan nghßch với hÿp nhóm sâu ăn lá á cÁ 2 năm 
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nghiên cứu là khác nhau. Cā thể mối tương quan này nghßch, yếu (R=-0.15) từ tháng 

1 tới tháng 5/2019, thßi gian này mối quan há hầu như không có, thể hián tập hÿp các 

loài bá. xít bắt mồi có vai trò không đáng kể đối với tập hÿp nhóm sâu ăn lá. Tuy 

nhiên, từ tháng 6 đến tháng 10/2019, mối tương quan này nghßch và chặt (R=-0.69), 

thßi gian này mật đá tập hÿp các loài. bá xít bắt mồi đ¿t cao đã làm giÁm đáng kể mật 

đá tập hÿp nhóm sâu ăn lá h¿i cà phê từ cực đ¿i 2,92 con/m2 xuống còn 0,65 - 0,85 

con/m2, như vậy trong khoÁng. thßi gian này tập tập hÿp các loài bá. xít bắt mồi có vai 

trò kìm hãm nhóm sâu h¿i ăn lá trên cây cà phê. Trong năm 2020, Từ 1/2020 đến 

tháng 12/2020, tập hÿp các loài bá xít. bắt mồi có mối tương quan thuận, yếu với hÿp 

nhóm sâu ăn lá (R=0,21-0,23), điều này cho thÃy tập tập hÿp. các loài bá xít bắt mồi 

rÃt ít có vai trò trong viác kìm hãm nhóm sâu h¿i ăn lá h¿i cà phê trong năm 2020 

(Hình 3.17). 

         Mối quan há giữa 2 loài bá xít bắt mồi (E. plagiatus và R. fuscipes) với vật 

mồi căa chúng trên cây cà phê là tập hÿp nhóm sâu ăn lá cũng cho thÃy tương tự như 

tập hÿp các loài bá xít bắt mồi. Mối quan há giữa căa 2 loài bá xít bắt mồi với hÿp 

nhóm sâu ăn lá trên cây cà phê cũng thể hián há số tương quan khác nhau: chúng có 

mối tương quan. nghßch, chặt từ tháng 6/2019 đến tháng 12 năm 2019 (R=-66) và há 

số tương quan thuận, yếu từ tháng 1 đến tháng 5/2019 (R=0,24) và tương quan nghßch 

rÃt yếu từ tháng 1-12/2020 (R=-0,14) (Hình 3.18). 

Kết quÁ nghiên cứu mối quan há giữa tập hÿp các loài bá. xít bắt mồi, cũng 

như 2 loài bá xít bắt mồi (E. plagiatus và R. fuscipes) với vật mồi (tập hÿp nhóm sâu 

ăn lá trên cây cà phê) t¿i Đắk Lắk trong 2 năm 2019-2020 cũng hoàn toàn phù hÿp 

với các nghiên. cứu về mối tương quan căa tập hÿp các. loài bá xít bắt mồi và 2 loài 

bá xít bắt mồi cổ ngßng (Sycanus fallen và Sucanus croceovittatus) trên cây đậu tương 

và cây bông á Tây Bắc căa Trương Xuân Lam và Vũ Quang Côn (2004) đó là mối 

quan há giữa tập hÿp các loài bá. xít bắt mồi (loài bá xít bắt mồi phổ biến) với vật 

mồi là sâu h¿i trên cánh đồng thưßng là tương quan yếu hoặc không có mối tương 

quan từ tháng 1 đến tháng 5 và có mối tương. quan nghßch, chặt từ tháng 6 đến tháng 

10, lúc này mật đá tập hÿp các loài bá xít. bắt mồi phát triển và đ¿t cao khi đó mật đá 

tập hÿp nhóm sâu h¿i (vật mồi) giÁm và đ¿t thÃp và vai trò kìm hãm sâu h¿i căa các 

loài bá xít bắt mồi mới đưÿc thể hián rõ nét trên cánh đồng. 
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Hình 3.18. Mßi quan há giāa loài bã xít bÅt mái Rhynocoris fuscipes và 

Euagoras plagiatus vßi vÃt mái (tÃp hÿp nhóm sâu ăn lá) trên cây cà phê t¿i 

ĐÅk LÅk 

Có nhiều lý do Ánh hưáng. đến sự phát sinh và phát triển, căa các loài bá xít 

bắt mồi nhưng. quan tráng nhÃt là yếu tố nhiát đá. và thức ăn. Theo Trương Xuân Lam. 

và Vũ Quang Côn (2004) nhiát đá thích hÿp nhÃt. cho bá xít bắt mồi sinh sÁn là 28-

30oC. Theo số liáu khí tưÿng. thăy văn t¿i Đắk Lắk trong 2 năm. 2019-2020 thì nhiát 

đá. trung bình tháng từ tháng 6 đến tháng 12 là 29-31,2oC, phù hÿp cho loài bá xít bắt 

mồi này sinh sÁn và phát triển và đ¿t cao điểm. mật đá vào tháng 9 hàng năm. Thức 

ăn ưa thích nhÃt. căa bá xít bắt mồi là. sâu non bá cánh vẩy. (Lepidoptera) và mật đá 

loài, bắt mồi tăng lên. theo sự gia tăng số lưÿng căa vật mồi, thưßng đ¿t điểm. cực đ¿i 

mật đá sau điểm cực. đ¿i mật đá căa vật mồi mát thßi gian. Theo số liáu điều. tra trong 

2 năm. 2019-2020 thì thÃy rằng tập hÿp sâu. cánh vẩy (tập hÿp nhóm sâu. ăn lá h¿i cà 

phê) đ¿t cao điểm mật đá vào tháng 3-4, tháng 10-12 hàng năm, cung cÃp mát lưÿng 

thức ăn dồi dào cho bá xít. bắt mồi tăng trưáng, tích lũy số lưÿng và đ¿t cao. điểm mật 



 

100 
 

 

đá vào tháng 9. Bên c¿nh đó, khi lưÿng phun thuốc hóa hác giÁm (trong năm 2019) 

thì mật đá bá xít bắt mồi tăng sẽ t¿o nên mát tr¿ng thái cân bằng sinh hác giữa bá xít 

bắt mồi và con mồi trên cây cà phê á Đắk Lắk. 

3.3.2. Biến động số lượng và mối quan hệ của các loài bọ rùa bắt mồi và vật mồi 

trên cây cà phê t¿i Đắk Lắk  

Trong tổng số các loài bá rùa bắt mồi đưÿc phát hián trên cà phê trong nghiên 

cứu này thì số lưÿng các loài thuác há Coccinellidae cũng chiếm vß trí cao. Đây là há 

côn trùng bắt mồi có hiáu quÁ tích cực trong viác khống chế ráp h¿i cà phê. Trong 

tổng số 7 loài ghi nhận đưÿc, chúng tôi. theo dõi 2 loài bá rùa bắt mồi phổ biến có tỷ 

lá bắt gặp cao là loài bá rùa bắt mồi 6 vằn đen (Menochilus sexmaculatus) và bá rùa 

chữ nhân (Coccinella transversalis), còn l¿i theo dõi tập hÿp tÃt cÁ các loài bá rùa bắt 

mồi đã bắt gặp trong quá trình điều tra. 

Các lo¿i ráp gây h¿i trên cây cà phê t¿i Đắk Lắk phổ biến là các lo¿i ráp vÁy 

(Coccus sp.), ráp vÁy (Saissetia sp.) và ráp sáp (Pseudococcus sp.). Trong giai đo¿n 

2019-2020 trên cây cà phê t¿i huyán Krông Păk, Cưmga và Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. 

Chúng tôi đã. tiến hành điều tra mật đá. căa nhóm ráp h¿i, chính (các lo¿i ráp vÁy 

Coccus sp., Saissetia sp. và Pseudococcus sp.) và mật đá căa tập hÿp, các loài bá rùa, 

bắt mồi, 2 loài bá rùa bắt mồi phổ biến (Menochilus sexmaculatus và Coccinella 

transversalis) và vật mồi căa chúng (nhóm ráp h¿i chính), đồng thßi xem xét mối 

quan há căa tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi, loài phổ biến với con mồi là nhóm ráp. 

h¿i chính trên cây. cà phê). Kết quÁ. cho thÃy á BÁng 3.22. 

BÁng 3.22. Dißn bi¿n sß l°ÿng các loài bã rùa bÅt mái và vÃt mái căa chúng 

(nhóm ráp h¿i) trên cây cà phê t¿i ĐÅk LÅk (2019-2020) 

Thái gian 
đißu tra 

 
Nhóm ráp h¿i 

chính        (Coccus 
sp., Saissetia sp. 
và Pseudococcus 
sp.) (con/cành) 

MÃt đá (con/cây) 

Tãng cá thá các 
loài bã rùa bÅt 

mái 

Bã rùa 6 vát 
đen 

(Menochilus 

sexmaculatus) 

Bã rùa chā 
nhân 

(Coccinella 

transversalis) 

Tháng 1 14,20 0,80 0,11 0,09 

Tháng 2 21,92 0,50 0,08 0,16 

Tháng 3 10,04 0,65 0,17 0,11 

Tháng 4 22,48 0,59 0,22 0,15 
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Tháng 5 10,36 1,41 0,45 0,53 

Tháng 6 6,32 1,32 0,58 0,91 

Tháng 7 7,20 2,13 0,83 0,66 

Tháng 8 6,96 1,69 0,59 1,13 

Tháng 9 5,56 2,98 1,05 0,67 

Tháng 10 9,36 0,79 0,34 0,42 

Tháng 11 6,60 0,63 0,40 0,48 

Tháng 12 12,16 0,42 0,05 0,25 

Tháng 1 13,52 0,77 0,13 0,21 

Tháng 2 14,16 0,65 0,07 0,15 

Tháng 3 17,22 0,12 0,08 0,32 

Tháng 4 10,44 0,56 0,13 0,21 

Tháng 5 6,76 1,22 0,44 0,52 

Tháng 6 7,20 1,47 0,55 0,93 

Tháng 7 8,20 1,50 0,85 0,63 

Tháng 8 11,48 2,04 0,62 0,96 

Tháng 9 13,06 2,13 0,88 0,7 

Tháng 10 16,92 0,86 0,18 0,16 

Tháng 11 13,96 0,96 0,16 0,24 

Tháng 12 19,52 0,32 0,11 0,19 

 Trung bình 
± SD 11,90 ±1,06 1,10 ±0,14 0,38 ±0,04 0,45 ±0,06 

 

BÁng 3.22 cho thÃy, mật đá tập hÿp bá rùa bắt mồi trung bình trong 2 năm 

điều tra là 1,10 ± 0,14 con/m2, trong đó mật đá loài bá rùa bắt mồi M. sexmaculatus 

là 0,38 ± 0,04 con/m2 và loài C. transversalis là 0,45 ±0,06 con/m2. Dißn biến mật đá 

căa tập hÿp bá rùa bắt mồi trong suốt 2 năm theo dõi cho thÃy bá rùa bắt mồi xuÃt 

hián từ tháng 1 và tăng mật đá từ tháng 5 đến tháng 8, đ¿t 1 cao điểm vào tháng 9 

trong năm 2019 (2,98 con/m2). Trong năm 2020, mật đá tập hÿp bá rùa bắt mồi đ¿t 

thÃp từ tháng 1 đến tháng 4 và tăng mật đá từ tháng 5 đến tháng 8, đ¿t 1 cao điểm vào 

tháng 9 (2,13 con/m2). Mật đá tập hÿp bá rùa bắt mồi đ¿t thÃp á các tháng còn l¿i 

thÃp nhÃt 0,32 con/m2 (BÁng 3.22).  

Mát trong những lý do tập hÿp bá rùa bắt mồi có mật đá thÃp là do vào tháng 

1-3 hàng năm cà phê đưÿc cắt tỉa cành đÿt 1 sau khi thu h¿ch và tháng 6-7 cắt sơ l¿i 
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mát lần nữa, các số lưÿng các loài ráp h¿i (vật mồi căa bá rùa) giÁm dẫn đến mật đá 

các loài bá rùa bắt mồi cũng đ¿t thÃp. Mật đá tập hÿp bá rùa bắt mồi đ¿t cao nhÃt vào 

tháng 5 - tháng 9 trong cÁ 2 năm (trung bình 1,69-2,98 con/m2 năm 2019 và 2,04-2,13 

con/m2 năm 2020), trong đó loài M. sexmaculatus là 0,59-1,05 con/m2 và loài C. 

transversalis là 0,67-1,13 con/m2 năm 2019 và loài M. sexmaculatus là 0,62-0,88 

con/m2 và loài C. transversalis là 0,70-0,96 con/m2 năm 2020 (BÁng 3.22). 

 

Hình 3.19. Dißn bi¿n mÃt đá và quan há căa tÃp hÿp các loài bã rùa bÅt mái vßi 

2 loài bã rùa bÅt mái phã bi¿n trên cây cà phê t¿i ĐÅk LÅk 

Trong các đÿt điều tra, 2 loài bá rùa bắt mồi phổ biến loài M. sexmaculatus và 

loài C. transversalis trên cây cà phê cũng có mối quan há mật thiết với tập hÿp các 

loài bá rùa bắt mồi. Xét há số tương quan giữa tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi với 

loài M. sexmaculatus là tương quan thuận, rÃt chặt (R=0,92), há số tương quan giữa 

tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi với các loài C. transversalis cũng là tương quan thuận, 

chặt (R=0,72). Tương quan căa loài bá rùa bắt mồi M. sexmaculatus và loài C. 

transversalis trên cây cà phê cũng là tương quan thuận, rÃt chặt (R=0,78). Như vậy, 

sự thay đổi mật đá căa tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi luôn luôn quan há với sự thay 
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đổi căa 2 loài bá rùa bắt mồi phổ biến (Hình 3.19) . 

Trên cây cà phê loài sâu. h¿i phổ biến cũng là vật mồi căa các loài bá rùa bắt 

mồi là nhóm ráp h¿i chính (ráp vÁy (Coccus sp.), ráp vÁy (Saissetia sp.) và ráp sáp 

(Pseudococcus sp.)). Mật đá trung bình căa tập hÿp ráp h¿i là 11,90 ± 1,06 con/cành. 

Mật đá ráp h¿i đ¿t cao nhÃt vào tháng 2 và tháng 4 năm 2019 (21,92-22,48 con/cành) 

và tháng 11 và tháng 12 năm 2020 (16,92-19,52 con/cành). 

 

 

Hình 3.20. Mßi quan há căa tÃp hÿp các loài các loài bã rùa bÅt mái và vÃt mái 

(nhóm ráp h¿i chính) trên cây cà phê t¿i ĐÅk LÅk 

Kết quÁ điều tra mối quan há giữa các loài bá rùa bắt mồi và con mồi đưÿc 

chúng đánh giá thông qua há số tương quan căa tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi với 

nhóm ráp h¿i chính. Hình 3.20 cho thÃy, tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi có mối tương 

quan nghßch với nhóm ráp h¿i chính á cÁ 2 năm nghiên cứu với các mức đá khác 

nhau. Cā thể mối tương quan nghßch, rÃt chặt (R=-0,74) từ tháng 5 tới tháng 9/2019, 

tương quan nghßch, tương đối chặt (R=-0,59) từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020. 

Trong thßi gian này mật đá tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi đ¿t cao đã làm giÁm đáng 

kể mật đá tập hÿp nhóm rát h¿i chính từ cực đ¿i 21,92-22,48 con/cành xuống còn 

5,56 con/cành. Như vậy, trong năm 2019 từ tháng 5 tới tháng 9/2019 thì  tập hÿp các 

loài bá rùa bắt mồi có vai trò kìm hãm số lưÿng nhóm ráp h¿i chính trên cây cà phê. 
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Tuy nhiên, điều tra trong năm 2020, thì trong khoÁng thßi gian từ tháng 05-10 năm 

2020, tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi có mối tương quan nghßch, yếu với ráp h¿i (R=-

0,41), điều này cho thÃy tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi có vai trò thÃp trong viác kìm 

hãm nhóm ráp h¿i chính trên cây cà phê trong năm 2020. 

Đánh giá há số tương quan căa loài bá rùa. chữ nhân bắt mồi (C. transversalis 

với vật mồi căa chúng trên cây cà phê là nhóm ráp h¿i chính trên cây cà phê cho thÃy: 
Mối quan há giữa căa loài bá rùa chữ nhân bắt mồi với nhóm ráp h¿i chính 

trên cây cà phê cũng thể hián mối tương quan nghßch, chặt (R=-0,72) từ tháng 04/2019 

đến tháng 10 năm 2019, điều đó chứng tỏ, loài bá rùa chữ nhân có vai trò quan tráng 

trong viác kìm hãm nhóm ráp h¿i chính (ráp vÁy Coccus sp., ráp vÁy Saissetia sp. và 

ráp sáp Pseudococcus sp.) trên cây cà phê từ tháng 04/2019 đến tháng 10/2010. Mát 

trong những lý do là thßi gian từ tháng 1 đến tháng 4, với điều kián thuận lÿi đã làm 

mật đá vật mồi (ráp h¿i) căa loài bá rùa chữ nhân tăng cao, sự tích lũy căa loài bá rùa 

chữ nhân ổn đßnh và vì vậy đã làm cho mật đá loài bá rùa chữ nhân tăng và chúng thể 

hián vai trò quan tráng trong viác kìm hãm nhóm ráp h¿i chính trong thßi gian từ 

tháng 4 đến tháng 10 năm 2019. Tuy nhiên, trong năm 2020, thßi gian từ tháng 1 đến 

12/2020, loài bá rùa chữ nhân bắt mồi có mối tương quan nghßch, yếu với nhóm ráp 

h¿i chính (R=- 0,45) (Hình 3.21). 
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Hình 3.21. Mßi quan quan há giāa bã rùa chā nhân Coccinella transversalis 

vßi nhóm ráp h¿i chính trên cây cà phê t¿i ĐÅk LÅk 

  

 

Hình 3.22. Mßi quan há giāa loài bã rùa bÅt mái Menochilus sexmaculatus vßi 

nhóm ráp h¿i chính trên. cây cà phê t¿i ĐÅk LÅk 
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  Tương tự, đánh giá há số tương quan căa loài bá rùa 6 vằn bắt mồi (M. 

sexmaculatus) với vật mồi căa chúng trên cây cà phê là nhóm ráp h¿i chính cũng 

cho thÃy mối quan há giữa căa loài bá rùa 6 vằn bắt mồi với nhóm ráp h¿i trên cây 

cà phê cũng thể hián mối tương. quan nghßch, tương đối chặt (thÃp hơn loài bá rùa 

chữ nhân) từ tháng 4/2019 đến tháng 12 năm 2019 (R=-0,67). Điều đó chứng tỏ, loài 

bá rùa 6 vằn cũng có vai trò trong viác kìm hãm nhóm ráp h¿i chính trên cây cà phê 

từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019, thßi gian này mật đá tập hÿp các loài bá rùa 6 

vằn đ¿t mật đá cao làm giÁm mật đá nhóm ráp h¿i chính trên. cây cà phê. Trong thßi 

gian từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020, giống như loài bá rùa chữ nhân bắt mồi, thì 

mối tương căa loài này quan nghßch, yếu với ráp h¿i (R=-0,45) (Hình 3.22). 

Kết quÁ về vai trò căa bá rùa chữ nhân và loài bá rùa 6 vằn với nhóm ráp h¿i 

chính trên cây. cà phê cho thÃy có kết quÁ tương tự như vài trò căa 2 loài bá rùa 

này trên cây chè đối ráp muái nâu đen h¿i chè (Nguyßn Quang Cưßng, 2014). Loài 

bá rùa. chữ nhân và loài bá rùa 6 vằn có mối tương. quan nghßch rÃt chặt với ráp 

muái nâu. đen h¿i chè, cā thể năm 2014 t¿i thßi điểm điều tra. tương quan chặt. có 

há số tương quan R=-0,81, năm 2015 có há số tương quan R=-0,92, tương ứng 

năm 2016 có R=-0,85. Sức ăn mồi. căa 2 loài bá rùa này trong điều. kián nuôi. nhân 

t¿o rÃt cao: cÁ giai đo¿n. tuổi 1. trung bình tiêu thā 18,42 ± 1,36 ráp, cÁ giai đo¿n 

tuổi 2 trung bình. tiêu thā 28,43 ± 3,44 ráp, cÁ giai đo¿n tuổi 2 tiêu thā trung bình 

58,30 ±3,43 ráp, cÁ tuổi 4 tiêu thā. trung bình 73,65 ± 2,07 ráp, cÁ giai đo¿n trưáng 

thành tiêu thā. trung bình 98,57 ± 2,57 ráp (Nguyßn Quang Cưßng, 2014). 

3.3.3. Ành hưởng của một số yếu tố sinh thái lên mật độ và mối quan hệ của một 

số loài côn trùng bắt mồi với sâu h¿i trên cây cà phê t¿i Đắk Lắk  

 3.3.3.1. Nghiên cứu. Ánh hưởng trồng cà phê có đai rừng chắn gió lên mật độ và mối 

quan hệ của một số loài côn trùng bắt mồi với vật mồi của nó  

Đai rừng chắn gió trên các ruáng trồng cà phê á huyán Krông Păk và các ruáng 

trồng cà phê á huyán Krông Ana không có đai rừng chắn gió t¿i Đắk Lắk đã làm Ánh 

hưáng các yếu tố tiểu khí hậu khu vực trồng cà phê (cưßng đá ánh sáng, nhiát đá, ẩm 

đá, tốc đá gió) và Ánh hưáng không nhỏ đến sự phát sinh căa quần thể sâu h¿i và các 

loài côn trùng bắt mồi trên cây cà phê. Đồng thßi đai rừng chắn gió còn có tác dāng 

chống xói mòn đÃt, cung cÃp thêm dinh dưỡng cho đÃt, cÁi t¿o đÃt.  
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Để đánh giá mát cách tổng quát về Ánh hưáng căa đai rừng chắn gió đến côn 

trùng bắt mồi với sâu h¿i chính trên cây cà. phê, chúng tôi tiến. hành điều tra trong 5 

tháng liên tiếp từ tháng 06 đến tháng 10 mật đá các loài. sâu h¿i cà phê á hai khu vực 

có đai rừng chắn gió và không có đai rừng chắn gió, xử lý thống kê để so sánh, kết 

quÁ đưÿc ghi l¿i t¿i BÁng 3.23. 

BÁng 3.23. Ành h°ãng căa đai rừng chÅn gió đ¿n sß l°ÿng căa mát sß loài côn 

trùng bÅt mái và vÃt mái trên cây cà phê t¿i ĐÅk LÅk 

Tên côn trùng bÅt 
mái/vÃt mái Công thąc 

MÃt đá (con/m2) qua từng tháng 
đißu tra trong năm 2019 MÃt đá 

6 7 8 9 10 
2 loài  bá xít bắt mồi 
phổ biến (Rhynocoris 

fuscipes và Euagoras 

plagiatus) (con/m2) 

ĐRCG 1,06 1,13 0,75 1,18 1,16 1,12a 
KĐRCG 0,62 0,84 0,77 0,84 0,47 0,71b 
LSD0,05      0,7 

Nhóm sâu ăn lá (Sâu 
non Cephonodes sp., 
sâu róm Orvasca sp., 
sâu đo Biston sp., bá 
nẹt Thosea sp. và bá 
nẹt Parasa sp.) 
(con/m2) 

ĐRCG 1,36 1,88 3,08 2,69 3,14 2,63a 
KĐRCG 1,43 3,81 3,14 2,24 3,11 2,55a 
LSD0,05      0,91 

Tỷ lá giữa 2 loài bá xít 
bắt mồi phổ biến: 
Nhóm sâu ăn lá 

ĐRCG 1:2 
KĐRCG 1:2 

Tập hÿp các loài bá 
xít bắt mồi (con/m2) 

ĐRCG 1,28 1,26 2,44 1,64 2,02 1,93a 
KĐRCG 0,88 1,32 1,08 1,75 1,32 1,27b 
LSD0,05      0,11 

Nhóm sâu ăn lá (Sâu 
non Cephonodes sp., 
sâu róm Orvasca sp., 
sâu đo Biston sp., bá 
nẹt Thosea sp. và bá 
nẹt Parasa sp.) 
(con/m2) 

ĐRCG 1,84 2,36 3,20 5,84 6,93 4,03a 
KĐRCG 2,35 2,60 2,90 6,30 6,85 4,20a 
LSD0,05       

3,41 

Tỷ lá giữa tập hÿp bá 
xít bắt mồi: Nhóm sâu 
ăn lá 

ĐRCG 1:32 
KĐRCG 1:36 

Bá rùa chữ nhân bắt 
mồi Coccinella 

transversas (con/m2) 

ĐRCG 1,27 1,56 0,66 1,31 1,27 1,21a 
KĐRCG 0,91 0,66 1,13 0,67 0,42 0,76b 
LSD0,05      0,14 
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Nhóm ráp h¿i chính 
cây cà phê: Coccus sp., 
Saissetia sp., 
Pseudococcus sp.,)  
(con /cành) 

ĐRCG 2,42 1,93 2,51 3,12 3,17 2,63a 
KĐRCG 1,32 2,13 1,69 2,98 0,79 1,78b 
LSD0,05 0,24 
ĐRCG 7,23 6,89 7,69 5,65 10,03 7,49a 
KĐRCG 6,32 7,20 6,96 5,56 9,36 7,08b 
LSD0,05 2,11 

Tỷ lá giữa bá rùa chữ 
nhân: Nhóm ráp h¿i 
chính cây cà phê 

ĐRCG 1:51 
KĐRCG 1:46 

Tỷ lá tập hÿp bá rùa 
bắt mồi: Nhóm ráp h¿i 
chính cây cà phê 

ĐRCG 1:27 

KĐRCG 1:25 

Ghi chú: ĐRCG - đai rừng chắn gió, KĐRCG - Không đai rừng chắn gió. Các 
chữ số thể hián sự sai khác theo cát á mức 0,05% (ANOVA). 
Mật đá căa 2 loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes và Euagoras plagiatus 

trung bình qua 5 tháng (từ tháng 6 - tháng 10/2019) trên cây cà phê có đai rừng chắn 

gió (1,12 con/m2) cao hơn trên cà phê không có đai rừng chắn gió (0,71 con/m2). 

Trong khi đó, đối với mật đá căa nhóm sâu ăn lá (Sâu non Cephonodes sp., sâu 

róm Orvasca sp., sâu đo Biston sp., bá nẹt Thosea sp. và bá nẹt Parasa sp.) cũng có sự 

sai khác á trên cây cà phê có đai rừng chắn gió và cà phê không có đai rừng chắn gió. 

Cā thể là mật đá nhóm sâu ăn lá trung bình qua 5 tháng theo dõi (từ tháng 6 đến- tháng 

10/ 2019) trên cà phê có đai rừng chắn gió (2,63 con/m2) cao hơn trên cây cà phê không 

có đai rừng chắn gió (2,55 con/m2). Tuy nhiên Ánh hưáng căa đai rừng chắn gió tới 2 

loài bá xít bắt mồi và nhóm sâu ăn lá không chỉ làm sai khác mật đá mà còn làm sai 

khác tỷ lá giữa bá xít bắt mồi: số lưÿng nhóm sâu ăn lá. Trên cà phê có đai rừng chắn 

gió tỷ lá này là 1:20 và trên cà phê không có đai rừng chắn gió là 1:32. 

Mật đá tập hÿp bá xít bắt mồi trung bình qua 6 tháng theo dõi (từ tháng 6 đến 

tháng 10/2019) trên cà phê có đai rừng chắn gió là 1,93 con/m2 cao hơn trên cà phê 

không có đai rừng chắn gió (1,27 con/m2). Mát trong những nguyên nhân làm tăng mật 

đá căa tập hÿp bá xít bắt mồi trên công thức cà phê có đai rừng chắn gió là do sự đóng 

góp rÃt lớn số lưÿng căa loài 2 bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes và Euagoras 

plagiatus, loài này ưa ánh sáng dưới đai rừng chắn gió. Trong khi đó mật đá căa nhóm 

sâu ăn lá á có đai rừng chắn gió và không có đai rừng chắn gió tương ứng là 4,03 
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con/m2 và 4,20 con/m2 (sai khác không ý nghĩa). Ành hưáng căa đai rừng chắn gió tới 

tập hÿp bá xít bắt mồi và nhóm sâu ăn lá không chỉ làm sai khác mật đá mà còn làm 

sai khác tỷ lá số lưÿng tập hÿp bá xít bắt mồi: số lưÿng nhóm sâu ăn lá, trên cà phê có 

đai rừng chắn gió tỷ lá này là 1:32 và trên cà phê không có đai rừng chắn gió là 1:36. 

Mật đá bá rùa chữ nhân bắt mồi Coccinella transversalis trung bình qua 6  

tháng á công thức có đai rừng chắn gió (1,21 con/m2) cao hơn á công thức không có 

đai rừng chắn gió (0,76 con/m2). Mật đá tập hÿp bá rùa bắt mồi trung bình qua 6 

tháng theo dõi á công thức có đai rừng chắn gió là 2,63 con/m2 cao hơn á công thức 

không có đai rừng chắn gió (1,78 con/m2). Trong khi đó, đối với mật đá căa nhóm 

ráp h¿i chính trên cà phê (ráp vÁy Coccus sp., ráp vÁy Saissetia sp., ráp sáp 

Pseudococcus sp.,) cũng có sự sai khác á cà phê có đai rừng chắn gió và không có 

đai rừng chắn gió. Cā thể là mật đá nhóm ráp h¿i chính trên cà phê trung bình qua 6 

tháng theo dõi trên cà phê có đai rừng chắn gió là 7,49 con/m2 cao hơn á công thức 

không có đai rừng chắn gió (7,08 con/m2). Tuy nhiên Ánh hưáng căa đai rừng chắn 

gió tới bá rùa bắt mồi và nhóm ráp h¿i chính trên cà phê không chỉ làm sai khác mật 

đá mà còn làm sai khác tỷ lá số lưÿng bá rùa bắt mồi: số lưÿng ráp cā thể như sau: 

Tỷ lá số lưÿng bá rùa chữ nhân bắt mồi : nhóm ráp h¿i chính trên cà phê có đai rừng 

chắn gió là 1:51 và trên cà phê không có đai rừng chắn gió là 1:46. Tỷ lá tập hÿp bá 

rùa : nhóm ráp h¿i chính trên cà phê trên cà phê có đai rừng chắn gió là 1:27 và trên 

cà phê không có đai rừng chắn gió là 1:25. 

BÁng 3.24. Ành h°ãng căa cây cà phê có đai rừng chÅn gió đ¿n mßi quan há 

giāa côn trùng bÅt mái vßi vÃt mái t¿i huyán Krông Păk, Krông Ana ã ĐÅk 

LÅk năm 2019 

 
 
STT 

 
Să quan há giāa côn trùng bÅt mái vßi 

vÃt mái 

Há sß t°¢ng quan (R) 

  Có đai rừng 
chÅn gió 

Không đai rừng 
chÅn gió 

 
1. 

Giữa  Rhynocoris fuscipes và Euagoras 

plagiatus với nhóm sâu ăn lá (Sâu non 
Cephonodes sp., sâu róm Orvasca sp., sâu 
đo Biston sp., bá nẹt Thosea sp. và bá nẹt 
Parasa sp.) 

 
-0,61 

 
-0,32 
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2. 

Giữa tập hÿp bá xít bắt mồi với nhóm sâu 
ăn lá (Sâu non Cephonodes sp., sâu róm 
Orvasca sp., sâu đo Biston sp., bá nẹt 
Thosea sp. và bá nẹt Parasa sp.) 

 
-0,58 

 
-0,25 

3. Giữa bá rùa chữ nhân bắt mồi Coccinella 

transversalis với nhóm ráp h¿i chính h¿i 
cà phê (ráp vÁy Coccus sp., ráp vÁy 
Saissetia sp., ráp sáp Pseudococcus sp.,) 

-0,72 -0,31 

4. Giữa tập hÿp bá rùa bắt mồi với nhóm ráp 
h¿i chính h¿i cà phê (ráp vÁy Coccus sp., 
ráp vÁy Saissetia sp., ráp sáp 
Pseudococcus sp.,) 

-0,85 -0,45 

 

Xét 4 cặp côn trùng bắt mồi và sâu h¿i chính trên cà phê có đai rừng chắn gió 

và không có đai rừng chắn gió cho thÃy: Trên cà phê có đai rừng chắn gió thì mối quan 

há giữa bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes và Euagoras plagiatus với nhóm sâu ăn lá 

(Sâu non Cephonodes sp., sâu róm Orvasca sp., sâu đo Biston sp., bá nẹt Thosea sp. 

và bá nẹt Parasa sp.); Tập hÿp bá xít bắt mồi với nhóm sâu ăn lá; bá rùa chữ nhân bắt 

mồi Coccinella transversalis với nhóm ráp h¿i chính h¿i cà phê (ráp vÁy Coccus sp., 

ráp vÁy Saissetia sp., ráp sáp Pseudococcus sp.,); tập hÿp bá rùa bắt mồi với nhóm ráp 

h¿i chính h¿i cà phê thể hián là tương quan nghßch, chặt so với trên cà phê không có 

đai rừng chắn gió các mối tương quan thể hián nghßch và yếu hơn. 

Cā thể là mối quan há giữa bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes và Euagoras 

plagiatus với nhóm sâu ăn lá trên cà phê có đai rừng chắn gió chặt chẽ hơn trên cà phê 

không có đai rừng chắn gió, há số tương quan giữa chúng trên cà phê có đai rừng chắn 

gió là R=-0,61 và trên cà phê không có đai rừng chắn gió là R=-0,32. Mối quan há giữa 

tập hÿp bá xít bắt mồi với nhóm sâu ăn lá trên cà phê có đai rừng chắn gió chặt chẽ 

hơn trên cà phê không có đai rừng chắn gió, há số tương quan giữa chúng trên cà phê 

có đai rừng chắn gió là R=-0,58 và trên cà phê không có đai rừng chắn gió là R=-0,25. 

Mối quan há giữa bá rùa chữ nhân bắt mồi Coccinella transversalis với nhóm ráp h¿i 

chính trên cà phê có đai rừng chắn gió chặt chẽ hơn trên cà phê không có đai rừng chắn 

gió, há số tương quan giữa chúng trên cà phê có đai rừng chắn gió là R=-0,72 và trên 

cà  phê không có đai rừng chắn gió là R=-0,31. Mối quan há giữa tập hÿp bá rùa bắt 

mồi với nhóm ráp h¿i chính trên cà phê có đai rừng chắn gió R=-0,85 so với không đai 
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rừng chắn gió R=-0,45. 

3.3.3.2. Ành hưởng của biện pháp t¿o hình và tỉa cành sau thu ho¿ch lên mật độ và 

mối quan hệ của một số loài côn trùng bắt mồi với sâu h¿i trên cây cà phê 

Trong kỹ thuật t¿o hình và tỉa cành cây cà phê á huyán Krông Păk, Krông Ana 

t¿i Đắk Lắk. Chúng. tôi tiến hành. điều tra cây cà phê trong 6 tháng liên tiếp tương 

quan từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2020, đưÿc t¿o hình và tỉa cành bằng phương pháp 

sau: T¿o hình đơn thân, bổ sung phần tán bß khuyết và tỉa cành (PP1). T¿o hình đa 

thân không hãm ngán (PP2). Thu ho¿ch, lần thứ hai vào giữa mùa mưa (tháng 6, 7). 

Kết quÁ mật đá côn trùng bắt mồi và xác đßnh mối quan há giữa chúng á các kỹ thuật 

t¿o hình và tỉa cành cây cà phê khác nhau như BÁng 3.25. 

BÁng 3.25. Ành h°ãng căa kỹ thuÃt t¿o hình và tßa cành cây cà phê lên mÃt đá 

căa mát sß loài côn trùng bÅt mái và vÃt mái t¿i ĐÅk LÅk năm 2020 

Tên côn trùng  
bÅt mái/vÃt mái 

Công thąc 
đißu tra 

MÃt đá theo tháng đißu tra 
MÃt đá 
trung 
bình 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

2 loài bá xít bắt 
mồi phổ biến  
(Rhynocoris 

fuscipes và 
Euagoras 

plagiatus) 

(con/m2) 

PP1 1,56 1,48 1,40 0,50 0,60 1,40 1,16a 

PP2 0,87 0,81 0,55 0,23 0,19 1,24 0,65b 

LSD0,05       0,1 

Nhóm sâu ăn lá 
(Sâu non 
Cephonodes sp., 
sâu róm Orvasca 

sp., sâu đo Biston 

sp., bá nẹt 
Thosea sp. và bá 
nẹt Parasa sp.) 
(con/m2) 

PP1 8,4 9,5 12,6 18,5 17,7 16,2 13,8a 

PP2 2,1 7,5 10,0 15,2 12,4 10,5 10,3b 

LSD0,05       0,25 

Tập hÿp các loài 
bá xít bắt mồi 
(con/m2) 

PP1 1,15 1,29 1,15 1,48 1,03 1,45 1,26b 

PP2 0,42 0,62 0,62 0,94 0,65 1,43 0,78a 
LSD0,05       0,21 

Nhóm sâu ăn lá PP1 4,48 16,84 19,8 12,4 11,4 14,4 13,22a 
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(Sâu non 
Cephonodes sp., 
sâu róm Orvasca 

sp., sâu đo Biston 

sp., bá nẹt 
Thosea sp. và bá 
nẹt Parasa sp.) 
(con/m2) 

PP2 8,36 13,16 15,4 18,08 15,4 19,25 14,94a 

 
LSD0,05 

      
 

1,02 

Bá rùa chữ nhân 
bắt mồi 
Coccinella 

transversalis 

(con/m2) 

PP1 1,60 1,30 0,53 1,17 1,71 1,68 1,33a 

PP2 0,56 1,20 0,52 1,07 1,00 2,13 1,08b 

LSD0,05       0,07 

Tập hÿp bá rùa 
bắt mồi (con/m2) 

PP1 1,39 1,73 1,37 1,74 2,82 2,82 1,98a 

PP2 0,39 0,73 1,37 0,74 0,82 1,82 0,98b 
LSD0,05       0,22 

Nhóm ráp h¿i 
chính cây cà phê 
(ráp vÁy Coccus 
sp., ráp vÁy 
Saissetia sp., ráp 
sáp 
Pseudococcus 
sp.,) (con /cành) 

PP1 24,2 28,5 28,2 16,2 19,5 21,7 23,05a 

PP2 9,00 14,2 28,4 12,2 8,2 7,5 13,32b 

LSD0,05       0,18 

Ghi chú: T¿o hình đơn thân, bổ sung phần tán bß khuyết và tỉa cành (PP1), T¿o 

hình đa thân không hãm ngán (PP2).  

 Mật đá căa 2 loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes và Euagoras 

plagiatus trung bình qua 6 tháng theo dõi (từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019) trên cây 

cà phê với PP1 (1,16 con/m2) cao hơn trên cà phê với PP2 (0,65 con/m2). Trong khi 

đó, đối với mật đá căa nhóm sâu ăn lá (Sâu non Cephonodes sp., sâu róm Orvasca 

sp., sâu đo Biston sp., bá nẹt Thosea sp. và bá nẹt Parasa sp.) cũng có sự sai khác á 

PP1 và PP2. Cā thể là mật đá nhóm sâu róm trung bình qua 5 tháng theo dõi (từ tháng 

1 đến tháng 6 năm 2019) trên cà phê với PP1 (13,8 con/m2) cao hơn trên cây cà phê 

á PP2 (10,3 con/m2). Mật đá tập hÿp bá xít bắt mồi trung bình qua 6 tháng theo dõi 

trên cà phê với PP1 là 1,26 con/m2 cao hơn trên cà phê á PP2 (0,78 con/m2). Trong 

khi đó mật đá căa nhóm sâu ăn lá á PP1 và PP2 tương ứng là 13,22 con/m2 và 14,94 
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con/m2 (sai khác không ý  nghĩa). 

       Mật đá bá rùa chữ nhân bắt mồi Coccinella transversalis trung bình qua 6 

tháng theo dõi á công thức PP1 là 1,33 con/m2 cao hơn á công thức không có đai 

rừng chắn gió (1,08 con/m2). Mật đá tập hÿp bá rùa bắt mồi trung bình qua 6 tháng 

theo dõi á công thức PP1 là 1,98 con/m2 cao hơn á công thức PP2 là 0,98 con/m2. 

Trong khi đó, đối với mật đá căa nhóm ráp h¿i chính cây cà phê (ráp vÁy Coccus sp., 

ráp vÁy Saissetia sp., ráp sáp Pseudococcus sp.,) cũng có sự sai khác á cà phê sử dāng 

PP1 và PP2. Cā thể là mật đá nhóm ráp h¿i chính cây cà phê trung bình qua 6 tháng 

theo dõi trên cà phê với PP1 là 23,05 con/m2 cao hơn á công thức PP2 (13,32 con/m2). 

BÁng 3.26. Ành h°ãng căa kỹ thuÃt t¿o hình và tßa cành cây cà phê khác nhau 

lên mßi quan há giāa côn trùng bÅt mái vßi vÃt mái t¿i ĐÅk LÅk năm 2020 

STT Quan há côn trùng bÅt mái vßi 
vÃt mái 

Há sß t°¢ng quan (R) 
PP1 PP2 

1 Bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes và 
Euagoras plagiatus với nhóm sâu ăn lá (Sâu 
non Cephonodes sp., sâu róm Orvasca sp., 
sâu đo Biston sp., bá nẹt Thosea sp. và bá nẹt 
Parasa sp.) (con/m2) 

 
-0,62 

 
-0,19 

2 Tập hÿp bá xít bắt mồi với Nhóm sâu ăn lá 
(Sâu non Cephonodes sp., sâu róm Orvasca 

sp., sâu đo Biston sp., bá nẹt Thosea sp. và 

bá nẹt Parasa sp.) (con/m2) 

 
 

-0,68 

 
 

-0,26 

3 Bá rùa chữ nhân bắt mồi Coccinella 

transversalis với nhóm ráp h¿i chính cây cà 
phê (ráp vÁy Coccus sp., ráp vÁy Saissetia 
sp., ráp sáp Pseudococcus sp.,) (con /cành) 

 
-0,83 

 
-0,39 

4 Tập hÿp bá rùa bắt mồi với 
nhóm ráp h¿i chính cây cà phê (ráp vÁy 
Coccus sp., ráp vÁy Saissetia sp., ráp sáp 
Pseudococcus sp.,) (con /cành) 

-0,88 -0,41 

Ghi chú: T¿o hình đơn thân, bổ sung phần tán bß khuyết và tỉa cành (PP1); T¿o 

hình đa thân không hãm ngán (PP2). 

       Xét 4 cặp côn trùng bắt mồi và sâu h¿i chính trên cà phê á công thức PP1 

và PP2 cho thÃy: Trên cà phê á công thức PP1 thì mối quan há giữa bá xít bắt mồi 

Rhynocoris fuscipes và Euagoras plagiatus với nhóm sâu ăn lá (Sâu non 

Cephonodes sp., sâu róm Orvasca sp., sâu đo Biston sp., bá nẹt Thosea sp. và bá nẹt 
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Parasa sp.), tập hÿp bá xít bắt mồi với nhóm sâu ăn lá, bá rùa chữ nhân bắt mồi 

Coccinella transversalis với nhóm ráp h¿i chính cây cà phê (ráp vÁy Coccus sp., ráp 

vÁy Saissetia sp., ráp sáp Pseudococcus sp.,), tập hÿp bá rùa bắt mồi với nhóm ráp 

h¿i chính cây cà phê thể hián là tương quan nghßch, chặt á PP1 so với trên cây cà 

phê công thức PP2 thể hián nghßch và yếu hơn. Cā thể là mối quan há giữa bá xít 

bắt mồi Rhynocoris fuscipes và Euagoras plagiatus với nhóm sâu ăn lá trên cà phê 

á PP1 chặt chẽ hơn trên cà phê á PP2, há số tương quan giữa chúng trên cà phê á 

PP1 là R=-0,62 và trên cà phê á PP2 là R=-0,19. Mối quan há giữa tập hÿp bá xít 

bắt mồi với nhóm sâu ăn lá trên cà phê á công thức PP1 chặt chẽ hơn trên cà phê á 

công thức PP2, há số tương quan giữa chúng trên cà phê á PP1 là R=-0,68 và trên 

cà phê á PP2 là R=-0,26. Mối quan há giữa bá rùa chữ nhân bắt mồi Coccinella 

transversalis với nhóm ráp h¿i chính cây cà phê trên cà phê á PP1 chặt chẽ hơn trên 

cà phê á PP2, há số tương quan giữa chúng là R=-0,83 và R=-0,39. Mối quan há 

giữa tập hÿp bá rùa bắt mồi với nhóm ráp h¿i chính cây cà phê trên cà phê á PP1 

R=-0,88 so với PP2 là R=-0,41 (BÁng 3.26). 
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K¾T LUÂN VÀ KI¾N NGHà 

K¾T LUÂN 

1. Kết quÁ điều tra các loài côn trùng bắt mồi trên mát số cây công nghiáp t¿i 4. tỉnh 

á. Tây Nguyên. là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, đã ghi nhận đưÿc 101 loài 

thuác 05 bá và 20 há. Phát hián, mô tÁ 2 loài mới cho khoa hác là Rihirbus kronganaensis 

Truong, Bui, Ha & Cai, 2020 và loài Ropalidia daklak Bui, Mai & Nguyen, 2020. Ghi 

nhận mới cho Viát Nam loài Ropalidia binghami van der Vecht, 1941. 

2. Trong điều kián nhiát đá: 25,5-29,3oC, ẩm đá: 74,5-82,5% với thức ăn là sâu 

quy Tenebrio molitor, sâu non ngài g¿o Corcyra cephalonica:  

 + Thßi gian hoàn thành vòng đßi căa loài bá xít bắt mồi Rhynocoris fuscipes 

dao đáng 76-123 ngày, trong đó giai đo¿n trứng dao đáng 7-14 ngày, giai đo¿n thiếu 

trùng dao đáng 53-86 ngày và giai đo¿n tiền đẻ trứng dao đáng 12-29 ngày.  

 + Thßi gian hoàn thành vòng đßi căa loài bá xít bắt mồi Euagoras plagiatus 

dao đáng từ 67-106 ngày, trong đó trứng dao đáng 3 - 8 ngày, giai đo¿n thiếu trùng 

dao đáng 29-53 ngày và giai đo¿n tiền đẻ trứng dao dáng 8-17 ngày. 

3. Trong 2 năm điều tra 2019-2020:  

 + Mật đá trung bình căa tập hÿp bá xít bắt mồi là 0,43 ± 0,05 con/m2, loài 

bá xít bắt mồi E. plagiatus là 0,27 ± 0,03 con/m2 và R. fuscipes là 0,27 ± 0,03 con/m2.  

 + Mật đá tập hÿp bá rùa bắt mồi trung bình trong là 1,10 ± 0,14 con/m2, loài 

bá rùa bắt mồi M. sexmaculatus là 0,38 ± 0,04 con/m2 và loài C. transversalis là 0,45 

±0,06 con/m2.  

 + Mật đá căa 2 loài bá xít bắt mồi phổ biến (E. plagiatus và R. fuscipes) và 

bá rùa bắt mồi phổ biến (M. sexmaculatus và C. Transversalis) có quan há mật thiết 

với tập hÿp các. loài bá xít bắt mồi và tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi.  

 + Tập hÿp bá xít bắt mồi có 1 cao điểm vào từ tháng 7 đến tháng10/2019 và 

thÃp á các tháng còn l¿i. Tập hÿp bá rùa bắt mồi có 1 cao điểm vào từ tháng 5 đến 

tháng 9/2019 và thÃp á các tháng còn l¿i. Từ tháng 6 đến tháng 10/2019, tập hÿp các 

loài bá xít bắt mồi có mối tương. quan nghßch và chặt (R=-0.69) với nhóm sâu h¿i ăn 

lá trên cây cà phê thể hián vai trò kìm hãm nhóm sâu h¿i ăn lá. Từ tháng 5 đến tháng 

9/2019, tập hÿp các loài bá rùa bắt mồi có mối tương quan nghßch và chặt (R=-0.74) 

với nhóm ráp h¿i chính trên cây cà. phê và thể hián vai trò kìm hãm nhóm ráp.  

4. Mật đá căa tập hÿp các loài bá xít bắt mồi, loài R. fuscipes và E. plagiatus 
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trên cây cà phê có đai rừng chắn gió và cây cà phê thực hián kỹ thuật t¿o hình và tỉa 

cành đều cao hơn mật đá căa chúng trên cây cà phê không có đai rừng chắn gió và 

cây cà phê t¿o hình đa thân không hãm ngán. Mật đá căa tập hÿp bá xít bắt mồi, loài 

R. fuscipes và E. plagiatus đều có vai trò kìm hãm số lưÿng đối với nhóm sâu ăn lá 

trên cây cà phê á có đai rừng chắn gió và cây cà phê thực hián kỹ thuật t¿o hình và 

tỉa cành, thể hián qua mối quan há tương quan tương đối chặt so với công thức không 

có có đai rừng chắn gió và chỉ t¿o hình đa thân không hãm ngán. 

5. Mật đá căa tập hÿp bá rùa bắt mồi, loài bá rùa chữ nhân bắt mồi C. 

transversalis trên cà phê có đai rừng chắn gió và cây cà phê thực hián kỹ thuật t¿o 

hình và tỉa cành đều cao hơn mật đá căa chúng trên trên cà phê không có đai rừng 

chắn gió và cây cà phê t¿o hình đa thân không hãm ngán. Tập hÿp bá rùa bắt mồi, 

loài loài bá rùa chữ nhân bắt mồi C. transversalis có vai trò kìm hãm số lưÿng nhóm 

ráp h¿i chính. trên cây cà phê á có đai rừng chắn gió, cây cà phê thực hián kỹ thuật 

t¿o hình và thể hián qua mối quan há tương quan tương đối chặt so với công thức 

không có có đai rừng chắn gió và chỉ t¿o hình đa thân không hãm ngán. 

KI¾N NGHà 

Cần có các bián pháp bÁo về và lÿi dāng các loài côn trùng bắt mồi trong viác 

khống chế sâu h¿i cây công nghiáp á Tây Nguyên nhÃt là các loài bá xít bắt mồi, ong 

bắt mồi và cánh cứng bắt mồi. 

Cần có mát nghiên cứu tiếp theo về quy tình nhân nuôi và nhân thÁ hai loài bá 

xít bắt mồi phổ biến Rhynocoris fuscipes và Euagoras plagiatus để lÿi dāng 2 loài 

này trong phòng trừ sâu h¿i ăn lá trên các cây công nghiáp, đặc biát là đối tưÿng cây 

cà phê á các tỉnh Tây Nguyên. 

. 
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PHĀ LĀC 

HÌNH ÀNH MàT SÞ LOÀI CÔN TRÙNG BÄT MàI T¾I VÙNG NGHIÊN 
CĄU MàT SÞ LOÀI  T¾I KHU VĂC THU MÀU 

(Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa) 

 

Isyndus heros (Fabricius, 1803) 

 

Isyndus heros  

(Fabricius, 1803) 

 

Isyndus heros  

(Fabricius, 1803) 

 

Acanthaspis petax Stål, 1865 

 

Eocanthecona 

furcellata (Wolff, 1811) 

 

Eocanthecona 

furcellata (Wolff, 1811) 

 

Thiếu trùng Sycanus falleni 

Stål, 1863 

 

Sycanus falleni Stål, 1863 

 

Sycanus falleni Stål, 1863 



 

      
 

 

 

Sycanus croceovittatus 

Dohrn, 1859 

 

Euagoras plagiatus 

Burmeister, 1835 

 

Valentia hoffmanni  

Stål, 1866 

 

Rhynocoris fuscipes 

(Fabricius, 1787) 

 

Rhynocoris fuscipes 

(Fabricius, 1787) f 

 

Rhynocoris fuscipes 

(Fabricius, 1787)  

 

Euagoras plagiatus 

Burmeister, 1835 

 

Rihirbus krongananensis 

Truong, Bui, Ha & Cai, 2020   

 

Euagoras sordidatus  

Stahl, 1866 



 

      
 

 

MàT SÞ LOÀI ONG BÄT MàI T¾I KHU VĂC THU MÀU 

 

 

Ropalidia daklak Bui, Mai 

& Nguyen 

 

Chalybion bengalense 

(Dahlbom, 1845) 

 

Vespa affinis (Linnaeus, 

1763) 

 

Polistes brunus  

Nguyen & Carpenter, 2017 

 

Polistes stigma  

(Fabricius, 1793) 

 

Polistes stigma  

(Fabricius, 1793) 

 

Delta esuriens esuriens 

(Fabricius, 1787) 

 

Delta pyriforme pyriforme 

(Fabricius, 1775) 

 

Delta conoideum  

(Gmelin, 1790) 



 

      
 

 

 

Chalybion bengalense 

(Dahlbom, 1845) 

 

Leptodialepis bipartitus 

Lepeletier, 1845 

 

Parapolybia varia 

(Fabricius, 1787) 

 

Ropalidia ornaticeps 

(Cameron, 1900) 

 

Ropalidia ornaticeps 

(Cameron, 1900) 

 

Parapolybia varia 

(Fabricius, 1787) 

 

Sphex argentatus  

Fabricius, 1787 

 

Subancistrocerus sichelii 

(Saussure, 1856) 

Polistes brunus  

Nguyen & Carpenter, 2017 



 

      
 

 

MàT SÞ LOÀI CHUàN CHUàN BÄT MàI T¾I KHU VĂC THU MÀU 

 

Libellago lineata 

Burmeister, 1839 

 

Pantala flavescens 

(Fabricius, 1798) 

 

Euphaea masoni  

Selys, 1879 

 

Orthetrum pruinosum 

Rambur, 1842 

 

Ceriagrion/coromandelianm 

Fabricius, 1798 

 

Orthetrum sabina  

Drury, 1770 

 

Brachythemis contaminata 

(Fabricius, 1793) 

 

Prodasineura autumnalis 

(Fraser 1922) 

 

Neurothemis fulvia  

Drury, 1773 

 



 

      
 

 

MàT SÞ LOÀI Bâ NGĂA BÄT MàI T¾I KHU VĂC NGHIÊN CĄU 

 

Acromantis formosana 

Shiraki, 1911 

 

Tenodera sinensis 

(Saussure, 1871) 

 

Hierodula patellifera 

Serville, 1839 

 

Creobroter apicals  

Saussure, 1869 f 

 

Creobroter apicals  

Saussure, 1869 

 

Creobroter apicals 

Saussure, 1869 f 

 

Tropidomantis terena 

 (Stal, 1858) 

Odontomantis planiceps 

Haan, 1842 

 

Theopompa burmeisteri 

Haan, 1842 



 

      
 

 

          MàT SÞ LOÀI Bâ RÙA BÄT MàI T¾I KHU VĂC NGHIÊN CĄU 

  

 

 

 

 

Propylea japonica (Thunberg) 
Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa 

Menochilus sexmaculatus (Fab.) 
Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa 

 

Chilocorus politus Mulsant, 1850 
Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa 

Bã rùa chā nhân  
Coccinella transversalis Fab. 

Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa 
 

Âu trùng Bã rùa chā nhân 
Coccinella transversalis Fab. 

Nguồn: Bùi Thị Quỳnh Hoa 

 



 

      
 

 

MàT SÞ HÌNH ÀNH V¯àN TRàNG CÀ PHÊ,  
Hà TIÊU T¾I ĐIàM NGHIÊN CĄU 

 

 



 

      
 

 

 

 

 




























































































